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k. 
PHILIPPINES TRONG THÊ KỶ XY - XVI 


Không giống các nước Đông Nam Á khác, 
Philippines không thể tự hào là đã trải qua thời kỳ có 
những nền văn minh rực rỡ như Angkor ở Kampuchia, 
Đại Việt nhưở Việt Nam, xây dựng được những công trình 
kiến trúc lớn như Borobudur ở Indonesia, những chủa 
chiền lộng lẫy như ở Miễn Điện, Thái Lan... Đây là quốc 
gia duy nhất ở Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân phương 
Tây thống trị trước khi đạt đến trình độ phát triển chung 
của vùng. 

Ngay trước khi bị thực dân Tây Ban Nha xâm lược, 
xét về trình độ phát triển kinh tế - xã hội quần đảo 
Philippines có thể được chia thành ba vùng rõ rệt: vùng 
nội địa bị cô lập, nơi chế độ công xã nguyên thủy vẫn 
chiếm địa vị thống trị, vàng bình nguyên ven biến vốn là 
nơi cư ngụ phần lớn dân cư thì chế độ công xã nguyên 
thủy đang tan rã ở mức độ khác nhau; những trung tâm 
tản mạn, nơi hội tụ những điều kiện cho sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, như Nam và trung tâm đảo Luzon, 
đảo Panay, đảo Cebu, quần đảo Sulu và Tây Nam 
Mindanao thì đã xuất hiện xả hội có giai cấp. 
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Khi bị người Tây Ban Nha xâm chiêm, trân các đảo 
Luzon và Visayas đã xuất hiện xã hội có giai cấp nhưng 
chưa kịp hình thành những nhà nước tập quyền. Tễ chức 
lãnh thổ chính trị và xã hội cơ bản lả các barangay - các 
công xã thị tộc - do các dato, rajah cầm đầu. Đa gố là các 
barangay nhỏ (có từ 80 đến 100 gia đình). Chỉ ở trung 
tâm kinh tế phát triển nhất mới có những công xã lớn 
hay các liên hiệp barangay với số dân từ 1500 đến 2000 
(vùng Manila, đảo Panay, đảo Cebu). Đây không phải là 
những hình thức nhà nước bần vững mà chỉ là những liên 
minh quân sự tạm thời trong thời kỳ có xung đột quân 
Sự. 


Trình độ phát triển về xã hội giữa các barangay 
thuộc các dân tộc khác nhau cũng không đồng đều. Ở các 
dân tộc đông đúc như Tagala, Visayas và Iloka đã hình 
thành các mối quan hệ phong kiến sơ kỳ. Xã hội lúc này 
đã phân hóa thành ba hạng người rõ rệt: "người hạnh 
phúc" (giới quí tộc maharlika mà đứng đầu là dato), 
người tự do” (timagua) và "người phụ thuộc" (aliping). 
Và cũng do đó đã xuất hiện quan hệ bóc lột phụ thuộc 
giữa tầng lớp trên và tầng lớp đưới. Tuy hình thức sở hữu 
công xã đất đai vẫn chiếm vị trí ưu thể, những "người phụ 
thuộc" vẫn được canh tác đất đai của công xã nhưng phải 
giao nộp phần lớn sản phẩm thu hoạch cho đato và những 
người hạnh phúc. Tại một vải trung tâm phát triển ở 
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Vinayas và Luzon đã xuất hiện hình thức sở hữu tư nhân 
đất đai, đã hình thành các hình thức bóc lột phong kiến, 
đặt trên cơ sở cấy rẽ và lao dịch của nông dân phụ thuộc. 
Cần nhấn mạnh ở đây rằng người ta chưa thể coi lớp 
"người phụ thuộc" là nô lệ của dato và của "người hạnh 
phúc”. 

Mối quan hệ kinh tế giữa những vùng khác nhau 
và giữa các barangay rất yếu ót. Cư dân sông ở vủng bờ 
biến buôn bán với các nước lân bang, trước hết là với 
Trung Quốc. Trung tâm ngoại thương đã ra đời ở vùng 
Manila từ lâu trước khi người Tây Ban Nha đến. Tại đây 
đã tồn tại hai liên bang barangay lớn lả Manila và Tondo 
mang những nét của một trú điểm thành thị đã phát 
triên. 

Trình độ văn hóa nói chung của nhân dân các đảo 
Luzon và Visay thắp hơn nhiều so với nhân dân các nước 
Đông Nam Á lân bang. Tình trạng phân tán về chính trị 
và kinh tế đã đưa đến tình trạng không thống nhất về 
văn hóa và tôn giáo, dù họ có theo đạo bái vật linh. Một 
cơ hội để người dân sinh sống trên quần đảo được thống 
nhất về mặt tôn giáo là việc truyền bá đạo Hồi từ miền 
Nam lên, nhưng quá trình này đã sớm bị chân đứng khi 
thực dân Tây Ban Nha xâm lược và Cơ đốc hóa 
PhiÌippines. 
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Sự gần gũi về mặt địa lý, lịch sử và dân tộc với 
Indonesia, các quan hệ kinh tế và văn hóa chặt chẽ với 
các nước đã đạt đến trình độ văn minh cao ở bán đảo Đông 
Ân, bán đảo Malaya và quần đảo Indonesia là điều kiện 
thuận lợi cho phép vùng miền Nam quần đảo (quần đảo 
Sulu và Tây Nam Mindanao) trở thành vùng tiễn triển 
nhất xét vẻ tốc độ và mức độ phát triển về kinh tế xã hội 
và chính trị. Về phần mình, các hoạt động kinh tế của 
nhân dân Sulu và các vùng ven biên Tây Nam Mindanao 
mả nền tảng là thương nghiệp hàng hải, khai thác ngọc 
trai, đánh bắt cá biển đã tăng cường các quan hệ trên. 

Trong thế kỷ XII - XIV ở Sulu và Mindanao đã tồn 
tại những hình thức nhà nước tương đối bền vững (công 
quốc trên đảo Jolo thuộc quần đảo Sulu, công quốc 
Magindanao và Buayan dọc theo triền sông Pulangi thuộc 
Tây Nam Mindanao). 

Đạo Hỗi từ Indonesia và Malaya xâm nhập vảo 
miễn Nam Philippines từ cuối thế kỷ XIH (quân đảo Sulu) 
và vào giữa thê ký XV (đảo Mindanao). Kết quả chính trị 
xã hội của sự xâm nhập này là sultanat Sulu ra đời vảo 
giữa thê ký XV và các sultanat Magindanao vả Buyan 
(trên đảo Mindanao) xuất hiện một thế kỷ sau đó - nửa 
sau thế kỷ XVI. 
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Việc Islam hóa Sulu và Mindanao đã ảnh hưởng 
sâu đậm đến tiễn trình phát triển của miễn Nam 
Philippines. Một trong những hậu quả quan trọng là các 
mỗi quan hệ phức tạp về kinh tế văn hóa chính trị và lịch 
sử giữa hai đảo này với vùng Mã Lai - Indonesia lần cận 
tăng lên. Các Sultanat Philippines tự coi mình lả một bộ 
phận cấu thành của toàn bộ thế giới Hỏi giáo nói chung 
và cộng đồng Hỗi giáo Đông Nam Á nói riêng. Ngoài việc 
cùng theo chung một tôn giáo, giứa giới thông trị các 
Sultanat Philippines và các Sulatanat Indonesia lắng 
giảng còn tồn tại những môi quan hệ thân thuộc. 

Tình hình trên đã góp phần làm nảy sinh liên mình 
quản sự chính trị sẽ ràt có ý nghĩa trong cuộc chiến đầu 
của nhân dân miền Nam Philippines chống lại thực dân 
Tây Ban nha ngày tử buổi đầu xâm lược của chúng. 
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THỰC DÂN TÂY BAN NHA XÂM CHIẾM QUẦN 
ĐÀO (THÊ KÝ XVI) 


Việc Tây Ban Nha xâm chiếm diễn ra vào đầu giai 
đoạn châu Âu bành trướng thuộc địa ở các nước phương 
Đông. Lúc này cũng là thời kỳ của những phát triển địa 
- lý vĩ đại. 

Nhằm tìm kiếm con đường về phía Tây dẫn đến Án 
Độ và quần đảo Maluku giàu hương liệu vì con đường đi 
về phía Đông đã bị người Bồ Đảo Nha - đối thủ chính về 
hàng hải và thương mại của Tây Ban Nha - kiểm soát, 
ngày 10.5.1519 một đoàn tàu thám hiểm của Tây Ban 
Nha gồm 5 chiếc do Magellan chỉ huy đã rời bến Seville, 
Tháng 3.1521 đoàn tầu đã cập bến tại đảo Cebu. Tại đây 
Magellan đã bị giết chất trong một cuộc đụng độ với người 
bản xứ. Tủ trưởng Lapu-Lapu, người chỉ huy trận đánh 
này ngày nay được coi là vị anh hùng dân tộc đầu tiên 
của sự nghiệp đẫu tranh giành độc lập của nhân dân 
Philippines. 

Bằng đi một thời gian dài, đo bị bận rộn bởi các 
thuộc địa ở châu Mỹ la tỉnh vương triều Tây Ban Nha 
chưa thế tính đến chuyện xâm chiếm quản đảo 
Philippines, mà chỉ giới hạn ở việc phái đến đó một vải 
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đoàn tầu thám hiểm. Năm 1542, một trong những đoàn 
tàu đó đã đặt cho quân đảo tên gọi mà sau đó đã trở thành 
quen thuộc: Philippines nhằm tỏ lòng kính trọng vị vua 
tương lai của Tây Ban Nha là Felipe HH. 


Công cuộc chỉnh phục và thuộc địa hóa Philippines 
bắt đầu từ tháng 2.1565 khi đoàn tàu viễn chỉnh do 
Miguel Lepes de Legaspi chỉ huy, gồm 5 tàu, 500 lính và 
5 tu sĩ công giáo (trong đó có một người đóng vai trò cô 
vấn cho Legaspi tên lả Andres de Urdaneta, vốn đã từng 
tham gia nhiều cuộc chỉnh phạt ở Mỹ la tình, là nhà địa 
đồ học và hàng hải tài ba) đỗ bộ lên đảo Cebu. 

Lợi đụng tình trạng chia rẽ và thủ địch và phân tán 
về chính trị giữa các bộ lạc và đựa vào ưu thế về kỹ thuật 
quân sự, quân xâm lược Tây Ban Nha đã phối hợp các 
biện pháp bạo lực với các biện pháp lôi kéo, mua chuộc 
để trần áp những bộ phận dân cư nảo tích cực chồng lại 
chúng. Trong những năm 1565 - 1566 đã diễn ra hàng 
loạt cuộc khởi nghĩa trên đảo Cebu, Mactan, Tavi... Đến 
đầu những năm 1570 người Tây Ban Nha coi như đã chính 
phục được quần đảo Visayas và bắc đảo Mindanao. 


Ngày 20.5.1570 người Tây Ban Nha bắt đầu đánh 
chiếm Manila. Lúc đó Manila là nơi các thương nhân từ 
Ân Độ, Java, Trung Quốc, Nhật, Trung Đồng đến trao 
đổi hàng hóa: vàng, ngọc trai, sợi mịn, gỗ qui, tổ yên, xà 
cử, vây cá mập, dẫu thơm, quả cau, lá trâu... lấy nhựa 
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sơn, đồ đao kéo của Nhật, đồ lụa và đỗ gốm của Trung 
Quốc, ngà voi, nữ trang, thảm của Ấn Độ, Xiêm hay của 
CPC t”'_ Phải mất đến một năm, vào tháng 4.1571 họ 
mới chiếm được thị trấn nảy, mả sau đó Legaspi đã chọn 
làm bản doanh. Thành phố - pháo đài Manila được xây 
dựng để trở thành thủ phủ của thuộc địa. Nhưng cũng 
phái mất thêm một thời gian dài nữa, bằng những phương 
pháp rất tàn bạo, thực dân Tây Ban Nha mới chỉnh phục 
được toàn thê đảo Luzon (mà phần trung tâm là vựa lúa 
của đáo và là vùng phát triển nhất vẻ kinh tế và-đông 
dân nhất của quần đảo, vì họ vấp phải sức kháng cự mạnh 
mẽ của người địa phương, đặc biệt là cuộc kháng chiến 
của người dân sống ở phía Bắc đảo kéo đài đến năm 1590. 

Đầu những năm 1580 quá trình chỉnh phục quần 
đảo coi như đã hoàn thành. Biên giới thuộc địa Tây Ban 
Nha đã bao gồm miền Bắc và trung tâm đảo Luzon, quần 
đảo Visayas, bắc Mindanao và đáo Palawan. Nằm ngoài 
vòng kiếm soát cúa người Tây Ban Nha là các cư dân 
thuộc vùng nội địa khó xâm nhập trên đảo Luzon. 

Hoạt động bành trướng của thực dân Tây Ban Nha 
xuống miễn Nam quân đảo bị cư dân theo đạo Hồi ở đây 
chạn đứng. Sultanat ở Mindanao được sự trợ giúp của 


1G. Willoquet, Histoire de Philippinos, ed. PUF, 
Paris, 1961, p. 23. 
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Sultanat Ternate và Sultanat của quân đảo Sulu nhận 
được sự hỗ trợ của các Sultanat ở Brunei và Sumatra. 
Kéo đài suốt từ cuấi thê ký XVI đến nửa sau thế kỷ xứ 
cuộc chiến đấu của người dân theo đạo Hỗi ở miễn Nam 
Philippines đã bước vào lịch sử với tên gọi “cuộc chiến „ 
tranh của người Moro". Ngọn cờ tư tưởng của cuộc chiến 
đấu nảy là khẩu hiệu "bảo vệ tín ngưỡng chân chính”, tức 
đạo Hồi. Trong những năm 1580 - 1590 thực dân Tây Ban 
Nha đã nhiều lần tấn công xâm chiếm lãnh thổ trung 
tâm Mindanao và quần đảo Sulu, nhưng đều không đẻ 
bẹp nỗi sức đề kháng của các Sultanat ở đây. 


Đấn đây, giai đoạn một của cuộc "chiến tranh Moro”" 
coi như kết thúc bằng sự thất bại của thực dân Tây Ban 
Nha. Chắng bao lâu sau đó, người Moro Hồi giáo lại tiếp 
tục cuộc chiến đấu nhằm mở rộng phạm vì ảnh hưởng 


cua họ. 
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CHẾ ĐỘ THÔNG TRỊ TÂY BẠN NHA Ở 
PHILIPPINES (CHO ĐẾN ĐẦU THÊ KỲ XVII) 


QUAN ĐIÊM CỦA THỰC DÂN PHONG KIÊN 
TÂY BAN NHA ĐÔI VỚI QUẦN ĐẢO. 


Cơ sở của chế độ thuộc địa Tây Ban Nha ở 
Philippines được thiết lập ngay trong nửa sau thế kỷ XVI. 
Hình thức và phương pháp của chế độ này được căn cứ 
vào kinh nghiệm thống trị ở Mỹ la tỉnh nhưng một số 
điều kiện cụ thể ở Philippines đã khiến đây không phải 
là sự mô phỏng nguyên vẹn. 


Trước hết ở Luzon và Visayas không tổn tại một 
nhà nước bền vững nào đề gây dựng nổi một phong trảo 
kháng chiến có tô chức. Tình hình nảy cho phép người 
Tây Ban Nha sứ dụng những biện pháp tương đỗi hòa 
bình đề chiếm đoạt lãnh thổ và chỉnh phục người dân bản 
xứ. Các đảo này rất có ít vàng, hoàn toàn không có bạc 
và các loại cây hương liệu, nghĩa là không có những nguồn 
lợi thuộc địa đang rất có giá trị ở châu Âu. Trong khi đó 
chính sách của Tây Ban Nha là trực tiếp vơ vét nguồn tải 
nguyên tự nhiên của thuộc địa (chính sách nảy phủ hợp 
với trình độ phát triền thấp của lực lượng sản xuất ở ngay 
tại chính quốc). Như vậy nguồn lợi thuộc địa chính từ đầy 
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là sức lao động của người dân bản xứ. Do đó Tây Ban Nha 
quan tâm đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên nảy, nhất là 
khi không được nhiều nhặn lắm: khoảng 1⁄2 triệu người 
trong thế kỷ XVIIL 


Thuộc địa nảy không chỉ nghèo tài nguyên đáng 
giá. Lúc bấy giờ đân số ít ỏi mà cả lực lượng sản xuất 
cũng phát triên rất kém cỏi. Những thập niên thống trị 
đầu tiên luôn luôn đi kèm với tình trạng khủng hoảng về 
lương thực. Đã hai lần hồi giữa những năm 1570 và đầu 
những năm 1580 gạo và những loại lương thực khác thiếu 
hụt đến mức nảy sinh tư tưởng chấm dứt công cuộc thuộc 
địa hóa và rút người Tây Ban Nha ra khỏi Philippines. 
Vương triều Tây Ban Nha cố duy trì thuộc địa châu Á 
nảy lả vì uy tín chính trị của chế độ, muốn chiếm giữ một 
căn cứ chiến lược sát cạnh đề chế thuộc địa BŠ Đảo Nha 
và gần thị trường Trung Quốc hơn là vì những lợi lộc trước 
mắt mà Philippines mang lại cho chính quốc. 

Nói tóm lại người Tây Ban Nha đã sớm coi đây là 
một thuộc địa "nghèo nàn", khêng đáng chú trọng khai 
thác về kinh tế, tất cả đã định trước những nét đặc thủ 
của chế độ thuộc địa Philippines. 

VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI. 


Khác với thuộc địa ở châu Mỹ, vốn do nhà vua trực 
tiếp cai trị, Philippines hoàn toàn bị phó mặc cho một số 
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ít viên chức thuộc địa đứng đầu là toàn quyển, giáo hội, 
hội đồng (audiencia) và ủy viên tài chính. Vai trò của giáo 
hội Thiên Chúa giáo được xác lập ở Philippines ngày tử 
buổi đầu thuộc địa hóa. Các nhà truyền giáo đã hoàn 
thành nhiệm vụ quan trọng của họ là chuẩn bị cho người 
đân quy phục chế độ mới. Cơ đốc hóa dân bản địa được 
tiến hành song song với bành trướng quân sự. Việc cư 
dân trên đảo Luzon và quần đáo Visayas không theo một 
tôn giáo thống nhất đã cho phép đạo Cơ đốc mau chóng 
lan tràn. Vào những năm 1620 hầu hết nhân dân thuộc 
địa - khoảng 50 vạn đã theo đạo Cơ độc. Đề tưởng thưởng 
công lao này của giáo hội, nhà vua đã phân chia nhiều 
vùng đất bao la cho các tăng đoản. Giáo sĩ được trao quyền 
trực tiếp quản lý xứ đạo, bao gồm cả thu thuế vốn là nguồn 
lợi tức chính của giáo hội. 


Lúc đầu, khi chế độ thuộc địa còn chưa vững vàng, 
giáo hội đã khôn ngoan thị hành chính sách mềm dẻo với 
người bản xứ. Nhưng đầu thế kỷ XVIII cùng với việc vị 
trí của Tây Ban Nha ở quần đảo đã được củng cô và nhất 
là với việc chế độ encomienda bị bãi bỏ, giáo hội đã thực 
sự trở thành kẻ bóc lột thuộc địa chủ yếu. 

CHẾ ĐỘ ENCOMIENDA. 


Nếu chính quyền thực dân về cơ bản vẫn duy trì 
tầng lớp chóp bu bản xứ nhằm biến họ thành chỗ dựa 
chính trị xã hội của chế độ thuộc địa thì nó lại hủy bỏ 
1§ 
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hoàn toản các barangay và thay vào đó là các 


encomiendatĐ 


thường bao gồm một vài barangay và được 
giao hắn cho một quý tộc Tây Ban Nha được gọi là 
encomiendo nhằm tưởng thưởng cho công lao phụng sự 
nhà vua. Người nảy có nhiệm vụ thu thuế (bằng các hình 
thức hiện vật, lao dịch hay tiền) theo số dân, tiền thuế 
đất và nắm giữ quyền tư pháp. Tuy nhiên cũng có những 
encomiendo thuộc quyên sở hữu cúa nhà vua. Số nảy lúc 
đầu bao gồm 1⁄3 dân số quần đảo. Như vậy người Tây 
Ban Nha có mặt ngay tại đơn vị hành chánh thấp nhất. 
Đó là chế độ thác quản ( encomienda) được thực hiện dựa 
theo kiểu mẫu đã được áp dụng ở Mỹ la tỉnh. 


Được thực hiện ngay từ năm 1570 như là hình thức 
bóc lột cơ bán nhất trong thời kỳ đầu của chế độ thuộc 
địa, chế độ encomienda cho phép thực dân Tây Ban Nha 
có thế trực tiếp bóc lột nguồn tải nguyên đáng giá nhất 
ở Philippines: sức lao động của con người. Gắn liền với tệ 
chuyên quyền và hà lạm của bọn encomendđero, chế độ 
nảy mau chóng đầy người dân tới chỗ bần củng và làm 
cho họ chết dân chết mòn: lực lượng lao động cần thiết 
cho ách bóc lột của thực dân giảm dân. Nhiều cuộc nổi 
dậy tuy tự phát nhưng mạnh mẽ của nông dân đã diễn 
ra trong năm 1585 ở tỉnh Pampan (Luzon) và Samar, 


1 Encomienda có nghĩa là sự giao phó, ủy thác. 


https://tieulun.hopto.e@øqg 


năm 1586 ở Leyte, năm 1589 ở tỉnh Kagayan và Iocos 
(Bắc Luzon). Thâm chí cả đại điện của giới quý tộc công 
xã củ -cabeza- cũng đứng lên phản đối thái độ sách nhiễu 
và hà hiếp của bọn encomendero. Sự tham gia của họ vào 
cuộc đấu tranh chống thực dân đã làm cho chính quyển 
thuộc địa mất đi chỗ dựa cần thiết cho việc ôn định ách 
thống trị của chúng ở Philippines. Tình hình này đã khiến 
chính quyền Tây Ban Nha trong những năm 1580 đã ra 
nhiều biện pháp lảm "giảm nhẹ” và chỉnh đốn chế độ 

"encomienda' trong đó quan trọng nhất là biện pháp giảm 
con số encomienda của tư nhân, bước đầu của việc bãi bỏ 
dân chế độ này. Chính giáo hội vốn có tham vọng nắm 
trọn quyền hành ở thuộc địa và rất quan tâm đến việc 
duy trì và tăng cường ảnh hưởng của mình đã rất tích 
cực thúc đẩy tiến trình nảy. Đầu thế kỷ XVII chế độ 
encomienda coi như đã được thay thế bằng chế độ thuế 
thân thông nhất (tributo) do cơ quan thuế vụ của nhà vua 
thâu. Nhưng phải đợi đến những năm 1720 việc hủy bỏ 
này mới được phép chế hóa. 

NGOẠI THƯƠNG. 


Nguồn lợi tức chính thứ hai trong những thập niên 
đầu của chế độ thực đân ở Philippines là ngoại thương. 
Phủ hợp với tính toán ban đầu là coi Philippines như một 
bàn đạp để xâm nhập thị trường Trung Quốc, chính quyền 
thực dân đã cô gắng phát triển ngoại thương của 
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Philippines. Cuối thế kỷ XVI, Manila với số dân lúc này 
đã lên đến gần 3 vạn đã trở thành trung tâm của hai 
đường hướng phát triển ngoại thương chính của 
Philippines là châu Á và châu Mỹ. Ở Manila người ta 
thấy nhiều hàng hóa phương Đông (lụa, đỗ sứ Trung 
Quốc, vải Ấn Độ, đồ kim hoàn, hương liệu...) rất được ưa 
chuộng ở thị trường chầu Âu và châu Mỹ. Người Tây Ban 
Nha chở hàng hóa sang Mehicô, để từ đó một phần hàng 
được xuất khẩu tiếp sang châu Âu, và chở hàng từ Mehicô 
sang, nhưng không phải cho nhu cầu trong nước mà xuất 
khẩu tiếp sang Trung Quốc và những nước châu Á khác. 
Việc buôn bán hảng hóa phương Đông sang thị trường 
châu Mỹ đã mang lại những móồn lợi khẳng lồ (tới cả 
1000%). Hoạt động ngoại thương thu hút tất cả tầng lớp 
thực dân Tây Ban Nha (toàn quyền, viên chức, quân 
nhân, giáo sĩ, thương nhân). Lợi tức thu được hầu như 
chỉ dùng vào mục đích duy nhất là làm giàu cho cá nhân 
chứ không phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế 
Philippines. Tình trạng phồn thịnh của ngoại thương chỉ 
kéo dải trong một thời gian ngắn ngủi: tử đầu thế kỷ XVI 
thực đân Tây Ban Nha chuyển 1 chính sách cô lập 
thuộc địa của họ về mặt kinh tê và hạn chế hoạt động 
ngoại thương của nó. 
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IV. 


PHILIPPINES TRONG CÁC THÊ KỶ XVII - 
XVIIL. 


- MỘT VÀI ĐẶC ĐIÊM CỦA CHẾ ĐỘ THUỘC 

ĐỊA. 

Trong các thế kỷ XVII - XVIII Tây Ban Nha đã đánh 
mắt sức mạnh hàng hải và thuộc địa để trở thành một 
cường quốc châu Âu hạng nhì, nhường chỗ cho Hà Lan 

-và Anh. 


Từ chỗ mang đến quần đảo một chế độ xã hội tiên 
tiến hơn chế độ phong kiến sơ khai, còn chịu nhiều ảnh 
hưởng của thời kỳ gia trưởng - nô lệ. chế độ thuộc địa Tây 
Ban Nha đã dân dân trở thành vật cán cho sự phát triển 
kinh tế, xã hội, của quần đảo. Tình trạng kinh thế xã hội 
lạc hậu của chính quốc đã đẻ ra những phương pháp khai 
thác và bóc lột thuộc địa rất lỗi thời. Trước hết là tình 
trang trì trệ của ngoại thương. 


Sg các cường quốc tư bản phát triển khác chèn lăn, 
chế độ quân chủ Tây Ban Nha đã tìm cách giới hạn một 
cách giả tạo quan hệ thương m:a1 giữa các thuộc địa với 
nhau. Ngày 11/1/1753 vua Tây Ban Nha ra sắc dụ cắm 
quan hệ thương mại trực tiếp giửa Philippines và Tây 
Ban Nha. Cho đến những năm 1780 giữa Tây Ban Nha 
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và Philippines không hề có thương mại trực tiếp. Việc 
buôn bán với châu Mỹ bị giới hạn bởi hai chuyến tầu 
(galleons) chất đầy hàng hóa (chủ yếu là đồ lụa Trung 
Quốc) mỗi năm khởi hành từ Manila đi Acapulco (Mejico). 
Theo sắc dụ của triều đình ban hảnh năm 1605 thì toàn 
bộ số hàng chở từ Manila sang Acapulco không được quá 
300 tấn, còn giá trị không quá 25 vạn peso. Số hàng hóa 
nầy là một trong những nguồn lợi tức của các tăng đoàn 
và của các viên chức thuộc địa. Tất nhiên họ cũng đã tìm 
cách vận chuyên quá con số cho phép. 


Nhưng từ đầu thế kỷ thứ XVII kiến thức buôn bán 
nây bắt đầu bị khủng hoảng vì không cạnh tranh nổi với 
các sản phẩm công nghiệp rẻ tiễn hơn của các nước tư 
bản châu Âu phát triển (nhất là hàng dật của Anh) đang 
nhập ngày cảng nhiều vào thị trường châu Mỹ. Kết quả 
là trong nửa sau thế ký XVHI nên thương mại bằng 
Galleon bị phá sản. Chính sách hạn chế ngoại thương đã 
ảnh hưởng đến chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa: 
chính quyền thực dân không hề nghĩ đến việc thăm đò 
tài nguyên tự nhiên, không hề đặt ra vấn đề phát triền 
việc trông trọt các cây công nghiệp xuất khẩu, đặng có 
thể thỏa mãn yêu cầu của thị trường châu Âu và châu 
Mỹ. 

Trong nửa đầu thế kỷ XVII chế độ encomienda đã 
được thay thế bởi chế độ chiếm hữu ruộng đất mà kiêu 
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thức cơ bản là acienda (thái ấp), còn hình thức khai thác 
chính là chế độ cấy rẽ. Các tăng đoàn là lực lượng phong 
kiến chiếm hữu nhiều ruộng đất nhất. Ngoài ra còn có 
một số địa chủ người Tây Ban Nha, trong đó lớn nhất đi 
nhiên là quan toàn quyền. Bên cạnh đó, trong các thê kỷ 
XVII - XVII đã hình thành tầng lớp địa chủ người 
Philippines, xuất thân từ giới quan liêu cao cấp bản xứ 
(cacica, principalia). Đây chính là chỗ dựa của chế độ thực 


„ 
FT 


dân. Giới tiếu nông cũng phát triển mạnh, do có khá nhiều 

đất trồng, trong lúc dân số lại ít. Tuy nhiên, con số nông 

dân không có ruộng phải lĩnh canh cấy rẽ ruộng đất của 

giáo hội và địa chủ đã tăng lên. Nông dân lĩnh canh phải 

nộp cho giáo hội và địa chủ từ 2/5 đến 1⁄2 số thu hoạch. 
ĐỊA VỊ CỦA GIÁO HỘI. 


Sự tên tại của chế độ thực dân ở Philippines phụ 
thuộc một phần vào ảnh hưởng của giáo hội Thiên Chúa 
giáo. Không một thuộc địa nảo ở Đông Nam Á mà giáo 
hội lại giành được vị trí và ảnh hưởng lớn lao như ở 
Philippines. Là một tầng lớp đông đảo nhất và ổn định 
nhất, giáo sĩ chiếm tới 2/3 số người Tây Ban Nha sinh 
sông tại quản đảo. Họ có mặt trong mọi ngõ ngách, trong 
lúc các viên chức Tây Ban Nha sống tập trung ở Manila 
và các trung tâm tỉnh ly. Tình hình này đã khiến giáo si 
trở thành, dưới mắt người dân bản xứ, kẻ đại diện vừa 
cho Chúa vừa cho bộ máy chính quyên thực dân. 
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Giáo hội cũng chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống 
kinh tế do nắm giữ nhiều ruộng đất trong nước và ngoài 
nước, giáo hội đã đây lùi các viên chức và các thương nhân 
Tây Ban Nha xuống hàng thứ yếu. 

Giành được ảnh hưởng kinh tế và chính trị to lớn 
như trên, giáo hội luôn luôn có xu hướng chèn lấn quyển 
lực của chính quyền thực dân. Giữa hai bên, đã nhiều lần 
xảy ra xung đột tranh giành quyền lực rất gay gắt. Vụ 
lớn nhất diễn ra hồi cuối những năm 1660 khi viên toàn 
quyền Diego Salsedo bị ủy viên tòa án giáo dose 
Samanego tô cáo thông đồng với đạo Tin Lãnh đề bắt và 
giam ông nây cho đến khi bị bịnh sắp chết và tịch thu tài 
sản của ông ta. 

NHỮNG THAY ĐÔI TRONG CẤU TRÚC CỦA 

XÃ HỘI BẢN XỨ. 

Phương thức sản xuất phong kiến được thực dân 
Tây Ban Nha nhập vào xã hội Philippines đã thúc đẩy 
nhanh quá trình phân hóa giai cấp vốn đã bắt đầu từ 
trước. Việc áp dụng một hệ thống hành chánh thống nhất 
củng với quá trình Cơ đốc hóa đã tạo cơ hội của nhân dân 
Philippines được gần gũi nhau hơn về văn hóa và chính 
trị, 

Trong nhân dân bản xứ tẳng lớp xã hội chiếm vị trí 
hàng đầu là cacica (hay principalia). Trong nửa đầu thế 
kỷ XVII, thực dân Tây Ban Nha đã lấy tầng lớp cacica 
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làm chỗ dựa cho việc củng cô cơ sở xã hội chính trị của 
chế độ thuộc địa. Giới cacica chẳng những được hoàn toàn 
miễn trừ các nghĩa vụ phong kiến, mà chức năng của nó 
trong chế độ hành chánh thuộc địa đồng thời cũng được 
mở rộng. Ngoài vai trò là người cầm đầu barangay, cacica 
còn có thể được giao cai quản một thị trấn, hoặc làm nhiệm 
vụ của một viên chức cấp thấp hoặc cảnh sát. Do thực 
dân Tây Ban Nha sống tập trung và cách biệt với người 
bản xứ mà ảnh hưởng chính trị và uy tín xã hội của cacica 
ở địa phương là rất đáng kế. Họ tiếp thu đễ dàng mọi khía 
cạnh tiêu cực của chế độ hành chánh Tây Ban Nha: tham 
nhũng, hỗi lộ, mua quan bán tước, chuyên quyển, quan 
liêu... Những ưu đãi về chính trị và kinh tế mà cacica 
nhận được từ tay thực dân Tây Ban Nha đã biến tầng lớp 
này thành chỗ dựa của chế độ thuộc địa, thành khâu thấp 
nhất của dây chuyển hệ thông chính quyền thuộc địa 
chống lại phong trảo đấu tranh của nhân dân. Tình hình 
nảy không loại trừ những mâu thuẫn dân tộc xuất hiện 
rất rõ trong giai đoạn đầu của thời kỳ thuộc địa hóa do 
sự nhũng lạm quyền hành và chánh sách phân biệt chủng 
tộc của bọn thực dân đối với người Philippines, kể cả đối 
với tầng lớp cacica. Trong các thế kỷ XVII - XVIH đã có 
một đại điện của cacica tham gia và lãnh đạo phong trảo 
đấu tranh của nhân dân, nhưng đây không phải là hiện 
tượng phổ biến. 
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Chiếm số đông nhất trong cấu trúc xã hội 
Philippines là giai cấp nông dân: 80% đân số. Thực dân 
Tây Ban Nha vẫn duy trì hệ thống phân chia lãnh thổ 
theo các barangay và biến chúng thành các đơn vị hành 
chánh và thu thuế nhỏ nhất. Sự lạc hậu của phương thức 
sản xuất phong kiến, cho dù là có tiến bộ so với xã hội 
Philippines ở buổi đầu thuộc địa hóa, đã giải thích một 
nét nổi bật của các barangay là tính ỗn định nội bộ của 
nó. Tình trạng này đã cho phép duy trì những ý niệm gia 
trưởng tổn tại đặc biệt rõ rằng trong quan hệ giữa những 
nông dân và cacica. Tính chất gia trưởng đã góp phần 
làm dịu đi mâu thuẫn giữa nông dân và tầng lớp địa chủ 
- quan liêu Philippines, tức cacica. 

PHONG TRÀO ĐẦU TRANH 

CỦA NÔNG DÂN 


Trong các thế ký XVII - XVIII những hoạt động 
chống đối tự phát của nông dân là hình thức phản kháng 
duy nhất chống lại chế độ thực dân. Đặc điểm rõ ràng 
nhất của các cuộc phảng kháng này là hầu như không có 
những nhân tổ đấu tranh giai cấp. Nguyên nhân là do sự 

tồn tại dai dẳng của những tàn tích phong kiến vẫn còn 
ảnh hưởng đáng kế trong nông dân, đã làm suy yếu mâu 
thuẫn giai cấp trong xã hội bản xứ. Một đặc điểm khác 
của các cuộc khởi nghĩa nông dân - tính rời rạc, cục bộ, 
không có những phong trào qui mô rộng lớn đề đáng được 
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gọi là chiến tranh nông dân - phát sinh từ tình trạng phân 
tán về lãnh thổ và sắc tộc, tình trạng phức tạp về ngôn 
ngữ và tính khép kín nội bộ của các barangay. Nguyên 
đo thông thường của các làn sóng đấu tranh của nhân 
dân lao động là sự nhũng lạm của các viên chức thuộc 
địa trong khi thâu thuế, là việc ban hành các sắc thuế 
mới, là hành động cướp đoạt ruộng đất của nông dân bởi 
nhà chung... Hầu hết các phong trào nông dân trong thê 
kỷ XVII - XVIII đều là những hành động phản kháng 
chồng lại ách bóc lột và sự chuyên quyên của nhà chung. 


Tôn giáo giữ một vị trí quan trọng trong các cuộc 
đấu tranh của nông dân. Dĩ nhiên đây không phải là đặc 
điểm riêng của phong trào chống thực dân và chống phong 
kiến ở các nước thuộc địa, nhưng vai trò của tôn giáo ở 
Philippines mang những nét riêng biệt. Trong những 
thập niên đầu thế kỷ XVII, tức thời kỳ quá trình cơ đốc 
hóa đang điễn ra mạnh mẽ người ta thấy xuất hiện những 
cuộc phản kháng đỏi quay về với tín ngưỡng cũ. Đã có hai 
cuộc khởi nghĩa lớn thuộc loại nây: năm 1621 ở đảo Bojol 
và năm 1622 ở đảo Limasaba. 


Khi tiến trình cơ đốc hóa chấm đứt và đạo Cơ Đốc, 
đã được xác lập, hình thức tôn giáo - tư tưởng của nhiều 
phong trảo nhân đân mang tính chất gần gũi các tả giáo 
ở châu Âu thời Trung Cổ. Nhiều phe phái của tôn giáo 


^ H 


xuất hiện với những khẩu hiệu đòi bảo vệ "tín ngưỡng Cơ 
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J1. 


Đốc chân chính”, kêu gọi "tu dưỡng tín ngưỡng", "công 
bằng và chân lý của đạo Cơ Đốc". Người cầm đầu các cuộc 
đấu tranh thường tự xưng là "tông để" của Chúa hay người 
rao giảng các tín điều thiêng liêng của đạo Cơ Đốc. 


Nhà chung là lực lượng tích cực nhất trong hoạt 
động đập tắt các ngọn lửa đấu tranh của nhân dân. Trong 
các thái ấp của tu viện hay tăng đoàn, giáo hội nuôi dưỡng 
những đạo quân đặc biệt được dùng để trấn áp các cuộc 
khởi nghĩa của nông dân. Phong trào nông dân lớn nhất 
trong thế kỷ XVII là cuộc khởi nghĩa ở làng Palagag trên 
đảo Samar chồng lại lệnh trưng dụng nhân công ở quần 
đảo Visayas đến lao địch tại các ụ đóng tàu ở Cavita. Họ 
đã giết chất các giáo sĩ phụ trách việc huy động nhân lực 
và bỏ trốn vào rùng sâu. Tại đây họ đã dựng lên các đồn 
lũy kiên cỗ, nhưng chỉ đến năm sau, 1650, cuộc khởi nghĩa 
đã bị đập tất. — - 

Năm 1660 ở tỉnh Pampanga đã bủng lên một cuộc 
khởi nghĩa lớn do nông dân Francisco Manyaga lãnh đạo. 
Những người khởi nghĩa đã tiến về Manila nhưng bị chận 
lại ở vùng ngoại ô và bị đánh tan. Chịu ảnh hưởng của 
sự biến này, ở hai tỉnh Pamgacinan và Iloeos đã bùng lên 
hai cuộc khởi nghĩa khác, mang tính chất chống thực dân 
vả nhà chung rõ rệt. Năm 1661 sau khi người lãnh đạo 
bị giết, hai cuộc khởi nghĩa mau chóng bị tàn lụi. 
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Bước sang thế kỷ XVIII hình thức phản kháng 
chống thực dân chính của nhân dân vẫn là các cuộc đấy 
bình tự phát của nông dân. Trong những năm 1745-51 
hàng loạt cuộc đấy binh như vậy đã diễn ra trên đảo 
Luzon. Nguyên nhân vẫn là do nhà chung cưỡng đoạt 
ruộng đất của nông dân. 


Trong lịch sử đấu tranh chống thực dân của nhân 
dân Philippines hồi thế kỷ XVIII, cuộc khởi nghĩa Dagojoy 
trên đảo Bojol là đáng chú ý nhất, xét cả về quy mô và 
tính tổ chức. Khác với đa số phong trào nông đân, cuộc 
khởi nghĩa này còn phản ánh cả tâm trạng chống đổi 
trong giới địa chủ quan liêu chóp bu bản xứ. Trong hàng 
ngủ lãnh đạo có nhiều người xuất thân từ giới principalia, . 
còn bản thân người cẩm đầu chính là một cacica của 
barangay thuộc làng Inabanga. Kéo dài trong hơn 80 năm 
(1744-1829), cuộc khởi nghĩa thu hút khoảng 3.000 nông 
dân và lan trần khắp trung phần đảo. Khẩu hiệu của cuộc 
đấu tranh là nhằm vào ách bóc lột và sự chuyên quyền 
của tăng đoàn dòng Tên, đòi xóa bỏ thuế tributo và những 
sự lũng lạm của các viên chúc Tây Ban Nha. Bên cạnh 
đó những người khởi nghĩa còn đưa ra cả những khẩu 
hiệu mang nội dung tôn giáo như trong sạch hóa đạo Cơ 
Đắc, đơn giản hóa các thói tục tôn giáo, lập lại công lý và 
công bằng của đạo. Lúc đầu, giới principalia đã tích cực 
tham gia phong trảo, nhưng trong thế kỷ XIX nó chỉ gềm 
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toàn nông dân và từ đầu đến cuối luôn luôn mang xu 
hướng chồng thực dân, chống giáo hội. Nhờ sự trợ giúp 
của nhân dân địa phương, những người khởi nghĩa đã có 
thể đương đầu với các cuộc hành quân tiểu phạt của quân 
lính Tây Ban Nha. 


Trong những năm 1760, con số người tham gia khởi 
nghĩa lên đến vải chục ngàn. Năm 1769 vùng Bojol được 
chuyên giao cho tăng đoàn Recollets. Chủ trương dùng 
biện pháp hòa bình, tăng đoàn tuyên bố ân xá cho những 
người tham gia khởi nghĩa. Sách lược khôn khéo này đã 
gây chia rẽ trong hàng ngủũ lực lượng khởi nghĩa. Một bộ 
phận lãnh đạo trong đó có cả Dogojoy, ngưng đấu tranh 
vũ trang. Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa không vì thế mà bị 
ngưng trệ. Trong những năm 1770, quyền lãnh đạo 
chuyển sang tay cacica Ligaon. Ông này chủ trương tiếp 
tục đấu tranh vũ trang. 


Cũng trong những năm 1760, các phong trào nông 
dân khác đã lẫn lượt bùng lên ở nhiều nơi trên đảo Luzon, 
đáng kế nhất là cuộc khởi nghĩa diễn ra trong những năm 
1762-68 ở Ilocos do Diego Silang lãnh đạo. Mục tiêu của 
cuộc khởi nghĩa không có gì khác: bỏ thuế tributo và chế 
độ tạp địch, trục xuất các viên chức và các giáo sĩ chiếm 
đoạt được nhiều lợi tức và chiếm giữ nhiều đất đai, thanh 
lọc tín ngưỡng đã bị các giáo sĩ đã làm cho hoen ó. Ngay 
từ đầu giới principalia đã phân hóa: một số đông theo 
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Silang, một số tỏ thái độ thủ nghịch đối với cuộc khởi 
nghĩa và đoàn kết với thực dân Tây Ban Nha. Dân dẫn 
những người khởi nghĩa không chỉ chồng. thực dân và giáo 
sĩ, mà chống cả những cacica nào vẫn tiếp tục duy trì các 
quan hệ gần gũi với người Tây Ban Nha. Số người tham 
gia lên tới vải chục ngản. Đắn năm 1763 toàn bộ miễn 
nam tỉnh Ilocos vả phân lớn lãnh thổ phía Bắc đã do quân 
khởi nghĩa kiểm soát. Nhưng tháng 5/1763 Silang bị tử 
trận, cuộc khởi nghĩa mau chóng bị dập tắt. 


Từ cuối những năm 1760, phong trào đấu tranh 
chống thực dân tàn lụi dần. Đầu thế kỷ XIX cuộc đấu 
tranh chuyên sang giai đoạn mới trong điều kiện phong 
trào giải phóng đã xuất hiện. 


CUỘC CHIẾN ĐẦU CỦA NGƯỜI HỘI GIÁO 
MORO CHÔNG THỰC DÂN TÂY BAN NHA 


Đầu thế kỷ XVII, lợi dụng việc người Hà Lan bắt 
đầu bành trướng ở Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý của 
thực dân Tây Ban Nha khói miền Nam Philippines, người 
Moro đã tăng cường các hoạt động quân sự nhằm mở rộng 
vủng kiểm soát của họ. Tuy nhiên trong gần 30 năm sau 
đó, cuộc xung đột không mang lại kết quả rõ rệt vì mâu 
thuẫn gay gắt sảng Sultanat Maguindanao với Sultanat 
Sulu và nhưng tiểu quốc láng giêng trên đảo Kamantan 
đã không cho phép người Moro tập trung lực lượng. Cuối 
thập niên 20 đầu thập niên 30 của thế kỷ XVII, cuộc đấu 
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tranh của người Moro Hồi giáo chống thực đân Tây Ban 
Nha bước vào giai đoạn mới khi Sultanat Maguidanao là 
Kudarat đã dàn xếp được mâu thuẫn giữa quốc gia ông 
và suÌtanat Sulu. Được lịch sử Philippines thừa nhận như 
là một trong những nhà quân sự tài ba nhất, nhà ngoại 
giao và chính trị khôn khéo, kẻ thủ không đội trời chung 
của thực dân Tây Ban Nha, ông đã thành công trong việc 
thuyết phục sultan Sulu liên minh với ông. 


Kudarat còn tìm cách liên lạc với người Hà Lan, 
vốn đi cũng đang muốn phát triển quan hệ với các sultan 
miền Nam Philippines nhằm mở rộng ảnh hưởng của 
V.O.C ở vũng này. 


Như vậy vào đầu những năm 1630 thực dân Tây 
Ban Nha đã phải đối mặt với một chính phủ tập quyền 
hùng mạnh ở miền Nam. Năm 1634 Kudarat công khai 
gây chiến với thực dân Tây Ban Nha, mở ra giai đoạn thứ 
hai của cuộc "chiến tranh Moro" kéo đài đến gần 30 năm 
cho đến năm 1663. Trong giai đoạn mới nầy, sự hiện diện 
của người Hà Lan ở Đông Nam Á lả một nhân tố thuận 
lợi cho cuộc chiến đấu của người Philippines vì nó đã buộc 
thực dân Tây Ban Nha phải chiến đấu trên hai mặt trận. 
Vừa dùng chính sách trùng phạt "sắt và lửa", vừa dùng 
kế sách gây chia rẽ trong hàng ngũ giới thống trị các 
sultanat, thực dân Tây Ban Nha, cũng giống như giai 
đoạn trước, đã được sự trợ giúp đắc lực của các giáo sĩ 
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dòng Tên, nhất là trong các hoạt động ngoại giao. Các 
chiến địch quân sự chống người Moro được tiễn hành dưới 
khẩu hiệu cơ đốc hóa dân cư Mindanao và Sulu.. 


Từ năm 1643 ưu thế quân sự của người Môi đã 
vượt trội Tây Ban Nha, tình thế của Tây Ban Nha ngày 
trú nên bất lợi hơn do cuộc xung đột của họ với người Hả 
Lan bùng nỗ vào năm 1645. Từ bỏ sách lược quân sự đơn 
thuần của người tiền nhiệm, toàn quyền mới Afonso 
Fajardo đã tìm cách hòa giải với kẻ thủ mạnh nhất và 
nguy hiểm nhất là Kudarat. Giáo sĩ dòng Tên Alexandro 
Lopes được giao sứ mệnh thương lượng với vị sultan này. 
Tháng 6/1645 hai bên ký hòa ước, theo đó người Tây Ban 
Nha thừa nhận quyền hành của Kadarat trên đảo 
Mindanao - từ Zamboanga về phía Đông trên vịnh Davao 
và trong vùng rừng núi thuộc hai tỉnh Kotabato vả 
Bukidnon hiệ¬^ nay. 


Nhưng đối với Sulu, thực đâ» Tây Ban Nha lại thi 
hảnh chính sách ngược hẳn : "Khuất phục hoặc là tiêu 
vong". Trong các năm 1639-43 Tây Ban Nha đã tô chức 
nhiều cuộc hành quân tiêu phạt qui mô lớn trong quần 
đảo Sulu, thẳng tay giết hại nhân dân địa phương. SuÌtan 
Sulu phải cầu viện người Hà Lan ở Batavia. Cuối cùng 
năm 1646 hai bên thuận ký hòa ước. 

Cuối cùng những năm 1650 Kudarat mưu toan 


chuẩn bị một chiến tranh mới chồng Tây Ban Nha bằng 
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cách kết hợp lực lượng với các Sultanat Sưu, Ternate, 
Brunei và Macassar, nhưng không thành và thực ra cũng 


- không cần thiết vì năm 1663 thực dân Tây Ban Nha đã 


bất ngờ rút khỏi Zamboanga. Sự kiện này cho phép ông 
mở rộng quyền lực ra khắp đảo Mindanao. : 

Vài thập niên sau đó là thời kỳ phát triển hòa bình 
của miền Nam, không còn phải Ìo đối phó với thực dân 
Tây Ban Nha, những người kế vị Kudarat đã lao vào 
những cuộc tranh chấp nội bộ quanh vấn đề thừa kế ngai 
vàng. Họ đã nhiều lần toan tính khôi phục vị thế thương 
mai của người Moro ở phần đất Đông Nam Á - đảo đang 
bị người Hà Lan chiếm giữ, nhưng đều không thành công. 

Đầu những năm 1720 tình hình miễn Nam thay đổi 
vì năm 1718 bị sức ép mạnh mẽ của các giáo sĩ dòng Tên 
hoạt động ở phía Bắc Mindanao, chính quyền Tây Ban 
Nha đã dựng lại pháo đài ở Zamboang, xây thêm pháo 
đài mới ở Palawan. Nên hòa bình giữa Philippines thuộc 
Tây Ban Nha và các sultanat miền Nam bị tan vỡ. Cho 
đến những năm 1760 các sutarfat này thường xuyên mở 
cuộc đột kích vào người Tây Ban Nha, cố đánh bật họ ra 
khỏi Zamboang, nhưng không kết quả. Còn thực dân Tây 
Ban Nha cũng không sao xâm nhập sâu hơn được vào nội 
địa Mindanao và chính phục Suìu. 
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Trong thời gian chiến tranh Bảy năm ở Châu Âu 
(1756-63) thực dân Anh đã tìm cách khai thác mâu thuấn 
giữa thực dân Tây Ban Nha và người Moro để xâm nhập . 
vào Sulu nhằm thành lập ở đây một căn cứ yêm trợ trên 
con đường tiễn từ Ân Độ sang Trung Quốc. Với lời hứa hẹn 
sẽ giúp Sulu trong trường hợp có xung đột quân sự với Hà 
Lan hay Tây Ban Nha, thực dân Anh đã lần hồi xây dựng 
được một số cứ điểm quân sự và thương điểm trên quần 
đảo Sulu và Bắc đảo Kalimantan. Chúng trở thảnh bản 
đạp vững chắc cho hoạt động của Anh vào Đông Nam Á đề 
cạnh tranh và gạt bỏ ảnh hưởng của các cường quốc thực 
đân đi trước Bê Đảo Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan. 
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V. 
PHILIPPINES TRONG THÊ KỶ XIX. 


NHỮNG BIẾN CHUYÊN VỀ KINH TẾ - XÃ 
HỘI MÂU THUẪN GAY GẮT GIỮA CHẾ ĐỘ ` 
THỰC DÂN VÀ NHÂN DÂN BẢN XỨ. 


Cũng như các nước Đông Nam Á khác, từ cuối thế 
kỷ XVIII, Philippines bắt đầu cảm thấy tác động của chủ 
nghĩa tư bản công nghiệp trong hoàn cảnh Tây Ban Nha 
không còn đủ sức cưỡng lại sức ép của tư bản thương mại 
các nước châu Âu phát triển và Bắc Mỹ. 

Sau cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc 
địa Mỹ la tỉnh (1810-26), các cường quốc Tây Ban Nha, 
đặc biệt Anh và Mỹ, đã chú tâm đến Philippines như là 
thị trường tiêu thụ sản phẩm và nguồn cưng cấp nhiên 
liệu. Đầu thê kỷ XIX bất chấp những cố gắng của chính 
phủ thực dân nhằm nâng đỡ tư bản chính quốc (cho đến 
những năm 1860 tư bản nước ngoài không được quyền sở 
hữu đất đai và lập đồn điền, năm 1834 lập tòa án thương 
mại ở Manila nhằm bảo vệ quyền lợi và quyền của thương 
nhân Tây Ban Nha, năm 1851 xây dựng ngân hàng Tây 
Ban Nha - Philippines nhằm tài trợ cho các cơ sở thương 
mại Tây Ban Nha...), cơ quan lãnh sự và cơ sở thương mại 
của một số nước châu Âu đã được thành lập ở Manila, 
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năm 1834 cảng Manila và đến những năm 1850-60 toàn 
bộ các đảng chính trên đảo Luzon, quần đảo Visayas và 
Bắc Mindanao như Sial (tỉnh Pangasinan), Zamboanga 
(Mindanao) trong năm 1855 Cebu - 1860 đã được mở cửa 
cho buôn bán tự đo. Ngay trong những năm 1830-40 Anh 
đã chiếm 2/3 giá trị hàng xuất khẩu của Philippines còn 
Mỹ là kẻ trở thành kẻ cạnh tranh chính của Anh ở đây. 
Đến những năm 1850-60 Mỹ đã đấy lùi được Anh để chiếm 
vị trí áp đảo trong nên ngoại thương của Philippines. 
Nước nẫy xuất khấu những nông sản địa phương: đường, 
cả phê, chảm, thuốc lá, đay và nhập khẩu hàng đệt và 
sản phẩm công nghiệp. Như vậy nền kinh tế Philippines 
giờ đây phải hướng theo yêu cầu của thị trường thể giới. 
Cấu trúc nền công nghiệp đã theo đó mà thay đôi, các 
loại cây công nghiệp xuất khẩu bắt đầu được trồng nhiều, 
nhất là đường. Trong thế kỷ XIX mía được trồng nhiều ở 
những vủng rộng lớn thuộc trung tâm đảo Luzon, trên 
đảo Panay và đảo Negros. Còn đay được trồng ở trung 
tâm Luzon, Panay, Samar và Leyte. 


Tuy nhiên quá trình thương phẩm hóa nông nghiệp 
không đi liền với những tiền bộ kỹ thuật, phương pháp 
canh tác hãy còn ở trình độ thô sơ. Mâu thuẫn này đã 
kiềm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất và lảm 
cho năng xuất lao động cực kỳ thấp trong mọi ngành nông 
nghiệp. Nét đặc thù trong sự xâm nhập của chủ nghĩa tư 
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bản phương Tây vào một nước thuộc địa đã sống trên 200 
năm dưới ách bóc lột của nửa phong kiến của chế độ quân 
chủ Tây Ban Nha là đã làm nãy sanh những nhân tổ mới, 
xa lạ với chế độ phong kiến - nông nô mà bọn thực đân 
đã lập ra. Đó là mâm móng của chế độ lao động làm thuê 
xuất hiện trong những đồn điền lớn, chuyên trồng các 
loại cây công nghiệp xuất khẩu. Tuyệt đại bộ phận thợ 
công nhật là cỗ nông và công nhân làm theo mùa. 


Do tác động của quan hệ hàng hóa - tiền tệ, trong 
gản xuất thủ công nghiệp đã xuất hiện một tầng lớp 
thương nhân trung gian (phần lớn là người Hoa hoặc lai 
Hoa). Hoạt động của họ bao gồm thu mua thành phẩm 
và bán chúng trên thị trường trong nước và ngoải nước. 
Trong ngành dệt quan hệ giữa người thợ thú công vả đại 
diện của tư bản thương nghiệp bắt đầu chuyển thành 
quan hệ giửa công nhân lảm thuê và nhà kinh doanh. 
Trong ngành này hình thức bóc lột sau đây đã được xác 
lập: Thương nhân cung cấp nguyên liệu cho thợ, còn thợ 
biến chúng ra vải để hưởng số tiền công đã định sẵn. 


Trong nứa đầu thế ký XIX ở thành phố đã xuất hiện 
các xí nghiệp kiểu công trường thủ công, mà phần lớn là 
của chính phú. Trong những thập niên cuối cùng của thể 
kỷ XIX, các nhà máy công nghiệp đã xuất hiện và tập 
trung ở Manlla (ngoại trừ ngành đường mía mả trung 
tâm là Visayas). 
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Tuy những mẫn mống tư bản chủ nghĩa đã xuất 
hiện ngày càng nhiều, chế độ thực đân trong nước vẫn 
tiếp tục được duy trì trên cơ sở bám giữ các phương pháp 
bóc lột phong kiến đã lỗi thời. Cho đến cuối thể kỷ XIX 
ngay cả những đồn điền lớn nhất chuyên trồng các loại 
cây xuất khẩu của tư bản bản xứ và tư bản Tây Ban Nha, 
thực rakhông phải là những cơ sở kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa, mà chỉ là những đồn điền kiểu thuộc địa. Lực lượng 
lao động làm thuê tự do chỉ được giới doanh nghiệp ngoại 
quốc sử dụng trong một ít ngành sản xuất như đường, 
công nghiệp chế biến, trong xây dựng và vận tải. 


Mặc dù vậy, những thay đổi trên trong đời sống 
kinh tế đã dẫn đến những biến chuyển lớn lao về xã hội, 
được thấy rõ nhất qua sự phát triển của xã hội bản xứ, 
sự phân hóa xã hội được thúc đẩy, nhiều tầng lớp xã hội 
mới xuất hiện, trong lúc cấu trúc và tổ chức của tâng lớp 
bóc lột chóp bu Tây Ban Nha vẫn không thay đôi. 


Trong số những biến chuyên xã hội quan trọng nhất, 
nói bật lên quá trình củng cỗ giai cấp địa chủ bản xứ từ 
đầu thế ký XIX, gắn liền với sự lớn mạnh của nền nông 
nghiệp hàng hóa vả nên sản xuất nông nghiệp được hướng 
ra xuất khẩu. Tuyệt đại bộ phận giai cấp này xuất thân 
tử giới principalia, cacica. Bên cạnh các acienda thuộc 
quyên sở hữu của các tăng đoàn Tây Ban Nha, chính địa 
chủ là người sở hữu đất đai lớn nhất ở Philippines. Nếu 
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trong các thế ký XVII-XVIII giới cacica, prineipalia được 
nói đến như là những viên chức của bộ máy hành chính 
thuộc địa, thì trong thế kỷ XIX vị trí kinh thế của họ được 
tăng cường như là những đại địa chủ, gắn liền với nền 
nông nghiệp xuất khẩu. Trong giai đoạn nây, tủ8 có thêm 
tầng lớp địa chủ lai Tây Ban Nha và địa chủ gốc Hoa, tuy 
không đông nhưng có địa vị kinh tế vững mạnh. 


Nót đặc thủ trong sự phát triển của xã hội 
Philippines thể ký XIX là sự lớn mạnh tương đối nhanh 
của dân cư thành thị và sự thay đổi trong cơ cấu xã hội 
của nó. Từ vị trí trung tâm quân sự - hành chánh và tôn 
giáo, thành thị đã dân dần chuyền thành trung tâm 
thương mại - công nghiệp, gắn liên với chuyển biến này 
là sự ra đời cúa tẳng lớp tự sản thương nghiệp bản xứ, 
tiêu tự s: ín thành thị và tầng lớp vô sán công nghiệp vốn 
còn rất ít ỏi và yêu Út. 


Sự hình thành của giai cấp tư sản bản xứ gắn liên 
với sự phát triển cúa ngoại thương. Nguồn gốc đân tộc và 
xã hội của giới này là những người lai Hoa - Philippines. 
Gắn bó chặt chẽ với tư bản thương nghiệp châu Âu và tư 
bản Mỹ, giai cấp tư sản bản xứ làm chức năng của người 
trung gian trong các hoạt động thương mại của thương 
nhân ngoại quốc (không phái là người Tây Ban Nha). Họ 
khống chế hoạt động buôn bán nông sản và sản phẩm 
thủ công nghiệp ớ trong nước. Việc mở rọng cửa thị trường 
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Philippines đã tạo ra những khả năng to lớn cho phép 
nới rộng lãnh vực hoạt động của họ. Tư sản thương nghiệp 
người lai đã đóng một vai trò đáng kế trong hoạt động 
ngoại thương của quản đáo và thu được rất nhiều lợi 
nhuận. Nhiễu người trong số họ đã trở thành đại thương 
gia, chủ ngân hàng, chủ các công ty tàu,... Vào giứa thể 
ký XIX tư bản bản xứ sống tập trung Ở Manila và các 
cảng đã trở thành một trong những tầng lớp người bản 
xứ có ảnh hưởng nhất. 


Thế kỷ XIX cũng là thời kỳ phát triển nhanh chóng 
của các thành phân tiểu tư sản - tiểu thương, thợ thủ 
công, cho vay lãi. 


Trong thế kỷ XIX, do bị địa chủ chiếm đoạt ruộng 
đất mà số nông dân lĩnh canh - cấy rẽ tăng lên; ngoài ra 
do sự xâm nhập của phương thức bóc lột.tư bản chủ nghĩa, 
đủ rất chậm chạp, mà một bộ phân nông dân đã chuyên 
thành vô sản nông nghiệp - công nhân theo mùa, thợ công 
nhật, cô nông. Trong bối cánh như vậy, bản thân tính ồn 
có cúa các barangay cũng không còn nữa. Theo cách nói 
của một nhà sử học Tây Ban Nha hồi giữa thê kỷ XIX, 
barangay bây giờ chỉ còn tồn tại trong bản danh sách 
thuế má của cabeza, nông dân hoặc đã thất tán khắp cả 
pueblo, hoặc sang tỉnh khác. Mặc dù những tàn tích của 
quan niệm gia trưởng phong kiến và các mỗi quan hệ 


` 


phong kiến khác vẫn còn tôn tai khá vững chắc trong 
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nhận thức của nõng dân, nhưng thể lực kinh tế gia tăng 
của các cacica và ách bóc lột của địa chủ đã làm cho mâu 
thuẫn giữa nông dân và địa chủ trở nên gay gắt. 

Tình hình trên đã tác động đến tính chất của phong 
trảo nông dân. Trong tư tưởng của họ đã xuất hiện những 
đòi hỏi về công bằng xã hội. Tuy nhiên nhìn chung mà 
nói phong trào nông dân thế kỷ XIX vẫn còn giữ được nét 
đặc trưng của các giai đoạn trước: xu hướng chống Tây 
Ban Nha, ưu thế của các quan điểm gia trưởng - công xã 
cỗ truyền. 

‹ PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG ĐÂN TỘC RA 

ĐỜI. 

Trong thời kỳ trước đó, hình thức phản kháng ách 
thống trị thuộc địa là những cuộc đấu tranh của nông 
dân. Từ đầu thế ký XIX đã nảy sinh phong trào chống đối 
kiểu mới: phong trào giải phóng dân tộc mà vảo cuối thế 
ký đó sẽ phát triển thành phong trào cách mạng chống 
thực dân kết liễu ách đô hộ đã kéo dải 300 năm của thực 
dân Tây Ban Nha. Những đặc điểm trong tình hình phát 
triển nội tại của Philippines trong nửa đầu thế kỷ XIX 
đã tạo ra những tiên đề kinh tế, xã hội - chính trị và tư 
tưởng của phong trào giải phóng dân tộc, sớm hơn những 
nước khác trong vùng. Tuy phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã bắt đầu xâm nhập ngày cảng rộng vả sâu 
đã gây ra những biến đối kinh tế và xã hội lớn lao, nhưng 
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chính quyền thuộc địa vẫn tìm cách duy trì phương thức 
bóc lột. phong kiến, những kiêu thức áp bức chính trị khắc 
nghiệt nhất, chế độ phân biệt đổi với người bản xứ. Tình 
hình nảy đẩy mâu thuẫn giữa chế độ thực dân Tây Ban 
Nha và xã hội thuộc Philippines lên hàng đầu. 


Tuy vẫn tiếp tục là chỗ dựa của chế độ thuộc địa, 
nhưng mảu thuẫn giữa hai giới chóp bu địa chủ - quan 
liêu bản xứ (cacica) với chế độ này đã nổi lên hàng đầu 
do nhiều nguyên nhân, như quyền sở hữu ruộng đất của 
địa chủ người Philippines không được pháp luật đảm bảo, 
bị phân biệt đối xử về chính trị (chỉ giữ những chức vụ 
thấp trong bộ máy cảm quyền). 


Quyền lợi kinh tế của giai cấp tư sản đang lên xung 
đột với chính sách bảo thủ kiềm hãm sự phát. triển của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa của chính quyền thực 
dân. Tư sản gốc Hoa - tầng lớp cơ bản của tư sản thương 
nghiệp bản xứ - tuy có vị trí kinh tễ vững chắc, nhưng lại 
không có một quyền công dân nào và cũng giỗng như 
người bản xứ phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng của thuế 
khóa. 


Ngay cả giới giáo sĩ người Philippines (chủ yêu xuất 
thân tử tầng lớp cacica) cũng ngày cảng bất mãn với chế 
độ thuộc địa vì chính họ bị các tăng đoàn Tây Ban Nha 
phân biệt đối xử. 
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Tình cảnh của các tầng lớp nhân dân lao động ngày 
càng tổi tệ. Họ phải chịu đựng ách thống trị thực đân và 
ách bóc lột từ phía địa chủ, tư sản vả bọn quan liêu. Từ 
đầu thế kỷ XIX các cuộc đấu tranh của nông dân đã trở 
nên sôi động. Chúng mang chiều hướng chống thực dân, 
nhưng trong lòng chúng đã xuất hiện những nhân tổ phản 
kháng ách bóc lột ngày càng nặng nề của địa chủ bản xứ. 
Chim vị trí nỗi bật là các cuộc đấu tranh của nông dân 
ở các làng mạc thuộc tỉnh Ilocos điễn ra trong các năm 
1807, 1811, 1814-15, 1840-42. 


Tâm trạng chống đối chế độ thuộc địa phát xuất 
trước tiên từ giới criollo (những người Tây Ban Nha sinh 
đẻ tại thuộc địa) và giới mestizo (người Tây Ban Nha lại 
bản xứ) ngay trong những năm cách mạng tư sản Tây 
Ban Nha lần thứ nhất (1808 - 14), Tuy từng là giai cấp 
địa chủ, giới criollo chỉ chiếm giữ những chức vụ trung 
cấp trong bộ máy hành chánh và không được ưu đãi bằng 
người Tây Ban Nha sinh đẻ tại chính quốc. Còn giới 
mestizo cũng bị rơi vào trường hợp tương tự như giới 
cacica: không được giữ những chức vụ cao cấp trong bộ 
máy hành chánh, quân đội và giáo hội. 
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Mặc dủ tầng lớp chóp bu địa chủ - quan liêu vẫn 
tiếp tục hoàn thành chức nãng xã hội cơ bản của nó là 
chỗ đựa của chế độ thuộc địa mâu thuẫn giữa nó và chế 
độ thực đân Tây Ban Nha đã nỗi lên hàng đầu. Quyền sở 
hữu ruộng đất và những quyền sở hữu khác của cacica 
không được đảm bảo. Bị chính sách phân biệt chính trị 
đè nén, cacica chỉ có thể giữ những chức vụ thấp trong 
bộ máy hành chánh, phải chịu tệ lạm dụng luật pháp tử 
phia chính quyên thuộc địa. Chính sách phân biệt chúng 
tộc của thực dân Tây Ban Nha đã làm thương tôn tính 
dân tộc ở ngay cả những principalia ôn hòa nhất. 


Lớp trí thức, mà vai trò đã bắt đầu nối bật ngay tử 
thể kỷ XVIII xuất thân từ tẳng lớp trên mestizo và cacica 
là người phát biêu cho nhận thức toàn dân tộc đang trong 
quá trình nảy sinh. Xuất hiện sớm hơn nhiều so với các 
nước phương Đông phát triển khác, quá trình này ngay 
từ đầu đã mang tính chất toàn Philippines dù nhân dân 
Philippines không phải là dần tộc thuần nhất. Đây không 
phải là hiện tượng khó hiểu vì chế độ quản lý hành chánh 
thống nhất mà người Tây Ban Nha mang đến cho phép 
tạo ra tính cộng đồng về lãnh thổ và sự thống nhất về 
kinh tế. Đến lượt mình, tất cả những điều này đã thúc 
đấy sự củng có về dân tộc trong các thành phần dân tộc 
đông đáo nhất và phát triển nhất, và đồng thời làm nảy 
sinh xu hướng thống nhất toàn Philippines. Hơn nữa, sự 
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thống nhất về tôn giáo ra đời trong quá trình cơ đốc hóa 
quần chúng mả thực dân Tây Ban Nha thục hiện từ thế 
kỷ XVIII đã tạo ra mối quan hệ văn hóa gần gũi giữa 
những dận tộc Philippines có tiếng nói khác nhau “. 


Trong hàng ngũ của họ, trí thức tagalug chiếm giữ 
vai trò hàng đầu. Vấn là một dân tộc đông đảo nhất và 
phát triển nhất, cư trú tại miền trung đảo Luzon, lần cận 
Manila - trung tâm kinh tế và văn hóa chính của cả quần 
đảo, sự phát triển của người tagalưg về kinh tế, xã hội 
và tỉnh thần đã định hướng cho các dân tộc khác. Vài trò 
lãnh đạo của trí thức tagalug tăng dân lên theo đà phát 
triển của xu hướng chống thực đân trong suốt mợi giai 
đoạn cúa phong trào giải phóng dân tộc. Quá trình hình 
thành tư tưởng của phong trào giải phóng dân tộc đang 
nảy sinh mang một đặc điểm rất quan trọng là thiên 
hướng tìm đến những tư tưởng xã hội - tinh thần du nhập 
từ châu Âu. Đặc điểm này xuất phát từ điều kiện người 
Philippines không có một hệ tư tưởng phong kiến yêu 
nước từ trước và do sự phát triển tỉnh thần của họ diễn 
ra mạnh mẽ trong thời kỷ thuộc địa dưới tác động của 
quá trình cơ đốc hóa và Tây Ban Nha hóa nền văn hóa. 


1 Quá trình nảy sinh nhận thức toàn dân tộc này 


tật nhiên không thể bao gồm cả miên Nam Hồi 
giáo. Si 
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So với khối đông quần chúng bị áp bức, giới cacica 
được hưởng một đặc quyền là theo học các trường công 
giáo do người Tây Ban Nha mỏ ra và học tiếng Tây Ban 
Nha. Trong thế kỷ XIX khi những người Philippines trí 
thức có địp mở rộng quan hệ với thể giới bên ngoài thì 
đồng thời họ cũng có dịp làm quen với đời sông văn hóa, 
tinh thần và xã hội chính trị của các nước châu Âu, đề từ 
đó tiếp thu các luỗng tư tưởng tỉnh thần và xã hội của 
châu Âu trong thế kỷ XIX. Nét đặc trưng của giới trí thức 
Philippines tiên bộ là lý tưởng hóa pháp chế và phong 
cách sinh hoạt của giai cấp tư sản châu Âu. Chính phát 
xuất tử lập trường khai sáng tư sản mà họ đã lên tiếng 
chỉ trích chế độ thuộc địa hiện tồn của Tây Ban Nha. 
Trong hoàn cảnh của một nước thuộc địa, sự chỉ trích nảy 
mang xu hướng yêu nước và giải phóng. 

Đại biểu của trí thức đã thận trọng đưa ra những 
yêu sách đầu tiên đòi bình đẳng với người Tây Ban Nha 
ngay tử đầu thế ký XIX. Sự tự do hóa ở mức độ nhất định 
chế độ thuộc địa trong những năm cách mạng tư sản lần 
thứ nhất ở Tây Ban Nha (1808 - 14) đã tạo điều kiện cho 
tâm trạng chống đối phát triển. Trong những thập niên 
sau đó, tư tướng khai sáng và dân chủ châu Âu lan tràn 
trong những người Philippines có học. Nhưng phải đợi 
đến khi cuộc cách mang 1868 đưa bọn tư sản tự do lên 
cảm quyền ở Tây Ban Nha, thì ở Philippines mới hình 


4a 
https://tieulun.hopto.org 





thành những điều kiện cho sự ra đời của một phong trào 
cái cách có tố chức. Năm 1869 ở Manila đã ra đời tổ chức 
"Hội những người úng hộ cải cách" qui tụ đại diện của địa 
chú tư sản, trí thức, giáo sĩ bản xứ. Cương lĩnh của tổ 
chức mang tính chất tự do ôn hòa, phản ánh quyên lợi 
của giới chóp bu Criollo và Mestizo: "Đồng hóa 
Philippines với Tây Ban Nha”, nghĩa là biến Philippines 
thành tính hái đáo của Tây Ban Nha vả phố biến ở đảo 
quốc này luật lệ của Tây Ban Nha. Cương lĩnh còn đề ra 
những yêu sách như quyền phố thông đầu phiếu, quyền 
tự do và sở hữu của cá nhân, thế tục hóa nên giáo dục, 
xóa bó chế độ kiếm duyệt cúa tu viên, bình đẳng giữa giáo 
sĩ Philippines và giáo sĩ Tây Ban Nha. Cuộc vận động cải 
cách đi liền với hoạt động tuyên truyền mạnh mẽ chồng 
giáo hội, đòi gạt bỏ các tăng đoàn chủng viện khỏi quần 
đáo. Ngay từ đầu thế kỷ thứ XIX đã hình thành phong 
trào của linh mục người Philippines đòi thế tục hóa các 
xứ đạo, nghĩa là chuyển giao chúng cho giới tu sĩ địa 
phương. Được sự úng hộ và thiện cảm của đông đảo quần 
chúng nhân dân, cuộc đấu tranh của linh mục về cơ bản 
đã được tiến hành bằng những phương pháp hòa bình, 
tuy nhiên vẫn xảy ra những vụ xung đột vũ trang. Cuộc 
đấu tranh to lớn cúa nông dân diễn ra trong những năm 
1840 - 41 ở quân đảo Luzon (tỉnh Laguna, Tayabas, 
Batamgas) đo linh mục Apolinario de La Cruz, người 
Tazalug cầm đâu. Giáo phái do ông sáng lập đã dấy lên 
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cuộc nói dậy chống Tây Ban Nha, thu hút không chỉ nông 
dân mà cả đại điện. giới giáo sĩ và cacica địa phương. 

Trong điều kiện tư tướng chống Tây Ban Nha tăng 
_ lên, phong trảo của các linh mục địa phương đã chuyển 
thành một hình thức đấu tranh chống thực dân. 


Tình trạng buông lơi ách thông trị thuộc địa ở 
Philippines chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Từ đầu 
những năm 1870 đã là thời kỷ phản động: tăng cường ách 
bác lột thuộc địa, tuy bắt những người Philippines có đầu 
óc tự do. Lúc nảy chế độ thuộc địa ở Philippines là chế độ 
lạc hậu nhất Đông Nam Á. Những phương pháp bóc lột 
chẳng những không phủ hợp với các yêu cầu của chủ nghĩa 
tư bản độc quyên đang trong giai đoạn phát sinh, mà nói 
chung mang nặng tính chất tiên tư bản chủ nghĩa. 


Đặc điểm của tình hình Philippines trong những 
thập niên cuối thế ký XIX là con số đông đảo trí thức bản 
xứ. Tình hình này trước hết có thể giải thích bằng sự kiện 
là hầu hất người bản xứ đều đã được Cơ Đốc hóa trong 
các thế ký XVI - XVII, Giữa bọn thực dân và bản xứ chỉ 
còn hàng rào xã hội, còn hãng rào tôn giáo không còn nửa, 
và đôi với tầng lớp người Philippines bên trên, ngay cả 
hàng rào ngôn ngử và văn hóa cũng đã biến mất. Trong 
thế ký XIX con cái của người bán xứ tầng lớp trên có thể 
tương đối dễ dàng tiếp thu nền học vẫn phương Tây, trở 
thành giáo sĩ, bác sĩ, luật sư, các viên chức nhỏ. 
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Sự hiện diện của một tầng lớp trí thức đông đảo như 
vậy (tất nhiên là so với những nước thuộc địa khác), mà 
trong đó tư tưởng dân chủ tư sản chiếm vị trí ưu thế, và 
vốn hiểu rất rõ theo quan điểm chãu Âu thế nào là các 
quyền tự đo công đân, trong khi lại hoàn toàn không được 
hưởng một quyền nảo cả, đã trở thành điều kiện thuận 
lợi góp phần mau chóng củng cô phong trảo giải phóng 
đân tộc. 


Đề phản đối việc ban hành một cách độc đoán sắc 
thuế mới, ngày 2/1/1872 ở Cavite đã bùng lên cuộc khởi 
nghĩa của công nhân và binh lính đơn vị pháo bình đồn 
trú tại đó. Vì không được chuẩn bị tốt, cuộc khởi nghĩa 
đã bị dìm trong bề máu. Cuộc trần áp tàn bạo điễn ra sau 
đó đã gãy nên làn sóng căm phẫn trong cả nước. Gây được 
tiếng vang trong mọi tầng lớp xã hội Philippines, biến cô 
Cavite đã vượt quá khuôn khổ của một cuộc nồi dậy địa 
phương và đã đánh đâu một mốc quan trọng trên con 
đường phát triển của nhận thức dân tộc toàn Philippines: 
cuộc trấn áp tàn bạo đã đoàn kết người Philippines và 
làm tăng thêm tính thần đoàn kết của họ. 


Trong những năm 1880 do không thế tiến hành 
những hoạt động tuyên truyền hợp pháp ở Philippines, 
trung tâm phong trảo cải cách tự do tư sán đã chuyển 
sang chính quốc. Người tô chức nó lả giới đại diện tư sản 
- địa chú Philippines, tức những nhà chính trị lưu vong ˆ 
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đến Tây Ban Nha sau biến cổ 1872, trí thức bỏ thoát sang 
chính quốc để tránh sự lộng quyền của chủng viện, sinh 
viên đến châu Âu du học. 


Xét về quan hệ xã hội, giới lưu vong Philippines là 
một khối gồm toàn những người xuất thân tử giai cấp tư 
sản - địa chủ, còn nêu xét theo khía cạnh tư tưởng - chính 
trị, thì ngay từ đầu những năm 1880 người ta đã thấy 
xuất hiện hai trào lưu. Đại diện của trào lưu thứ nhất là 
giới criollo và thể hệ trí thức lớn tuổi đã sang Tây Ban 
Nha trong những năm 1870. Cương lĩnh của họ lập hại 
toàn bộ các yêu sách cúa những nhà cải cách Philippines 
hồi những năm 1860 (đồng hóa quần đảo với Tây Ban 
Nha, có đại biểu trong Quốc hội chính quốc, mở rộng 
quyền công dân của tầng lớp chóp bu criollo và mestizo), 
nhưng không thể phê phán chính sách thuộc địa. Đại điện 
của phong trào thứ hai là thế hệ các trí thức trẻ hơn, họ 
cũng chia sẻ các chính sách chung của những nhà cải 
cách nhưng đồng thời phê phán mạnh mẽ chế độ thuộc 
địa và sự lộng hành của nhà chung, đề xướng ý tưởng 
giáo dục người dân Philippines lòng yêu nước, thức tỉnh 
ở họ nhận thức dân tộc và xã hội. Người ta gọi đây là cánh 
của những người tự do ôn hòa. Lãnh tụ của trào lưu nảy 
là nhà tư tưởng, nhà hoạt động xã hội và chính trị kiệt 
xuất José Rizal Mercando y Afonso (1861 - 96). Ông là 
một trong những nhà lãnh đạo có uy tín nhất của phong 
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trảo tuyên truyền và là nhà tư tưởng lớn nhất của chủ 
nghĩa dân chủ tư sản Philippines vừa ra đời. Những bài 
viết chính trị, những tờ truyền đơn chống giáo hội rất hay 
và đặc biệt là hai cuốn tiểu thuyết xã hội triết học nhan 
đề "Noli me Tangere" (Đừng đụng đến tôi hay Bệnh ung 
thư xã hội, 1887) và "E1 Filibusterismo" (1891) được bí 
mật đưa về nước, đã làm ông nỗi tiếng trong giới trí thức 
cũng như trong chỗn dân thường. Hai tác phẩm này đã 
làm hồi sinh tình cảm và giá trị dân tộc và lòng yêu nước, 
tác động đến sự nảy sinh tư tướng cách mạng trong giới 
trí thức bình dân. Hình thức hoạt động chính của những 
người cải cách là công tác với báo chí Tây Ban Nha tự do, 
tô chức các nhóm tuyên truyền. Có thể coi năm 1882, tức 
năm thành lập hội Tây Ban Nha - Philippines (La 
Sociedad Hispano - Filipine) ở Madrid, làm mốc mở đầu 
chiến địch đòi cải cách ở Philippines (lịch sử Philippines 
gọi đây là "thời kỳ tuyên truyền"). Nhưng chỉ đến năm 
sau Hội bị rã vì sự bất đồng sâu sắc về tư tưởng giữa 
những người "ôn hòa” (bao gồm ban lãnh đạo và phần lớn 
giới criollo) và những người "tiến bộ" (đại diện giới trẻ 
mestizo). Kết quả của cuộc vận động đòi cải cách trong 
những năm 1882 - 87 là những thay đổi về so sánh lực 
lượng trong hàng ngủ trí thức Philippines sống lưu vong. 
Quyền lãnh đạo phong trảo đã chuyến từ tay giới trí thức 
criollo sang trí thức Philippines và lai Philippines. Phong 
trào càng phát triển thì nhu cầu thống nhất lực lượng và 
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lập các mối quan hệ ôn có với các lực lượng đối lập ở quần 
đảo gia tăng. Tháng 11/1888 Hiệp hội Tây Ban Nha - 
Philippines được thành lập ở Madrid. Tổ chức bao gồm 
đại diện giới trí thức lưu vong Philippines và những nhà 
hoạt động xã hội, học giả, nhà báo người Tây Ban Nha 
ủng hộ phong trào. Một tháng sau, vào ngày 31/12/1888 
ở Barcelone tổ chức "La Solidaridad" (Đoàn kết) đã ra đời, 
chỉ gồm toàn những người Philippines, do José Rizal lãnh 
đạo. 


Cương lĩnh của hai tổ chức trên vẫn giữ tính chất 
ôn hòa. Nhưng ngay sự kiện tổ chức chỉ gồm toàn người 
Philippines và hoạt động dưới khẩu hiệu thống nhất các 
lực lượng yêu nước đã tỏ cho thấy tính chất dân tộc của 
phong trào cải cách đã tăng lên. Ban lãnh đạo “La 
Solidaridad" không chỉ giới hạn ở việc tuyên truyền các 
cái cách kinh tế và chính trị - hành chính, mà họ còn đề 
lên hàng đầu nhiệm vụ cúng cô dân tộc, giáo dục người 
Philippines, khêu gợi lý tưởng yêu nước của họ, lên án 
ách thống trị thực dân. Là trung tâm tư tưởng chính trị 
cúa phong trào cải cách, "La Solidaridad" đã giữ vai trỏ 
to lớn trong sự nghiệp thiết lập mối quan hệ bên vững 
với đại điện cánh đối lập ở Philippines, tạo điều kiện cho 
sự thông nhất các lực lượng đối lập ớ quần đảo. 
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Hoạt động của những nhà cải cách Philippines, bau 
gồm hoạt động tuyên truyền rộng rãi tư tưởng cải cách 
va phê phần chế độ thuộc địa nhằm mục đích thư hút sự 
chú ý-của chính phủ Tây Ban Nha đến tình hình ở quân 
đảo, là đựa trên niềm tin ở khả năng có thê tiễn hành 
những cải cách tư sản - đân chủ trong khuôn khổ của chế 
độ thuộc địa. Chẳng bao lâu áo tưởng này sẽ bị tan vỡ. 

Đầu những năm 1890 những điều kiện để chuyên 
trung tâm “phong trảo. tuyên truyền" tử chính quốc về 
Philippines đã chín muỗi. Lúc nảy, trong nước giới trí 
thức bình dân tiến bộ đã tăng lên. Họ đã kết hợp được 
công tác tuyên truyền những cải cách tư sản với các 
nguyện vọng tự nhiên của quân chúng. Chán ngán trước 
hiệu quả của công tác tuyên truyền cải cách ở Tây Ban 
Nha, José Rizal quay về nước năm 1892. Tại Manila ông 
đã thành lập tổ chức chính trị dân tộc bí mật đầu tiên - 
Liên đoản Philippines (La Liga Filipina) - với mục đích 
tiền hành cuộc vận động hòa bình đòi cải cách, sao cho 
người Philippines bình đăng với người Tây Ban Nha và 
phát triển nền kinh tế thuộc địa. Nhưng chính sách của 
chính quyền thuộc địa khăng khăng không chịu nhượng 
bộ những đòi hỏi dủ là ôn hòa nhất của những nhà cải 
cách Philippines đã đấy phong trào tư sản - dân tộc đến 
chỗ khủng hoáng, làm cho chương trình của họ không còn 
đất tổn tại, phải nhường chỗ cho những phương thức 
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chống thực dân tích cực hơn. Đó là nguyên nhân chính 
dẫn đến sự ra đời của một tổ chức dân tộc khác, tiền bộ 
hơn, thể chỗ cho Liga Filipina. 

RATIPUNAN VÀ GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT 

CỦA CUỘC CÁCH MẠNG (8/1896 - 12/1897). 


Ngay sau khi José Rizal bị bất và bị đày đến 
Đapitan (đảo Mindanao), tháng 7/1892, hàng ngũ La Liga 
Filipina đã phân thành hai nhóm: nhóm ôn hỏa, bao gồm 
những phần tử tư sản - địa chủ và nhóm tiến bộ bao gồm 
những người xuất thân từ tiểu tư sản và các tầng lớp 
nhân dân lao động đòi có những phương pháp đấu tranh 
có hiệu quả hơn. Kết quả là tháng 7/1892 nhóm tiền bộ 
do Andres Bonifacio (1863 - 97) - người đại điện tẳng lớp 
nhân dân bên dưới - lãnh đạo, đã tách ra thành lập một 
hội cách mạng bí mật mang tên Katipunan (liên mình tôi 
cao những người con của nhân dân), mà thành viên chủ 
yếu là giới nông đân và dân nghèo thành thị. Đây là tổ 
chức cúa những tầng lớp tiếu tư sản vốn đang chiêm vị 
trí hàng đầu trên trường chính trị trong những năm cuối 
thập niên 1880 đầu thập niên 1890, trong hoàn cảnh giai 
cấp công nhân chưa hình thành, giai cấp tư sản yếu ớt 
và không kiên định. Khác với những nhà tư tưởng trong 
giới trí thức tư sản - địa chủ vốn không khắc phục nỗi 
những áo tưởng tự do va nzày cảng sợ một viễn ánh cách 
mạng, những nhà dân chủ vều nước tiếu tư sản đã cô võ 
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cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bằng con đường cách 
mạng chống thực dân. Đáp ứng được những yêu cầu của 
xã hội Philippines lúc bấy giờ, Katipunan mau chóng 
chiếm được vị trí của nhà lãnh đạo chính trị và nhà tổ 
chức phong trảo giải phóng dân tộc trong thời kỳ phát 
triển mạnh mẽ ở Philippines. 

Nàm 1896 vào thời điểm bùng nỗ của cuộc khởi 
nghĩa, Katipunan đã trở thành một tổ chức quần chúng, 
tập hợp trên hai chục vạn người thuộc các tỉnh Cavite, 
Pampanga, Pangacinan, Ilocos. Ngay trước khi khởi 
nghĩa, Andres Bonifacio đã công bỗ cương lĩnh đặc biệt 
của Katipunan, nêu rõ nhiệm vụ,là giành độc lập dân tộc. 
Cương lĩnh đề ra khẩu hiệu "hoàn toàn bình đẳng, thịnh 
vượng và hạnh phúc", phản ánh quyền lợi của những tầng 
lớp không có của (mà trước hết là nông dân). Những văn 
kiện cương lĩnh khác phản ánh tư tưởng dân chủ tiêu tư 
sản, chủ trương lật đỗ chế độ thuộc địa bằng con đường 
vũ trang, duy trì lòng tin vào những nhà cải cách tự do, 
dùng tư tưởng khai sáng vào nền tảng cho cuộc đấu tranh 
cách mạng, tịch thu các điền trang (latifundia). 

Điều không may là thực đân Tây Ban Nha đã phát 
hiện ra tổ chức trước khi nó kịp củng cố hàng ngú. Mùa 
hè 1896 tổ chức bị buộc phải đặt ra vấn đề khởi sự các 
hoạt động vũ trang. Ban lãnh đạo Katipunan đã thỉnh 
cầu José Rizal lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, nhưng ông đã 
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từ chối vì ông không tin vào phương pháp đấu tranh vũ 
trang. Dù vậy chỉ 5 ngày, sau khi cuộc khởi nghĩa bủng 
nễ (24/8) Rizal vẫn bị chánh quyền Tây Ban Nha bắt về 
tội xúi giục bạo loạn và ngay ngày hôm sau bị mang đi 
xử bắn (30/12). Cái chết của nhà lãnh đạo dân tộc được 
mắn chuộng đã thúc đầy phong trảo khởi nghĩa. Những 
vùng khởi nghĩa chính là các tỉnh trung bộ và nam bộ 
Luzon, nơi tập trung những tài sản lớn lao của các tăng 


đoản. 


Đó là bước khởi đầu của cuộc cách mạng Philippines 
1896 - 98, cuộc cách mạng chống thực dân thành công 
đầu tiên ở châu Á. 

Trong những tháng đầu tiên cuộc đấu tranh cách 
mạng điễn ra theo chiều hướng đi lên. Thắng lợi của cuộc 
khởi nghĩa, sự tàn bạo của chính quyền Tây Ban Nha 
trong khi thực hiện những biện pháp bắt bớ, nhục hình, 
tịch biên cả tải sản của những gia đình Philippines giảu 
có, đã làm cơ sở xã hội của cuộc khởi nghĩa mở rộng, phong 
trào thu hút mọi tầng lớp xã hội. Nhưng tử mùa xuân 
năm 1897 tình thế đã trải qua một số thay đổi lớn. do 
tình trạng không được vũ trang một cách thích đáng và 
thiếu những kinh nghiệm chiến đấu đề có thê đương đầu 

một cách có hiệu quá với những đạo quân chính qui Tây 
Ban Nha đang được tăng viện không ngừng, do không 
- giải quyết nếi vấn đề xây dựng một bộ máy chỉ huy thông 
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nhất giữa các vùng mà từ đầu năm 1897 cuộc khởi nghĩa 
bắt đầu gặp khó khăn sau khi quân Tây Ban Nha giành 
lại ưu thế ở những vùng thuộc trung tâm đảo Luzon. 


Từ tình hình phân bố lực lượng trong nội bộ phong 
trào cách mạng mà hai xu hướng phát triển đã xuất hiện: 
xu hướng tả khuynh mang tính chất đân chủ cách mạng 
do Andres Bon¡ifacio, lãnh đạo và xu hướng hữu khuynh 
của những phần tử tư sản - địa chủ muốn nắm quyền 
lãnh đạo cách mạng hầu hướng nó vào con đường phục 
vụ quyền lợi riêng tư của họ. Tham vọng nảy càng được 
thúc đấy bởi vấn đề ruộng đất vốn chiếm vị trí trung tâm 
của cuộc khởi nghĩa. Ngay từ khi cuộc cách mạng bắt đầu, 
nông dân ở những vủng giải phóng đã tịch thu ruộng đất 
của nhà chung và của địa chủ người Tây Ban Nha. Sau 
đó, nông dân chiếm đoạt tất cả ruộng đất bỏ hoang của 
những địa chủ vắng mặt, bất kế quốc tịch của họ. Trước 
diễn biến đó, địa chủ và tư sản Philippines tìm cách kết 
thúc cuộc cách mạng trong khuôn khó phù hợp với quyền 
lợi của họ. Họ tìm cách loại trừ A. Bonifacio nhà lãnh đạo 
được thừa nhận của cuộc khởi nghĩa và thay ông này bằng 
người khác, ít được quần chúng biết tiếng nhưng gắn bó 
chặt chẽ với giai cấp có của. Người đó chính là Emilio 
Aguinaldo, xuất thân từ một gia đình địa chủ bản xứ, mà 
ngay trước biến có 1890 là thị trưởng thành phố Cavite. 
Ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa, ông này đã tỏ ra là một nhà 
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lãnh đạo quân sự có khả năng và một bậc thầy trong các 
mưu ma chính trị. Sau khi gây được ảnh hưởng lớn lao 
trong quần chúng, Aguinaldo đã tìm cách giành quyền 
lãnh đạo tôi cao từ tay Bonifacio. Ông này đang cầm đầu 
hội đồng "Katipunan” mà đương nhiên đã trớ thành Côn” 
phủ cách mạng Philippines sau khi cuộc khởi nghĩa nỗ 
ra. Dựa vảo vị trí vững chắc của mình ở tỉnh Cavite, ngay 
từ mùa thu 1896 Aguinaldo đã lớn tiếng chỉ trích chính 
phú Bonifacio "không dân chủ đúng mức”, vì "được thành 
lập không qua con đường tuyên cử". Lời chỉ trích nảy được 
mặc nhiên đòi giải tán Katipunan như là cơ quan quyền 
lực tối cao của cách mạng. Lúng túng trước những lời chỉ 
trích thâm độc nhằm vào tâm trạng háo hức muốn thấy 
một chính phủ dân chủ tư sản kiểu châu Âu ở bên: nước 
của trí thức Philippines, Bonifacio đã phải đồng ý tô chức 
tuyến cử. 


Ngày 23.3.1897 tại hội nghị các nhà lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa triệu tập ơ TereJos, Aguinaldo đã khéo léo 
khai thác thành phần đại biểu mà hầu hết đều tỏ ra ứng 
hộ ông ta. Tình hình này cho thấy giới lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa phần lớn là đại diện tầng lớp có của. Aguinaldo 
được bầu làm Tổng thống, còn tất cá các ghế trong chỉnh 
phủ đều do những người thân cận của ông ta nắm giữ. 
Chỉ khi ấy Bonifacio mới hiểu ra nguy cơ của sự thay đổi 
ban lãnh đạo như vậy đối với tiền đồ của cách mạng. Ông 
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đã nhân danh "Katipunan”, lên tiếng phủ nhận toàn bộ 
các nghị quyết của hội nghị và bỏ về. Người của Aguinaldo 
đã chân bắt và đưa ông trở lại Terejos. Tại đây ngày 10/3 
ông đã bị kết án tử hình vì tội "âm mưu chống tông thống". 
Tuy ra vẻ cao thượng đại xá cho ông, nhưng ngay trong 
ngày hôm đó Aguinaldo đã bí mật cho người mưu sát ông. 
Sau biến có này, quyền lãnh đạo cuộc khởi nghĩa hoàn 
toàn chuyển sang tay "giới chóp bu tư sản - địa chủ. 
Aguinaldo đã tìm cách thương lượng với thực dân Tây 
Ban Nha với hy vọng sẽ được nhượng bộ vì lúc này cách 
mạng giải phóng dân tộc còn trong thời kỳ cao trao. Trong 
khi đó ngày 1⁄11 tại thị xã Biak-na-bato (tỉnh Bulacan), 
Quốc hội cách mạng đã nhóm họp và thông qua Hiến 
pháp lâm thời cúa Cộng hòa Philippines, được biết đến 
đưới tên gọi Hiến pháp Biak-na-bato, mang tính chất dân 
chủ tư sản. Tuy nhiên nó không được mang ra thực hiện. 
Một tháng trước khi hiến pháp được thông qua đã diễn 
ra các cuộc đảm phán bí mật giữa ban lãnh đạo tư sản - 
địa chủ của Cộng hòa Philippines với chính quyền thực 
dân. Cuộc đảm phán đã kết thúc vào ngày 18.11.1897 
bằng việc ký kết hiệp ước đầu hàng ngưng các hoạt động 
quân sự và tái lập quyền hành của chính quyền thực dân. 
Hiệp ước không hà nhắc đến những cải cách đã hứa hẹn 
lúc thương thuyết. Nhận được món tiền bồi thường lớn, 
khoảng 80 vạn pesos, chính phủ Aguinaldo đã giải thể, 
còn bản thân ông ta bỏ sang Hằng Kông. Tuy nhiên việc 
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ký kết hiệp ước không có nghĩa là cuộc đầu tranh cách 
mạng của nhân dân Philippines đã chấm đứt. Chiến 
tranh du kích vẫn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của những 
nhà chỉ huy cách mạng không thừa nhận bản hiệp ước. 
GIAI ĐOẠN HAI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
VÀ CHÍNH SÁCH CỦA MỸ Ở PHILIPPINES 
(1898-1899). 


Một đợt cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc mới 
bắt đầu tử mùa xuân 1898. Phong trào du kích lan rộng, 
những cuộc đấu tranh tự phát của nông dân chống lại 
những tăng đoàn đáng ghét, nỗi bất mãn của những tầng 
lớp có của trong xã hội Philippines đang mỏi mắt trông 
chờ những cải cách tử phía chính phủ thuộc địa, tất cả 
đã thúc đấy cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân 
Philippines có một ý nghĩa không kem quan trọng đối với 
số phân của cách mạng Philippines là cuộc chiến tranh 
Tây Ban Nha - Mỹ bắt đầu tử tháng 4/1898, mà Lênin 
đã đánh giá là cuộc chiến tranh đề quốc chủ nghĩa đầu 
tiên nhằm chia lại thế giới. Do lực lượng quân sự lúc bây 
giờ chưa lớn, Mỹ đã quyết định lợi dụng phong trảo chỗng 
Tây Ban Nha ở Philippines. Che giấu những ý đề sát nhập 
của mình, ngay từ trước khi khới sự gây chiến với Tây 
Ban Nha bộ tư lệnh Mỹ đã bắt liên lạc với Aguinaldo, mà 
lúc này đã thành lập Hội đồng yêu nước ớ Hongkong, hứa 
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hẹn sẽ giúp đỡ giảnh độc lập với điều kiện Aguinaldo cho 
phục hôi các hoạt động quân sự chính quy trên toàn đáo. 

Tin vào sứ mạng "cứu giúp" của đân tộc Bắc Mỹ 
hùng mạnh và nhân đạo, giữa tháng 5 Aguinaldo đã theo 
tàu chiến Mỹ quay về nước và nắm lấy lại quyền lãnh 
đạo cuộc khới nghĩa. 

Ngày 12.6.1898 ở Cavito một lần nửa nền độc lập 
của Philippines lại được trịnh trọng tuyên bố và ngày 
23.6 chính phú cách mạng đã được thành lập, bao gồm 
đại điện của nhiễu tâng lớp nhân đân Philippines tham 
gia vào cuộc đấu tranh chẳng thực dân Tây Ban Nha. Từ 
mùa hè, các cấp chính quyền địa phương đã lần lượt được 
thiết lập ở những vùng giải phóng. Từ đầu giai đoạn hai 
và cũng là giai đoạn kết cuộc của cuộc cách mạng, mặt 
trận rộng rải các lực lượng cách mạng toàn Philippines 
đã ra đời. Cũng giống như giai đoạn một, xét về tình hình 
phân bỏ lực lượng thì hàng ngủ lực lượng cách mạng bao 
gồm hai phe: lực lượng dân chủ và lực lượng tư sản - địa 
chủ. Lực lượng đầu được lãnh dạo bới Apolenario Mabini 
(1864-1903), một nhà dân chủ tiêu tư sản, đã lừng danh 
trong giới yêu nước qua các hoạt động tuyên truyền và 
báo chỉ trong năm 1897 - đầu năm 1898. Tử tháng 6/1898 
Mabini đã được Aguinaldo mời tham gia cộng tác trong 
chính phủ với tư cách cô vấn riêng của Tổng thông. Nhưng 
thực ra hoạt động của ông trong chính phú đã vượt xa 
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khuôn khổ của chức vụ danh nghĩa này. Hầu hất các sắc 
lệnh và văn kiện liên quan đến các vấn đề ngoại giao, 
quân sự, hành chính đều do ông ký. Ông còn trực tiếp 
tham gia vào việc lãnh đạo các hoạt động quân sự chồng 
thực dân Tây Ban Nha, tô chức bộ máy chính quyền ở 
vùng giải phóng, hoạch định cơ sở cho đường lỗi đối ngoại 
của chánh phủ nhằm giành được sự công nhận của quốc 
tế đối với nền độc lập của Philippines. Vai trò của 
A.Mabini trong chính phủ Aguinaldo phản ánh ảnh 

hưởng của cánh tả tư sản đối với chính phủ tư sản địa 
chủ. 

Cho đến cuối tháng 7 Bộ tư lệnh Mỹ với thái độ chờ 
đợi vẫn chưa sẵn sàng tiến hành những cuộc tiền công 
quy mô lớn và để mặc người “bạn đồng minh” gánh toàn 
bộ gánh nặng của cuộc chiến tranh trước một, đối thủ có 
lực lượng vững chắc. Các chiến sĩ trong quân đội cách 
mạng, tuy chí được vũ trang ít ói, nhưng đây lòng quyết 
tâm chiến đấu đến cùng, đã giành được những thắng lợi 
quân sự có ý nghĩa vào tháng 8 đã đánh bật được thực 
dân Tây Ban Nha khỏi toàn bộ đáo Luzon và chiếm vùng 
ngoại ô Manila. Tuy nhiên việc các lực lượng cách mạng 
chiếm Manila không nằm trong kế hoạch của Bộ tư lệnh 
Mỹ, vì điều này sẽ cản trớ việc thực hiện âm mưu sát 
nhập của Mỹ. Trong thời gian đó Mỹ và Tây Ban Nha đã 
bước vào đàm phán. Kết quả là ngày 12/8/1898 hai bên 
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đã ký nghị định thư Washington chấm dứt cuộc chiến 
tranh giữa hai nước. Về vấn đề Philippines, nghị định 
thư cho phép lnh Mỹ được chiếm giữ Manmila trước khi 
hòa ước giửa Tây Ban Nha và Mỹ được ký kết. 


Ngày 13/8, quân Mỹ tràn vào Manila mà hầu như 
khỏng tốn chút công sức nào. Lực lượng Philippines nằm 
phục quanh Manila lại không được vào. Diễn biến này đã 
gây nên tâm trạng lo lắng và nghỉ ngại đôi với chính sách 
của Mỹ trong hàng ngũ những người Philippines khởi 
nghĩa. Rõ rảng là theo tính toán của Bộ tư lệnh quân đội 
Mỹ sự hiện điện của lĩnh Mỹ ở Manila sẽ được sử dụng 
như là luận cứ pháp lý duy nhất hợp lý để nói rằng lính 
Mỹ chứ không phải ai khác đã giành được Philippines từ 
tay Tây Ban Nha. Trong khi đó giới lãnh đạo Philippines 
không thống nhất trong chính sách đối với Mỹ. Những 
người theo Aguinaldo đã không tiếc sức lực xoa dịu mâu 
thuẫn Mỹ - Philippines nhằm duy trì liên minh giữa hai 
nước này. Còn những người ủng hộ Mabini tìm đủ cách 
vận động quốc tế thừa nhận nên độc lập của Philippines 
trước khi hòa ước Mỹ - Tây Ban Nha được ký kết. Trong 
lúc chờ đợi vấn đề được ngã ngủ cuộc chiến đấu của nhân 
dân Philippines vẫn tiếp diễn. Đến cuối tháng 12/1898 
bộ máy chính quyền đưới hình thức những cơ quan quản 
lý thành phố và tỉnh đã được xác lập ở tất cả các tỉnh trên 
đảo Luzon, và một vài vùng ở Visayas. 
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ĐẠI HỘI MALOLOS VÀ NÊN CỘNG HÒA 

PHILIPPINES ĐƯỢC THÀNH LẬP. 

Ngày 15/9/1898 gân thành phố Malolos (tỉnh 
Bulacan) Đại hội cách mạng đã được khai mạc. Chiếm 
ưu thế trong hàng ngũ đại biểu là đại điện giới trí thức 
có tư tưởng tiền bộ và giới chỉ huy quân đội khởi nghĩa. 
Đại hội đã tổng kết cuộc đấu tranh cách mạng và đề ra 
công tác biên soạn Hiến pháp mới, thường được gọi là 
Hiến pháp Malolos. Được thông qua ở Malolos và có hiệu 
lực tử ngày 23/1/1899 Hiến pháp nảy là một trong những 
Hiến pháp dân chủ nhất thời bấy giờ. Nền tăng của nó. 
là những kiểu mẫu luật pháp tiền bộ nhất. 

Hiến pháp tuyên bố rằng Philippines là một nước 
Cộng hòa độc lập tự do. Điều 4 xác định tính chất của 
chính phủ là "nhân dân đại nghị, được bầu ra và có trách 
nhiệm", quyên lực trong nước được phân thành ba quyền 
rõ rệt: lập pháp, hành pháp và tư pháp và không có một 
cá nhân hay phe nhóm nảo có thể được giao nhiều hơn 
một trong ba quyền này. Hội nghị dân biểu nắm quyền 
lập pháp và có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của tông 
thống vốn là người đứng đầu ngành hành pháp. Phần lớn 
Hiến pháp được giành cho những điều khẳng định chế độ 
tư sản và báo đám các quyền đân chủ và tự do cho công 
dân. Điều 5 của Hiến pháp đã giải quyết một cách rất 
tiến bộ vấn đề quan hệ giửa chính quyên và giáo hội: 
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"Chính quyền tuyên bố tất cả tín ngưỡng đều bình đẳng 
và tách giáo hội khỏi chính quyền". 

Quanh điều khoản này đã diễn ra một cuộc đấu 
tranh gay go. Tình hình cụ thể của Philippines lúc bấy 
giờ là tuyệt đại bộ phận giáo sĩ bán xứ đã ủng hộ cách 
mạng và không ít người đã trực tiếp tham gia vào đấu 
tranh vũ trang và hơn nữa giáo hội bản xứ đã được thành 
lập vào đầu năm 1898 do giáo sĩ Gregorio Aglinay vốn là 
nhà lãnh đạo cách mạng cầm đầu. Chiều theo tình hình 
này, Mabini và những đại biểu ủng hộ đã đề nghị hủy bỏ 
điều 5. Kết quá là Đại hội đồng ý hoãn thi hành điều 
khoản nảy. 

Đại hội cũng quyết định tịch biên đất đai của giáo 
hội. Ngảy 23.1.1899 Hiến pháp đã được long trọng thông 
qua Aguinaldo được bầu làm tổng thông, Mabini - thủ 
tướng. 

TÌNH HÌNH MIỄN NAM TRONG THÊ KỶ XX. 


Hoạt động xâm nhập của Anh ở miễn Nam đã làm 
thực đân Tây Ban Nha lo sợ. Xét thấy không đủ lực lượng 
để chinh phục các sultanat miền Nam bằng bạo lực, chính 
quyền thực dân đã chuyển sang dùng phương pháp hòa 
bình. Trong những năm 1836-37 toàn quyền Phi]ippines 
đã ký với sultan SuÌu những hiệp ước thân thiện và 
thương mại, bảo đảm cho người Tây Ban Nha quyền tự 
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do hoạt động thương mại trên lãnh thổ sultanat và quyền 
đi lại trong vùng biển Sulu, hai bên cũng cam kết giúp 
đã lẫn nhau khi có xung đột với nước thứ ba. Năm 1842 
Tây Ban Nha xây đựng pháo đải ở Basilan nhằm mục 
đích kiểm soát đảo này và nhóm các đảo Balanguing lần 
cận và hỗ trợ pháo đài Zamboang. Đây là việc làm kịp 
thời vì từ đầu những năm 1840 các tàu chiến và tàu buôn 
Pháp đã bắt đầu thường xuyên đi lại trong vùng biên 
Sulu, ý đồ của người Pháp là ký một hiệp ước thương mại 
với su]tan Pulalun của Sulu và năm 1845 người đại diện 
ngoại giao của Pháp ở Trung Quốc đã thương lượng với 
sultanat Sulu để mua đảo Basilan, nhưng không được 
chánh phú Pháp tán đồng. 

Sự đòm ngó của Anh, Pháp và hoạt động bảnh 
trướng ráo riết của Hà Lan ở Indonesia trông nửa sau 
thế kỷ XIX đã thúc đấy thực dân Tây Ban Nha tìm cách 
chính phục cho kỳ được các suÌtanat miền Nam. Cuộc 
chiến tranh chỉnh phục bắt đầu từ giữa những năm 1840 
và kéo dài cho đến khi ách thông trị của Tây Ban Nha ở 
Philippines bị sụp đỗ. Mục tiêu đầu tiên là sultanat Sulu 
vì đây là nơi Anh, Pháp chý ý nhiều nhất. 

Lần này, thực dân Tây Ban Nha đã tập trung một 
lực lượng quan trọng đông đảo với những phương tiện 
quân sự hiện đại như tâu chạy bằng hơi nước và đại bác. | 
Rút kinh nghiệm những lần trước, thực dân Tây Ban Nha 
đã lợi đụng tình trạng chia rẽ giữa các sultanat để khuất 
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phục từng tiểu quốc một bằng chính sách ` 'đất sạch và 
giết sạch". Nhờ đó quân xâm lược đã lần lượt khuất phục 
được Sulu (1851 và 1878), Maguindanao (1863) và Buyan 

(1887). Tuy nhiên ở những nơi khác, cuộc chiến tranh 
dằng dai với người Moro vẫn tiếp tục cho đến khi để quốc 
Mỹ đặt chân đến miền Nam. 
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VỊ. 


MỸ CHIẾM PHILIPPINES VÀ THÀNH LẬP CHẾ 
ĐỘ THUỘC ĐỊA. (1899-1916) 


CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN 
TỘC (1899-1901). 


Đây là thời kỳ chủ nghĩa để quốc Mỹ đang chủ tâm 
đây mạnh các hoạt động bành trướng ở Viễn đông. 
Philippines được xem là bàn đạp dẫn vảo thị trường 
Trung Quốc và là căn cứ hải quân lý tưởng ở Viễn đông. 
Theo hòa ước Paris ký tháng 12/1898, mà Quốc hội Mỹ 
đã bỏ phiếu tán thành ngày 6/2/1899, Tây Ban Nha 
nhượng Philippines cho Mỹ với giá 20 triệu dollars. 
Những lời phản đối quyết liệt của Philippines không có 
tác dụng gì. Ngày 21/12 tổng thông Mc.Kinley tuyên bố 
thiết lập chủ quyền của Mỹ đối với Philippines. Ngày 
4/2/1899 linh Mỹ bất thần tiền công lực lượng Philippines 
đóng quanh Manila. Cuộc chiến tranh giải phóng chống 
đề quốc Mỹ của nhân dân Philippines bắt đầu. 

Lẫn này nhân dân Philippines phải đọ sức với một 
cường quốc đề quốc chủ nghĩa hùng mạnh gấp bội lần. 
Nhưng quân đội Mỹ đã phái đương đầu với cuộc kháng 
chiến anh hùng cúa toàn thể nhân dân Philippines vùng 
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lên chiến đấu quyết liệt chống bọn chiếm đóng ngay tử 
những ngày đầu chiến tranh. 

Xét theo diễn biến và tính chất của các hoạt động 
quân sự, cuộc chiến tranh 1899-1901 trải qua bai giai 
đoạn: từ tháng 2 đến tháng 11⁄1899 khi quân đội 
Philippines tiền hành cuộc chiến tranh chính quy chống 
quân Mỹ, tử tháng 11/1899 đến tháng 7/1901 khi cuộc 
chiến tranh đu kích lan rộng dưới sự chỉ huy của các lãnh 
tụ quân sự bản xứ. 


Bắt chấp ưu thế về kỹ thuật và vũ khí, mùa hè 1899 
sau 6 tháng chiến đấu lĩnh Mỹ, mà quân số lúc này đã 
tăng từ 8.500 (khi cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha kết 
- thúc) lên 21.000, chỉ có thể kiếm soát được Manila và 
những vùng phụ thuộc. Không tin vào khả năng mau 
chóng đánh bại Philippines, chánh phủ Mỹ quyết định 
thay đổi chiến thuật, tiếp tục tăng quân số lên đến 65.000 
(tức 8 lần số quân khi gây chiến với Tây Ban Nha) vào 
tháng 11/1899 để giáng đòn quyết định vào những người 
khởi nghĩa. 

Tháng 10/1899 quân đội Mỹ đã gây cho lực lượng 
Philippines một loạt thất bại nạng nề. Tử giữa tháng 11 
chính phủ cách mạng phái từ bỏ hoạt động chính quy và 
quay sang phương thức chiếu tranh du kích. Việc thay 
đổi chiến thuật làm cho tình cảnh quân đội Mỹ trở nên 
phức tạp. Đẻ dẹp yên cuộc chiến tranh du kích quân chúng 
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nảy, Mỹ phải tốn mất hai năm, tuy nhiên những hoạt 
động du kích vẫn phải kéo dải suốt 10 năm sau đó. 


Và chính trị, mủa hè năm 1900 một phái đoàn mang 
tên gọi Ủy ban dân sự hay còn gọi là Ủy ban Taft đã từ 
Mỹ đến Manila. Nhiệm vụ của phái đoàn là tìm cách 
tranh thú những bộ phân thượng lưu bản xứ nào không 
chiu thừa nhận sự thống trị của Mỹ bằng lời hứa hẹn sẽ 
thiết lập chánh phủ dân sự sau khi chiến tranh chấm 
dứt. Chính sách "củ cà rốt" đã mang lại kết quả: nhìn 
chung tẳng lớp tư sản và địa chủ đã tuần theo con đường 
thỏa hiệp với Mỹ. Nội bộ hàng ngủ cách mạng bị phân 
hóa: phe Aguinaldo có xu hướng tìm kiếm những phương 
án cho phép "thỏa hiệp trong danh dự” với đề quốc Mỹ, 
còn phe Mabimi chủ trương tiếp tục chiến đấu quyết liệt 
nhằm giành độc lập hoàn toàn. Ngày 7/5/1900 Aguinaldo 
bãi chức Mabini và giao cho người của ông ta là Pedro 
Paterno lập chính phủ mới. Để xoa dịu nỗi bắt bình của 
những người ng hộ Mabini, Aguinaldo đã khôn khéo bỗ 
nhiệm tướng Antonio Luna, người tích cực ủng hộ Mabini, 
làm thứ trưởng quốc phòng. 


Tình trạng phân hóa này và thất bại quân sự nêu 
trên đã làm suy yêu lực lượng cách mạng. Trong bối cảnh 
đó, những chủ trương của Ủy ban dân sự Mỹ như thành 
lập các co quan cai quản thành phố thu dụng khá đông 
người Philippines, ân xá cho những người tham gia đầu 


Fe: ; 
https://tieulun.hopto.org 


tranh vũ trang... đã làm tăng thêm tâm trạng thân Mỹ. 
Tháng 1/1901 đạo luật về chế độ công chức đàn sự bắt 
đầu có hiệu lực, theo đó người Philippines, trên cơ sở bình 
đẳng với người Mỹ, có thê giữ mọi trách vụ hành chánh, 
ngoại trừ chức thông đốc. 


Đông thời Mỹ tăng cường truy quét các lực lượng 
du kích. Ngày 23/3/1901 tướng Aguinaldo bị bắt làm tủ 
binh. Vài tuần sau, ngày 19/4 ông ký vào thư ngỏ kêu gọi 
nhân dân ngừng kháng chiến và thừa nhận quyền hành 
cúa Mỹ. Tuy vậy một số đơn vị riêng lé của quân đội cộng 
hòa vẫn tiếp tục kháng chiến trong vải năm sau đó. 

MỸ THÀNH LẬP CHẾ DỘ THUỘC ĐỊA 

(1901-1916). 


Tính chất của chế độ cai trị thuộc địa Mỹ lệ thuộc 
vào một số yêu tố, chăng hạn như phái tính đến những 
truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc sâu đâm cúa 
nhân dân Philippines. Ngoài ra, Mỹ - cường quóe đề quốc 
trẻ tuôi - vốn là một nước tiên tiền so với những chính 
quốc củ, đặc biệt là so với Tây Ban Nha, về mặt kỹ thuật 
vả quan hệ xã hội của một nước tư biin. Áp dụng phương 
thức bóc lột đề quốc chủ nghĩa ở Philippines, Mỹ là nước 
đầu tiên sử dụng một số thú đoạn của chính sách thực 
dân mới. Thi hành một số nhượng bộ với giới thượng lưu 
bạn xứ, Mỹ đã thành công trong việc hỏi phục sinh hoạt 
chính trị trong giới này. Ngay tử năm 1900, chính quyền 
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thực đân đã cho phép thành lập đảng Liên bang. Đảng 
này đại điện quyền lợi của địa chủ - quan liêu lớp trên, 
đòi hỏi quyền bình đẳng giữa người Philippines và người 
Mỹ, tuyên bồ Philippines là một bang của Mỹ. So với thời 
Tây Ban Nha, người Mỹ đã để cho tầng lớp thượng lưu 
bản xứ được giử nhiều quyền và chức vụ quan trọng hơn. 
Trong vòng hai năm (9/1900 - 8/1902) Ủy ban Taft đã 
thông qua tới 440 đạo luật nhằm tổ chức việc cai trị 
Philippines trong đó quan trọng nhất là Đạo luật tô chức 
(Organic Act), được Quốc hội thông qua năm 1902, có điều 
khoản về những quyền công dân, theo đó người 
Philippines được hưởng những quyền tự do ngôn ngữ, báo 
chí, tụ họp hòa bình và những quyền công dân khác, có 
lời hứa hẹn sau vài năm sẽ tiến hành tổng tuyến cử bầu 
Quốc hội có chức năng của Hạ viện, còn Thượng viện sẽ 
là Ủy ban Philippines do tông thông Mỹ bỏ nhiệm. 


Năm 1907 một Quốc hội như vậy đã được bầu ra, 
Hạ viện có quyền thông qua dự luật, nhưng phải được 
Thượng viện đồng ý, còn chủ tịch Thượng viện có quyền 
phủ quyết. 

Năm 1907 thêm một đáng khác được phép thành 
lập - đáng Quốc dân có xu hướng cải cách. Cương linh của 
đảng chứa đựng khấu hiệu "độc lập hoản toàn và tuyệt 
đối ngay lập tức". Lãnh tụ là Osmena. Trong cuộc bầu cử 
Quốc hội đầu tiên năm 1907 đảng Quốc dân đã giành 
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được đa số áp đáo và Osmena trở thành chủ tịch Quốc 
hội. Lúc này đảng Liên bang đã không còn quan trọng 
nửa. Năm 1913 đề quốc Mỹ đã tuyên bố một "thời đại 
mới" trong chính sách đối với Philippines: cho phép các 
giai cấp có của tham gia rộng rãi hơn nữa vào bộ máy 
chính quyền thuộc địa ở những cấp cao hơn. Trong khoảng 
thời gian 1913-21, số người Philippíne trở thành công 
chức tăng gấp hai lần. Đinh cao của chính sách này là 
đạo luật Jones, sắc luật về quyền tự trị của Philippines 
ngày 29/8/1916, trong đó hứa hẹn sẽ trao trả độc lập cho 
Philippines. Dù thời hạn đưa ra rất mơ hỗ - "khi nào ở 
Philippines đã thành lập được một cơ chế cai trị ôn cô" -, 
lời hứa nảy vẫn là một thắng lợi nỗi bật của phong trào 
dân tộc: không một nước thuộc địa nào khác thời bấy giờ 
được hứa hẹn như vậy cả. 

Trong hoạt động của chính quyền thuộc địa Mỹ việc 
tô chức, hệ thông giáo đục chiếm vị trí đắng kể. Đề quốc 
Mỹ coi đây là công cụ đắc lực nhất đề Mỹ hóa người 
Philippines về văn hóa. Tháng 8/1901, 600 giáo viên đã 
từ Mỹ đến quần đáo. Từ năm 1903 chính quyền thuộc địa 
bắt đầu cấp học bồng cho học sinh bán xứ sang Mỹ du 
học. Năm 1912 gần 200 người Philippines đã được nhận 
bằng ở các cơ sở giáo dục của Mỹ. Tất nhiên họ đều xuất 
thân từ những gia đình giàu có và có thế lực ở Philippines. 
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Trong buổi đầu cai trị, Mỹ đã thi hành chính sách 
bảo hộ thuế quan nhằm độc quyền khai thác Philippines. 
Nhờ đó chỉ trong một thời gian ngắn Mỹ đã chiếm vị thế 
áp đảo trong nên ngoại thương Philippines. Nếu năm 
1901 số đường xuất sang Mỹ chiếm 14,4Z tổng giá trị 
hàng xuất khẩu của Philippines thì năm 1910 là 86%, và 
1911: 91,22. Năm 1901 chỉ có 0,2Z, giá trị hàng thuốc 
lá xuất khẩu sang Mỹ, 1910: 35,8% và 1918: 37,2Z. Tính 
chung từ 1901 đến 1914 giá trị hàng xuất khâu của 
Philippines sang Mỹ tăng hơn § lần, còn hàng từ Mỹ gần 
10 lần. Chịu tác động của chính sách khai thác của Mỹ, 
cầu trúc nên kinh tế Philippines thay đối theo hướng tập 
trung sản xuất một số loại cây công nghiệp phục vụ xuất 
khẩu: năm 1915 giá trị ba mặt hàng - thuốc lá, dừa khô 
và đường - xuất khẩu sang Hoa Kỷ chiếm 86% tông giá 
trị hảng xuất khâu của Philippines. 


Nhu cầu to lớn của thị trường Mỹ đã thúc đầy nền 
kinh tế Philippines phát triên nhanh chóng và qua đồ đã 
mang lại cho những địa chủ và tư sản Philippines vào 
hoạt động trong những ngành phục vụ thị trường My 
những món lợi nhuận kếch xù. Trên cơ sở tương đồng về 
quyền lợi kinh tê này đã nảy sinh mối quan hệ gắn bó 
chặt chẽ tư sản và địa chủ Philippines với tư bản Mỹ. 

Trong khi đó, tình cảnh của giai cập công nhân vốn 
đang trong thời kỳ hình thành không được cải thiện bao 
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nhiêu. Họ vẫn phải gánh chịu ách bóc lột nặng nễ của tư 
bản trong và ngoài nước. 


Tình hình ở nông thôn cũng tương tự: cơ bản cũng 
không có gì thay đối. Chính sách ruộng đất của Mỹ chỉ 
có tác dụng cúng cô vị thê của giai cấp địa chủ và làm 
nảy sinh tầng lớp phú nông, còn nhu cầu ruộng đất của 
nông dân không được thỏa mãn chút nảo. 


Địa vị của các tầng lớp nhân dân lao động không 
được nâng cao dù họ đồng góp rất nhiều cho zác cuộc đấu 
tranh cách mạng tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. 


Từ đầu thế kỷ XX, cuộc đẫu tranh của người 
Philippines đã mang nhiều nét mới, chủ yếu là hợp pháp, 
tận dụng những khả năng mà họ đã giành được, phát 
triển mạnh mẽ ở thành thị hơn là ở nông thôn so với giai 
đoạn trước. Trong những nắm nảy, giai cấp công nhân 
bắt đầu.khẳng định vai trò của nó như là một giai cấp đã 
ý thức được quyền lợi riêng. Những tổ chức công đoàn 
đầu tiên đã xuất hiện, trong đó lớn nhất và ỗn cố nhất là 

Đại hội Công nhần Philippines, được thành lập năm 1813. 
Quyền lãnh đạo Đại hội nằm trng tay những nhà dân 
tộc tư sản vả tiêu tư sản, đo đó hệ tư tướng dân tộc - cải 
cách của giai cấp tư sản đã tác động đáng kế đến giai cấp 
công nhân đang hình thành. 
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Hoạt động chính trị của giai cấp tư sản dân tộc và 
địa chủ được tiền hành thông qua đảng dân tộc do Osmena 
lãnh đạo. 


Ở nông thôn đã bùng lên một số cuộc đấu tranh lẻ 
tẻ, điễn ra ở các tỉnh miễn Nam, và miền Trung Luzon 
và các đảo Bohol, Samar, Panay, Negros. Điều đáng nói 
ở đây là xu hướng giai cấp của các cuộc đấu tranh đã ngày 
cảng rõ ràng, khác với giai đoạn trước. ; 

CUỘC CHIẾN TRANH CỦA NGƯỜI MORO 

HỘI GIÁO CHÔNG LẠI CHIẾN TRANH XÂM 

LƯỢC CỦA ĐỀ QUỐC MỸ. 

Ngày 18/5/1899 lính Mỹ đến tiếp nhận thủ phú Jolo 
sau khi quân đôn trú Tây Ban Nha ở đây rút đi, và trong 
vòng vài tháng sau đó lần lượt tiếp nhận những cứ điểm 
khác ở Sulu, Mindanao, và Basilan. Quá trình này điễn 
ra một cách êm á, ngoài một vài cuộc va chạm nhỏ không 
đáng kế ở địa phương. Sở dĩ như vậy là vì giới cằm quyền 
các sultanat miễn Nam hy vọng việc hoán chuyển này sẽ 
không đe dọa đến địa vị thông trị và quyền tự trị về đối 
nội của họ. Nhưng thời kỳ hòa bình không kéo đài lâu. 
Ngay trong những năm 1901-02 người Moro ngày càng 
tỏ ra thù địch với Mỹ. Sự thay đối này trước hết là đo 
người Mỹ vì lo sợ phong trào giải phóng dân tộc đang điễn 
ra ở phía Bắc quần đảo nên đã tăng cường số quân chiếm 
đóng ở miễn Nam, tháng 7/1901 Mỹ đã chiếm các cảng ở 
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phía Nam Mindanao mà tử trước tới nay vẫn nằm trong 
tay người Moro, bắt đầu xây dựng những đường sá trên 
đảo, kiếm kê số đất có thế dùng để canh tác trên đảo, ban 
hành chế độ thuê quan mới. Tất cả hành động này làm 
cho dân cư trên đảo lo lắng và bất bình. Tháng 3/1902 ở 
Lanao đã nỗ ra cuộc xung đột vũ trang lớn đầu tiên giửa 
người Hải giáo và lính Mỹ. 


Năm 1903 chính phú Mỹ tuyên bố áp dụng chính 
sách quản lý quân sự đối với các đảo miền Nam: lập "tỉnh 
Moro" bao gằm Suìu và Mindanao do một thông đốc quân 
sự phụ trách. Chính sách độc đoán này đã gây ra làn sóng 
chống đối "vũ trang trong dân cư". Cũng giông như trước 
kia, phong trảo giải phóng dân tộc được gọi là "cuộc chiến 
tranh thần thánh” chóng "bọn ngoại đạo” và do các thủ 
nh địa phương và các giáo sĩ lãnh đạo, nhưng có điều 
khác trước là các sultanat vả tầng lớp quí tộc phong kiến 
bên trên lại không tham gia phong trào, mả giữ một lập 
trường hòa hiểu với Mỹ. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn 
như cuộc khởi nghĩa đJasal (1901-04), Ali (1905) ở 
Mindanao, phong trảo giải phóng ở Sulu kết thúc bằng 
trận đánh đẫm máu ó núi Dajo (1906), cuộc nỗi dậy năm 
1913 bị đập tan trong trận đánh ở núi Bagsak (đJolo). Đề 
quốc Mỹ đã phối hợp chính sách thắng tay trắn áp các 
hoạt động chống đổi với chính sách nhượng bộ tầng lớp 
quí tộc phong kiến. Chính quyền thuộc địa tránh can 
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thiệp vào lĩnh vực tôn giáo, vào hệ thông tòa án cô truyền 
và chế độ giáo dục tôn giáo. 

Chính sách trên vẫn được tiếp tục sau khi chế độ 
quần sự được bãi bỏ năm 1913. Qui tộc địa phương đượ2 
phép tham gia chính quyền ở cấp thành phố và tính, và 
thậm chí có cả quyền cử đại điện vào Quốc hội. Một tầng 
lớp trí thức địa phương ra đời. Nhiều người được thu nhận 
vào học các trường đại học ớ Manila và ở Mỹ. 


Một trong những kết quả đắc dụng nhất của "đường 
lối vỗ về" này là năm 1915 sultanat Sulu bị giải thể, nhưng 
Mỹ vẫn đề cựu suÌtanat cẩm đầu giáo hội và không cán 
trớ việc duv trì ánh hướng của ông ta trong các văn đề 
đổi nội, tư pháp. 


Theo cách nói của một số nhà sử học Philippines, 
người Mỹ chí mắt hơn 10 năm để giải quyết "vấn đề Moro" 
mà người Tây Ban Nha đã bỏ lại sau khi đã mắt hơn 3 
thể ký. Tuy nhiên cần phải thấy rằng người Mỹ chỉ mới 
giải quyết văn đề này ớ một khía cạnh - dùng bạo lực thu 
hút miễn Nam vào hệ thống hành chánh thuộc địa thông 
nhất, còn toàn bộ bản chất phức tạp và những mâu thuẫn 
nội tại của vẫn đề chưa được giải quyết. 
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VII. 


TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC TỪ SAU CÁCH MẠNG 
THÁNG MƯỜI NGA VÀ CHIẾN TRANH THÊ 
GIỚI THỨ NHẬT ĐỀN KHỦNG HOANG KINH 
TẾ THÊ GIỚI (1917-29). 


Tình hình phát triên kinh tế. 


Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cho phép tăng 
cường vị thế của tư bán Mỹ trong nên kinh tế Philippines. 
Từ trước đó, những ngành kinh tế cơ bán cúa xứ này đã 
bị tư bản Mỹ không chế. Lúc chiến tranh kết thúc, phần 
của Mỹ trong nên ngoại thương Philippines đã lên đến 
66%. Tư bán Mỹ còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của - 
chính quyên thuộc địa qua Ngân hàng Quốc gia 
Philippmes, hoạt động tử năm 1916 để phát triển những _ 
ngành gắn liền với việc xuất khẩu các nông sản phẩm. 
Tính đến năm 1923, tổng số đầu tư của tư bản Mỹ ở 
Philippines lên đến 145 triệu dollar, gặp đôi con số trước 


chiến tranh. 


Một trong những kết quả trực tiếp của những năm 
chiến tranh là con số các cơ sứ kinh doanh tăng lên rất 
nhiều, đặc biệt là trong những ngành chế biên nguyên 
liệu nông nghiệp (đường, thuốc lí, dâu dừa). Giá trị xuất 
khẩu các gin phẩm này cũng theo đó tăng lên, như đường 
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từ 22,6tr (1915) lên 99,2tr dollar (1920), dầu dừa tử 5,6tr 
(1915) lên 46,Btr (1920). 


Sự phát triển của hoạt đẳng kinh doanh đã tạo điều 
kiện cho tư sản dân tộc mớ rộng phạm vi đầu tư của họ. 
Cuối chiến tranh, phần của tư sản dân tộc trong những 
ngành công nghiệp chính lả như sau: tỉnh luyện đường 
(502), ép dầu dừa (12), thuốc lá (14), sản xuất các sản 
phẩm bằng gai (19), xẻ go(25%), hàng hải ven bở (41). 

Giai cấp tư sản bản xứ. 

Tình hình trên lần lượt đã làm nảy sinh một hậu 
quả xã hội quan trọng, giai cấp đại tư sản bản xứ bắt đầu 
hình thành. Trong điều kiện của một nước thuộc địa, tiên 
trình này mang những nét đặc thủ riêng. Ngay từ đầu 
đại tư sắn Philippines đã bị cột chặt và lệ thuộc hăn vào 
tư bán Mỹ vì nền kinh tế Philippines bị thu hút về phía 
thị trưởng chính quốc, vì tư bán Philippines tham dự chủ 
yêu vào những ngành phục vụ tư bản Mỹ (chăng hạn như 
chế biên nông sản phẩm xuất khẩu), và cũng do những 
tín dụng mà chính phú thuộc địa đảnh cho tư bản bản 
xứ. Do vậy chức năng chủ yêu của đại tư sản Philippines 
là chủ nhân - người trung gian. Họ chiếm vị trí chú đạo 
trong đời sông kinh tế đắt nước, tuy trung vả tiêu tư sản 
cũng có phát triển trong thời gian nảy. 
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Gấc tích của phần lớn đại tư sản là địa chủ, do đó 
giữa hai giai cấp này đã tồn tại mỗi quan hệ gắn bó khẳng 
khít đến mức nhiều cá nhân có khi đồng thời là cả hai. 
Đó là nét đặc thù của đại tư sản Philippines. Như vậy, 
tư sản Philippines trong thời này tương đối mạnh hơn tư 
sản các nước ĐNA khác. 


Tư tưởng dân tộc tư sản hồi này đã được xoa địu bởi 
đạo luật Jones (1916) và sau nảy là đạo luật Tydings - 
Mc Duffie (1935) nên đã chủ trương đi hắn vào con đường 
hợp pháp - cải cách. 


Đảng Quốc dân. 


Đại diện quyên lợi của tư sản - địa chủ trên chính 
trường là đảng Quốc đân mang xu hướng dân tộc - cải 
cách. Ngay từ khi thành lập, lãnh tụ của đảng là Qsmena. 
Năm 1924 quyên lãnh đạo rơi vào tay Manuel Quezon. 
Là một chính khách năng nồ và có những khả năng xuất 
chúng trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, Quezon đã 
biết dựa vào nỗi khát khao độc lập của nhân dân đề, tất 
nhiên bằng phương pháp hòa bình, tạo dựng quyền lực 
riêng của mình và đấu tranh đòi để quốc Mỹ nhượng bộ. 
Do chính sách thống trị cứng rắn của Mỹ dưới thời tông 
thống Harding (1921-23) mà lắm khi cuộc đấu tranh hòa 
bình nảy trớ nên gay gắt. Nhưng nhìn chung Quezon vẫn 
là nhà cái cách ôn hòa vả trung thành với lập trưởng tiếp 
nhận nên độc lập từ tay Mỹ. 
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Tất nhiên ở đây người ta cũng cần thấy rằng chính 
sách thông trị của đế quốc Mỹ ở Philippines tỏ ra uyễn 
chuyển hơn rất nhiều so với chính sách các đề quốc Anh, 
Pháp, và Hà Lan - ở trong vùng. Sự uyên chuyền nảy 
phát xuất một phần tử quan điểm thực dân mới và tử 
những bài học còn nóng hồi của cuộc cách mạng và chiến 
tranh giảnh độc lập vửa qua. 


Phong trào công nhân. 


Trong phong trào dân chủ đã mau chóng xuất hiện 
những hướng mới. Trước hết cần đề cập đến sự phát triên 
cúa phong trào công nhân, được thê hiện qua con sỐ các 
cuộc bãi cong. Nếu trong những năm 1814-17, có 88 cuộc 
bãi công được ghi nhận thì trong những năm 1918-20 con 
số này tăng lên 218. Nhiều vụ nối lên vì tính chiến đấu 
và tính tích cực của chúng. Năm 1920 trong số 68 vụ, thì 
đã có 51 vụ kết thúc thắng lợi. Phần lớn đều dừng lại ở 
những yêu sách kính tê. Một trong những cuộc bãi công 
chính trị đầu tiên diễn ra ở Manila năm 1920 và đưa đến 
sự ra đời của Liên hiệp công nhân ngành in. Họ đâu tranh 
phản đối việc báo Mỹ in những tư liệu làm tốn thương 
lòng tự trọng dân tộc của người Philippines. Tác dụng 
đầu tiên của phong trào công nhân là đã thúc đầy sự phát 
triên của các công đoàn. Nếu năm 1919 có 31 tổ chức công 
đoàn đăng ký với 42.000 đoàn viên thì năm 1920 các con 
số tương ứng là 145 và 90.000. 
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Tuy nhiên, quan trọng hơn cả chính là ảnh hưởng 
của cách mạng tháng Mười bất đầu xâm nhập vào 
Philippines qua vai trò của Crisanto Evangelista. 

Hoạt dộng của €. Evangelista và đáng công 

nhân. 


Năm 1919 ông tham gia vào "phái đoàn độc lập” 
đầu tiên của Philippines được đáng Quốc dân phái sang 
Mỹ để thỉnh cầu chính phú và quốc hội nước nảy trao trả 
độc lập cho Philippines (vẻ sau Evangelista tiếp tục giữ 
các quan hệ bền chặt với đảng nảy). Tại đây, ông đã tiếp 
xúc với những nhà hoạt động cúa tô chức công đoàn "Công 
nhân công nghiệp thế giới" (Industrial Workers oŸ the 
World - IW W). Tại đại hội của IWW ở Chicago, 
Evangeliste lần đầu tiên được nghe những báo cáo ch: 
tiết và nông nhiệt về cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười và về Lênin tên một số lãnh tụ IWW đã sang thăm 
nước Nga Xô Viết (Ủ, Tất cả đã tác động một cách quyết 
định đến lập trường cách mạng của ống. 


Vẻ nước, ông đã cùng với người bạn thần Antonio 
Hora qui tụ được một nhóm nhỏ đề nghiên cứu học thuyết 
cộng sản. Tháng 10/1324 nhóm đã quyết định thành lập. 


1 B.G.Grafurov, G.F Kim: Lénin and National 
Liberration in the East Moscov: Progress 
Publinghers. 1978, P414. 
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đảng Công Nhân (Partide Obrere - P.O) do Antonio Hora 
làm chủ tịch, còn C. Evangelista làm bí thư. Hoạt động 
của P.O là bước chuẩn bị quyết định đầu tiên dẫn đến 
việc thành lập đảng cộng sản sau này. 


Cương lĩnh của P.O nêu rõ mục tiêu là "đại diện các 
yêu sách chính trị của giới lao động đã vào công đoàn. 
nhằm đòi bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động". Con 
đường đầu tranh duy nhất đề thành lập một "chính phủ 
nhân dân” thay cho ách thống trị của một thiêu số người 
được ưu đãi phục vụ giai cấp tư sản và chịu ảnh hưởng 
cúa chủ nghĩa để quốc là hoạt động quần chúng của giai 
cấp công nhân, dù những đảng tư sản có đấu tranh cho 
nên độc lập của Philippines đi chăng nữa thì cách thực 
hiện vẫn kà "những trông chờ mang tính chất học thuật". 
Cương lĩnh đòi một "nền độc lập tuyệt đối, ngay lập tức 
và vô điều kiện" và nhấn mạnh rằng nhà nước sẽ mua 
hết tất cá các điền trang rộng lớn đề phân phát lại cho tá 
điển và công nhân nông nghiệp với giá phải chăng, tiếng 


Tagalog phải được dùng trong các trường học Và): 


Đáng đã giành được những kết quả tương đối khá 
trong các tô chức công đoàn, đã đưa người ra ứng cử trong 
cuộc bầu cử vào nghị viện thành phố Manila. Dủ vậy điều 
kiện hoạt động của những nhà cách mạng mác xít không 


1 Như chú thích 1,P.415-16. 
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phái là đễ đàng, do chỗ ảnh hưởng tỉnh thần của đạo 
Thiên chúa ở xứ này rất nặng nề, thêm vào đó là chính 
sách cai trị khôn khéo và khá linh hoạt của Mỹ. 


P.O dành sự chú ý đặc biệt cho công tác công đoản, 
trước hết là giải phóng Đại hội Công nhân Philippines 
(Congresso Obrero di FiHipinas - COF) khỏi ảnh hưởng 
của đảng Quốc đân. Năm 1927 Evangelista trở thành bí 
thư COF, còn Hora và Jaointo Manahan (mật trong 
những lãnh tụ của phong trào nông dân và cũng là đảng 
viên PO) là thành viên ban lãnh đạo. Đây là thắng lợi rất 
có ý nghĩa vì COF tập hợp đến 3/4 công nhân có tô chức 
ở Philippines. Một vị, thế như vậy không cánh tả nảo ở 
các nước ĐNA thời ấy đạt được. 


Trong công tác, Evangelista còn thiết lập được các 
mỗi quan hệ với phong trảo công nhần quốc tế. Năm 1927 
COF gia nhập Ban bí thư công đoàn toàn Thái Bình 
Dương (Pan Paciic Trade Union Secretariat - PPTUS). 
Năm 1928 Evangelista tham dự đại hội IV Profintern Ử 
Mátxcova và được bầu vào Ủy ban Trung ương. Sau khi 
trỏ về nước, Evangelista đã tổ chức lại hoàn toàn P.0. 
Theo đánh giá của José Lara một lãnh tụ của đảng Cộng 
sản Philippines trong thời gian kháng chiến chống Nhật, 
thì nhờ sự cải tổ này P.O đã thực sự trở thành hạt nhân 
của đàng Cộng sản vì chính dựa vào những đảng viên 
nòng cốt của P.O mà đáng Cộng sản Philippines được 
thành lập. 
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Phong trào nông dân. 


Phong trào nông dân cũng trải qua những chuyên 
biến quan trọng. Trong những năm 1917-19 ở các tỉnh 
Bulakan, Nueava - EclJa, Pampanga đã xuất hiện những 
tổ chức nông hội đầu tiên với cương lĩnh không còn mang 
màu sắc tôn giáo. Chúng tập hợp bần nông và tầng lớp 
nông dân bị áp bức nặng nề nhất - cổ nông và những người 
lĩnh canh - cấy rẽ. 

Tại đại hội các tổ chức nông đân ở Manila năm 1922, 
Hội nghị toàn quốc những người cấy rẽ và công nhần nông 
nghiệp đã được thành lập. Năm 1924 Hội nghị đối tên 
thanh Liên đoần những công nhân nóng nghiệp (IXPMP). 
KPMP đòi độc lập và đề ra một loạt vêu sách bệnh vực 
quyền lợi của bản có nông, Điều cần nhân mạnh ở đầy là 
bạn lãnh đạo KPMP nhận thức rất rõ tầm quan trọng 
cua việc liên mình với công nhân. Ca J.Manahan - chủ 
tịch - và Jdua Feke - phó chủ tịch - đều tham gia tiêu tổ 
cộng sản đầu tiên của Evangelista và có quan hệ chịt chế 
với PO. Ngược lại ban lãnh đạo PO củng rất quan tâm 
đến công tác trong quản chúng nông dân. Ngay khi ra 
đời, KPMP đã gia nhập COE, và sau đó tham gia PPTUS 
(1928) và Krestintern (1929). 

Tuy nhiên do một só điều kiện khách quan nhất 
định, ảnh hướng của GÓP trong nóng dân tĩnh trong cả 


nước chưa phai đã là đáng kẻ. 
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VIII. 


CAO TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG 
NHỮNG NĂM KHUNG HOẢNG KINH TẾ 
(1929-33) 


Kbủng hoảng kinh tế 


Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-33 đã làm cho giá 
trị hàng xuất khẩu của Philippines giảm từ 329 triệu 
peso (1929) xuống còn 191 tr (1932). Hậu quả tất nhiên 
lä hoạt động của các ngành phục vụ xuất khẩu, vốn chiếm 
vị trí quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế (cũng giống 
như các nước thuộc địa khác) bị sút giảm, do đó số người 
thất nghiệp gia tăng từ 30 vạn (1930) lên 47,9 vạn (1932) 
và 1,2tr (18385). 

Đại hội vô sản Philippines 

Được chuẩn bị từ giai đoạn trước (1917-1929) và 
được thúc đầy bới cuộc khúng hoảng kinh tế, cao trào giải 
phóng đân tộc đã bàng lên trong suốt những năm này. 


Lo sợ trước ảnh hưởng ngày càng tăng của những - 
cánh tá, tại Đại hội I COF tô chức ngày 1/5/1929 cánh 
hữu đã tìm cách loại trừ họ khỏi ban lãnh đạo. Cánh tả 
đã bó dớ Đại hội và ngày 12/5 đã quyết định thành lập 
một trung tâm công đoàn mới mang tên Liên Minh Võ 
Sản hay còn gọi là Đại hội Vô sản Philippines (Congresse 


R9 
https://tieulun.hopto.org 





Proletarie di Filipinas - CPF'). Tó chức tập hợp 27 trong 
số 35 tổ chức công đoản của COF cũ với số đoàn viên lên 
đến gần 45.000. Chủ tịch là A. Hora, tổng thư ký là C. 

Evangelista. CPE đã tiếp tục hoạt động truyền thống của 
COF gắn bó với PPTUS và phong trào nông dân MDDE 
nước qua KPMP. Trong những năm 1929-30 CPF đã tổ 
chức một loạt cuộc bãi công lớn. 


Ngay sau khi ra đời, ban lãnh đạo CPF đã tiên hành 
ngay công tác chuẩn bị thành lập đảng cộng sản. 
Đảng Cộng sản Philippines được thành 
lập 
Trên thực tế, ngày 26/8/1930 - ngày kỷ niệm Cách 
mạng 1896-98 - tại Manila đại biếu các tổ chức công nhân 
và nông đân tham gia CPE, đã họp hội nghị thành lập 
đáng cộng sản đảo Philippines. Hội nghị đã thông qua 
cương lĩnh và điều lệ, bầu BCHTU và BCT mà chủ tịch 
là A. Hora và Tổng bí thư - C. Evangelista. Nhưng tin 
thành lập đáng chỉ được chính thức công bố vào ngày 
_ 7/11/1830 tại cuộc mít tỉnh đông khoảng 5-600 người kỷ 
niệm Cách mạng tháng Mười Nga ở Manila. : 
Trong nhiều tháng tới, đáng đã liên tiếp tổ chức 
nhiều cuộc bãi công và mít tỉnh. Tháng 1/1951 đáng ra 
tờ *TLTIS" (Tia Lứa) mô phóng theo tờ Iskra của Lênin. 
Vài tuần sau con số phát hành lên đến 1 vạn. Ngảy 
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1/5/1931 tại Calaran, ngoại ö Manila, cuộc mít tỉnh đồng 
1 vạn người đã được tô chức. 


Đại hội l của đáng được triệu tập ngày 2/5 để xác 
định mục tiêu cuối cùng là cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
là nên chuyên chính vô sản, còn giai đoạn hiện nay là 
cách mạng dân chủ tư sản với nhiệm vụ lật đỗ ách thống 
trị của đề quốe Mỹ. Nhưng đã có một sự pha lẫn nảo đó 
nhiệm vụ hiện nay và lâu dải khi Đại hội nói rằng nhiệm 
vụ trực tiếp là "lật đỗ chính quyên tư sản" và "thành lập 
chính phủ công - nông trên nên tảng các xô viết". Ngoài 
ra tư sản dân tộc còn bị đánh giá là bù nhìn của Mỹ và 
những người cộng sản phải có nhiệm vụ chống họ. Nhưng 
không lâu sau, phong trào cộng sản liền bị giáng một đòn. 
nặng nề: tháng 5 và tháng 6/1931 một loạt nhả lãnh đạo 
và hoạt động nổi tiếng của Đảng bị bắt, trong đó có C. 
Evangelista, J. Feles, G. Capadocia..., chủ tịch Á. Hora 
qua đời trong trường hợp không rõ ràng, còn đảng bị tuyên 
bổ đặt ngoài vòng pháp luật. 

Sự phát triển của phong trào dân chủ 


Mặc dù vậy, cuộc khủng hoáng kinh tế đã là nguồn 
động lực thúc đây các cuộc đấu tranh của lực lượng cánh 
tả. Phong trảo công nhân phát triển rất mạnh trong 
những năm 1930-31, không chỉ ở Luzon - trung tâm chính 
trước đây của các cuộc đấu tranh của công nhân - mà cả 
ở các đảo khác. 
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Nông dân cũng rất bắt mãn với cuộc khủng hoảng 
kinh tế. Nhiều cuộc đấu tranh đã bùng lên, trong đó lớn 
nhất là các cuộc khới nghĩa ngày Ì 1/1/1931 ở Pangasinan 
và tháng 12/1931 ở một vài tỉnh trung bộ Luzon. Điều 
cần lưu ý là ánh hướng của đảng C8 trong nông dân không 
lớn, phong trảo nông dân trong những năm khủng hoảng 
còn phát triển tự phát, gắn với những hình thức tư tưởng 
và tổ chức cũ kỹ. Tuy nhiên con số các cuộc đầu tranh có 
tổ chức cứ tiếp tục gia tăng. 


Trong thời kỳ được xét đến ở đây, phong trào dân 
chủ yêu nước phát triển mạnh. Nét đặc thủ rõ rệt nhất 
của nó là yêu sách độc lập. Có thể nói tất cả các giai cấp, 
tầng lớp và tất cá các tố chức chính trị và xã hội đều ủng 
hộ yêu sách nảy, nhưng đáng tiếc là những lực lượng yêu 
nước nây lại hoạt động riêng lẻ. 

Qui chế tự trị cho Philippines. Các đạo 

luật Hare - Hawe - Cutting và Tydings - 

Mc Duffiie 

Không chỉ bị sức ép tử phía các lực lượng yêu nước 
Philippines, bấi cảnh cúa tình hình quốc tế - cuộc khủng 
hoảng kinh tế lan rộng, mầu thuẫn xã hội bùng nỗ gay 
gắt ở chính ngay tại nước Mỹ, cao trào cách mạng giải 
phóng dân tộc ở Viễn Đông vả những nước ĐNA lân bang 
với Philippines, tình trạng căng thẳng trong quan hệ Mỹ 
- Nhật sau khi Nhật bắt đầu xâm lăng TQ - cũng đã buộc 
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Mỹ phải tiền hành một số nhân nhượng quan trọng với 
tầng lớp trên ở Philippines. Ngày 29/12/1932 Quốc hội 
Mỹ đã thông qua đạo luật Hare - Hawe - Cutting dự tính | 
trao trá độc lập lại cho Philippines sau một thời kỳ chuyến 
tiếp kéo dài 10 năm, đó cũng là thời kỳ tự trị, nhưng chủ 
quyền của Mỹ đối với quần đảo vẫn được g1ữ nguyên. Hắt 
thời hạn 10 năm, các món đầu tư của Mỹ phải được đảm 
báo nguyên vẹn; Mỹ được thiết lập các căn cứ quân sự 
trên lãnh thô Philippines. 


Các điều khoản kinh tế của đạo luật đã đụng chạm 
đến quyền lợi của các nhà doanh nghiệp bản xứ. Trong 
thời kỷ chuyển tiếp, một chế độ thuế quan đối với hàng 
hóa Philippines và Mỹ sẽ được soạn thảo, theo đó khi thời 
kỳ tự trị 10 năm chấm dứt, hàng hóa Philippines nhập 
vào Mỹ sẽ bị đánh thuế theo biểu thuế quan được áp dụng 
ở Mỹ đối với hàng hóa ngoại quốc trong lúc hàng của Mỹ 
xuất sang Philippines vẫn được miễn thuế. Ngoài ra Mỹ 
còn áp dụng chế độ định suất đối với những mặt hàng 
chính của Philippines xuất sang Mỹ như đường, củi dừa 
khô, thuốc lá. 


Cuộc tranh luận chung quanh đạo luật đã chia rẻ 
hàng ngủ Đảng Quốc dân thành hai phe: pheủng hộ(pros) 
do Osmena và Roja cảm đầu, còn phe chống (antis) do 
Quezon lãnh đạo. Cuộc đấu tranh giữa hai phe đã ải liền 
với cao trảo đấu tranh chính trị trong nước. Chính điều 
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này đã làm cho phe chống đói lo ngại. Do đó tuy đạo luật 
bị bác bỏ với đa số áp đảo vào ngày 17/10/ 1933, phe chống 
vân sẵn sàng thỏa hiệp. 


Và cơ hội đã đến vào ngày 24/3/1934 khi theo đề 
nghị của tổng thông F. Roosevelt, Quốc hội Mỹ đã thông 
qua đạo luật Tydings - Me Duffie về tự trị và độc lập của 
Philippines. Đạo luật này chỉ khác với đạo luật trước ở 
điều khoản qui định Mỹ sẽ chuyển giao các căn cứ quân 
sự trên lãnh thể Philippines khi hạn 10 năm chấm dứt, 
nhưng chỉ nhiêu đó cũng đú để phe Quezon thay đổi hắn 
lập trường của họ, ngày 1/5 đạo luật Tydings - Mc Duffe 
đã được thông qua. 


Đạo luật này qui định rằng trong suốt thời kỳ LŨ 
năm chuyến tiếp mã tên gọi chính thức là "thời kỷ thịnh 
vượng chung”, Philippines vẫn là lãnh thổ của Mỹ và công 
dân Philippines phải trung thành với chính phủ Mỹ. Công 
dân Mỹ ở Philippines cũng được hướng những quyên đân 
sự như người bán xứ. Tổng thông Mỹ có quyền phú quyết 
mọi sắc luật và sắc lệnh của chính phú Philippines. Các 
đạo luật nào mà Quốc hội Philippines thông qua có liên 
quan đến tiền, ngoại thương và di đân phải được sự chấp 
thuận của chính phú Mỹ. Quan hệ đối ngoại của 
Philippines chịu sự kiếm soát trực tiếp của Bộ ngoại giao 
Mỹ. Đại diện chính phú Mỹ ớ Philippines lả viên cao ủy. 
Mỗi năm chi 50 công dân Philippines được vào Mỹ, nhựng 
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số người Mỹ vào Philippines lại không bị hạn chế. Đạo 
luật Tydings - Mc Duffie cũng qui định quan hệ thương 
mại giửa hai nước là như sau: số hàng hóa Philippines 
xuất sang Mỹ được miễn thuế theo định suất sau: đường 
thô (1015kg), đường tỉnh luyện (59kg), dầu dừa (235kg)... 
Còn hàng hóa Mỹ nhập vào Philippines được miễn thuế 
hoàn toàn. Từ năm 1941 mọi sản phẩm của Philippines 
sẽ bị đánh thuế 5% theo biểu thuế quan của Mỹ và cứ 
tăng ö% mỗi năm cho đến năm 1946 khi Philippines được 
độc lập, sán phẩm của nước này phải chịu thuế 25%. 
Đảng xã hội chủ nghĩa và đảng Sakdal 


Trong cao trảo đấu tranh chồng các dự luật tự trị 
nói trên, ban lãnh đạo còn lại của đăng C5 đã đề bị trói 
buộc bởi nghị quyết thông qua hội nghị toàn đảng hồi 
tháng 1/1932 qui định nhiệm vụ chính hiện nay là thành 
lập ngay các xô viết ở thành thị và nông thôn, nên đã bị 
cô lập với các lực lượng yêu nước và dân chủ khác và mắt 
dân ảnh hướng trong quần chúng công nhân vả đứng 
ngoài phong trào tự phát của nông dân. | 

Trong bối cảnh đó, ngày 1/6/1933 đáng xã hội chủ 
nghĩa Philippines được thành lập ở tỉnh Pampanga đo 
Pedro Abad Santo, một luật sư nỗi tiếng vì đã đấu tranh 
cho quyền lợi của nông dân, cảm đầu. Đảng tuyên bồ mục 
tiêu của mình là độc lập và dân chủ và kêu gọi công nhân 
và nõng đân đoàn kết. Xét về mặt tư tưởng, đây là một 


https:/tieulun.hopto.Ôïg 





chính đảng nông dân - tiêu tư sản, cương lĩnh của nô chứa 
đựng một số quan điểm riêng lẻ của chủ nghĩa Mác. 

Cũng trong năm đó, thêm: một. đẳng mới ra đời, 
mang tên Sakdal do nhà báo Benigno Ramos lãnh đao. 
Đây là một chỉnh đáng tiêu tư sản, chủ trương đòi độc 
lập ngay lập tức cho Philippines, đuổi hết người Mỹ ra 
khỏi nước, làm sống lại nên văn hóa dẫn tộc có nguồn gốc 
là nền văn minh phương Đông và tỉnh thần yêu nước theo 
kiểu Samurai của Nhật. Về chương trình xã hội ông đòi: 
“Tiêu điệt chế độ bạo ngược của tư bản và địa chủ, giao 
ruộng đất cho bẩn cổ nông, thực hiện quyền sở hứu ruộng 
đất bình đăng và tập thế trong nông dân, xóa bỏ một số 
thuế và giảm một số thuế khác, đấu tranh chống bọn cho 
vay". Sakdal còn tiến công cá vào giới tài phiệt chính trị 
và kinh tế trong đảng Quốc dân. Đảng còn đòi loại trừ 
các linh mục giáo hội, xem lại quyền sở hữu ruộng đất 
của nhà thờ. 


Cuộc khởi nghĩa của Sakdal. 


Trong bấi cảnh cao trào dân chủ trong nước, đáng 
Sakdal đã giành được những thành công lớn. Đáng có đến 
30 vạn hội viên mà phần lớn lä bản nông. Lúc đầu Ramos 
toàn tính đi theo con đường đấu tranh bất bạo động của 
Gandhi, nhưng sau đó do bị thúc ép bởi chính sách đàn 
áp gắt gao của chính quyền thuộc địa Mỹ, đêm 2 rạng 
ngày 3/5/1935 gần 7000 hội viên đá nổi dậy vũ trang, 
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chiếm giữ một số thị trấn và thành lập "Chính gấu lâm 
thời cứu nước Cộng hòa Philippines độc lân": Nhưng 
những người khới nghĩa đã không nắm vững tình hình 
phân bó lực lượng chính trị trong nước, họ trông chờ một 
bộ phân binh lính bản xứ trong quấn đội Mỹ sẽ ủng hộ 
họ và cái chính là người Nhật sẽ giúp đỡ họ về mặt quân 
sự. Nhưng :io tướng này mau chóng tan biến và chỉ sau 
vải ngày cuộc khới nghĩa đã bị đập tan. Phần lớn số lĩnh 
tụ bị bất đều tuyên bố hói tiếc vẻ hành động của họ. Do 
đó uy tín của đăng sau cuộc khởi nghĩa mau chóng xuống 
thắp. Năm 1938 khi từ Tokyo trú về, Ramos còn ra sức 
làm cho những người theo ông tỉn rằng Nhật sẽ giúp 
Philippines giình tại độc lập. 


ụ? 
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lX. 
THỜI KỲ TỰ TRỊ (1935 - 1941) 


Tình hình chính trị và xã hội. 
Ngày 14/5 Hiến pháp mới đã được đa số tán đồng 
trong cuộc trưng cầu dân ý và có hiệu lực cho đến gần 30 
năm sau đó - đến năm 1973. Dưới đây là nội dung chủ 
yêu của bản Hiến pháp: 
- Theo thể chế cộng hòa. 


- Quốc hội gầm Hạ Viện ( về sau được thêm Thượng 
Viện gồm 24 đại biêu. Hạ Viện có 120 đại biếu). 


- Nhà thờ và Nhà nước tách hắn ra. 


- Nhiệm kỳ của tổng thông và phó tổng thống là 6 


Tháng 6 hai đáng Quốc dân và Dân chú đã đưa ra 
một liên đanh chung trong cuộc vận động bầu cứ Tổng 
thống, với Quezon làm ứng viên tổng thống, Osmena - 
ứng viên phó tổng thông, để tranh với hai liên danh khác. 
Kết quả là cuộc bầu cứ ngày 17/9/1935 đã mang lại thắng 
lợi cho Quezon với gần 702 số phiều bầu. Ngảy 15/11 thời 
kỳ thịnh vượng chung chính thức bắt đầu. 


Tuy chế độ đã mang lại cho Philippines những 
nhượng bộ lớn lao như: có một chính phú riêng, người bán 
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xứ năm hầu hết các chức vụ hành chính then chốt, có 
quân đội riêng, nhưng quyền hạn của Mỹ, thê hiện qua 
viên cao ủy, vẫn còn rát lớn. Vị trí áp đảo của tư bản Mỹ 
trong nền kính tế Philippines cơ bản không thay đổi: 
khống chế 70 hàng hóa nhập khẩu và 80% hàng hóa 
xuất khẩu cúa Philippines, vốn đẫu tư của Mỹ ở 
Philippines ngay trước chiến tranh thế giới thứ hai là 400 
triệu doll:r. 


Tuy nhiên các đề quốc khác như Anh, Đức và nhất 
là Nhật văn tìm được cách len chân được vào thị trường 
Philippines. Đến trước 1939, tổng số vốn đầu tư của Nhật 
ở Philippines đã lên quá con số 100 triệu đollar. 


Tuy không thể so sánh với vị thế cúa tư bản nước 
ngoài, chế độ tự trị đã tạo điều kiện cho việc tăng cường 
sức mạnh của tư sản và địa chủ, đặc biệt là quá trình tập 
trung tư bản (bắt đầu từ những năm 1920, được thúc đây 
trong những năm khúng hoảng kinh tế 1999 - 33) đã tạo 
những nhà tư bán độc quyền đầu tiên (như các gia đình 
Soriane, Madrigal, Kapa...) mang đậm những yếu tổ 
thuộc địa: lệ thuộc nhiều vào tư bản Mỹ, hoạt động chủ 
yếu trong các dịch vụ trung gian... 

Đại tư sản rất có ánh hưởng đổi với chính phủ tự 
trị vì đại biểu của nó trực tiếp tham gia cầm quyền ở 
những chức vụ cao cấp. Tử đó đã nảy sinh tầng lớp tư sản 
quan liêu. Mối quan hệ giữa tư sán và địa chủ vẫn tiếp 
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tục được gìn giữ và tăng cường. Sự tương đồng về quyền 
lợi kinh tế giữa hai giai cấp này đã tạo nên một liên minh 
chính trị phản động gòm địa chủ và đại tư sản. 


- Đường lỗi của chính phủ Quezon trước hết nhằm 
bảo vệ quyền lợi của số người bản xứ thuộc lớp trên. Chính 
phủ đa khuyến khích họ kinh doanh, những biện pháp 
như xây dựng các cơ sử công nghiệp của nhà nước, lập cơ 
quan tín dụng tài trợ cho sự phát triển công nghiệp, đề 
ra kế hoạch phát triển nền kinh tế dân tộc... 


Quezon rất có ý thức tìm kiếm những biện pháp 
nhằm làm cho nên kinh tế Philippines độc lập hơn và đủ 
sức cạnh tranh trên thị trưởng quốc tế. Ông tuyên bỏ: 
"Không thể nói đến độc lập chừng nào Philippines vẫn 
còn cần Mỹ để tồn tại" °!'. Những biện pháp đó là: đa 
đang hóa nền sản xuất, cái tiễn kỹ thuật, giảm giả thành. 

Nếu trong thời kỳ tự trị nền kinh tế tư bán chủ 
nghĩa ở thành thị có phát triển it nhiều thì ở nông thôn 
nó vẫn bị kìm hãm vì địa chủ và cá phú nông đều thích 
duy trì những phương thức bóc lột tiên tư bán. Đền trước 
chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có 10 - 14Z đất cạnh tác 
sứ dụng lao động công nhân làm thuê. Trong khoảng thời 


(1 Caston Willequet, Histoire des Philippines cd. 
P.U.F, Paris, 1961, p. 51. 
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gìan 1918 - 1939 tí lệ đất đai cúa địa chủ có sử dụng công 
nhân lầm thuê giảm từ 50 xuống còn 25%. 


Tình hình nảy đã kìm hãm sự phát triển của lực 
lượng sản xuất tư bán chủ nghĩa không chỉ ở nông thôn, 
mà cá ở thành thị vì nó không cho phép giải phóng số 
nông dân không có ruộng ra thành thị kiếm việc làm. Lực 
lượng sản xuất bị kìm hãm tất ánh hướng xấu đến đời 
sông cúa người dân lao động và làm cho các mối quan hệ 
xã hội trở nên căng thắng đến mức lúc nảo cũng có thể 
bùng ra thành những lản sông đầu tranh mạnh mẽ. 

Ý thức được tình hình trên, ngay sau khi đắc cử 
chính phú Quezon đã thi hảnh một số biện pháp xã hội 
như lập tòa án lao động, quyền ký hợp đồng lao động tập 
thế, định mức tiên mướn ruộng... Tuy nhiên bị địa chủ 
và tư sản cản trở, những biện pháp này đã không phát 
huy được bao nhiêu tác dụng. 

Vấn đề Hồi giáo ở miền Nam 

Mật vấn đẻ lớn nối lên trong thời chính phú tự trị 
là văn đề dân tộc, mà trong đó vẫn đề người moro Hồi 
giáo sinh sống ở miền Nam Philippines trớ nên đặc biệt - 
gay gắt. 

Người moro bắt mãn cộng đồng Thiên chúa giáo vốn 
vẫn chiếm đa số đến mức họ đòi chính phú Mỹ hoặc là 
cho phép miễn Nam được tự trị nhưng tách khỏi miễn 
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Bắc, hoặc vẫn tiếp tục là thuộc địa của Mỹ cho dủ miễn 
Bắc của người Thiên chúa giáo đã được độc lập hoàn toàn. 


Một trong những nguyên nhân của nỗi bất bình này 
là vì trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 
thể giới, đã diễn ra một làn sóng di cư đông khoáng 2ð 
vạn người từ những vùng miền Bắc xuống các đảo phía 
Nam. Người di cư đã chiếm đoạt những đất đai canh tác 
tốt nhất của người moro. Chính phú tự trị Manila đã 
khuyên khích phong trào di cư, coi đây là phương tiện 
đấu tranh với nạn nhân mãn trong nông nghiệp và giải 
quyết tệ thất nghiệp vốn thường xuyên ánh hướng đến 
khoáng 1,2 - 1,3 triệu người, đặc biệt là trong công nhân 
nông nghiệp. Những hảnh động phản kháng của người 
moro đã bị trần áp thẳng tay. $o với chính sách ôn hòa 
của Mỹ, chính sách của chính quyền Quezon đối với người 
moro tỏ ra khắc nghiệt hơn nhiều. Ông hầu như xóa bó 
hoàn toàn những ưu đãi mà Mỹ đã giành cho suitan và 
gtai cấp quí tộc Sulu và Mindanao cũ: hầu như toàn bộ 
các chức vụ trong bộ máy hành chính ớ các tính miễn 
. Nam Hải giáo đều chuyên sang tay các viên chức - Thiên 
chúa giáo: việc khai thác kinh tế Mindanao được thực 
hiện không nhằm mục tiêu nâng cao mức sông của người 
địa phương, mà vì sự phát triển cúa nên kinh tế miền 
Bác. 
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Thật là dễ hiểu tại sao chính sách của chính quyền 
Quezon đã đào sâu hỗ ngăn cách giữa hai cộng đồng tôn 
giáo chính trong dân tộc Philippines. 

Đảng Cộng sản và Mặt trận thống nhất 

chỗng phát xit 

Trong những năm 1930 tình hình thế giới ngày cảng 
căng thắng do nguy cơ phát xít và chiến tranh thể giới. 
Ở Viễn Đông, phát xít Nhật trở thành hiểm họa đe dọa 
sự tôn vong của các nước trong vùng. Một bộ phận nhân 
dân các nước ĐNA, đặc biệt là giới tiểu tư sản đã bị những 
luận điệu tuyên truyền kiểu Tiga A ("Khối Thịnh vượng 
chung Đại Đông Á") hừa phỉnh. 

Đối phó với nguy cơ này trở thành nhiệm vụ hàng 
đầu của các lực lượng cách mạng ở các nước ĐNA, trong 
đó có Philippines. 


Các nghị quyết lịch sử cúa Đại hội VII Quốc Tế Cộng 
sản (7-8/1935) đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng 
trong việc thay đối sách lược và chiến lược của đáng c5 
đáo Philippines. Tuy nhiên do phái hoạt động trong bí 
mật, đăng CS đã không thê chủ động xúc tiền việc thành 
lập mặt trận thống nhất chồng phát xít. Vai trò này thuộc 
về đáng Xã Hội Chủ Nghĩa. Mùa thu năm 1936 đảng CS 

và đáng Xã Hội Chú Nghĩa đã thành lập Mặt trận thống 
nhất. Đáng Xã Hội Chủ Nghĩa cũng đã tiếp xúc với các 
tố chức và chính đảng khác, kế cá lực lượng dân tộc - tư 
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sản. Kết quá là thắng 10/1936 Liên Minh Nhãn Dân ra 
đời, nhưng quyền lãnh đạo lại thuộc vẻ lực lượng tư sản. 
Do đó, Liên Minh đã không thể tồn tại lâu: chỉ sang năm 
sau, 1937, Lien Minh hầu như ngưng hoạt động vì giai 
cap tư sản Ìo SỢ ảnh hướng và hoạt động ngày càng tăng 
của khôi quản chúng công - nông. 


Năm 1937 một biến có rất có ý nghĩa đối với sự phát 
triển của phong trào dân chủ ở Philippines là đang C5 
đảo Philippines được hướng qui chế hợp pháp hóa. Lúc 
này đáng đa có một bạn lánh đạo mới: chủ tịch là C. 
Evangelista, TĐT - G. Capadocia. Được hợp pháp hóa, 
đáng đã có thể tăng cường hoạt động trong các tỏ chức 
công đoàn có đăng ký chính thức. Ngày 26/6/1938 dưới 
sự lãnh đạo của đáng, phòng trào Công nhân Tạp thể đã 


được thành lắp. Đây là trung tâm liên hợp công đoàn lún 
nhất nước, thu hút những tô chức công nhân và nông đân 
cánh ta mạnh nhất trong nước. Điìng củng đã lãnh đạo 
phong trào bài công mà hỏi này đã phát triển trên qui 


mô khá lớn: 20.430 người (1938), 23.100 (1939). 


Hội nghị bất thường toàn thế BCH TU Đảng 
(8/1938) đã thông qua bản tuyên bố "Động viên 
Philippines chồng chiến tranh xâm lược của Nhật" đề lên 


z 


hàng đầu nhiệm vụ động viên tat cả lực lượng chống phát 
xít, thông nhất với các lực lượng đân chủ và tiền bộ ở Mỹ. 


Đăng tuyến bố sẵn sàng đoàn ket với mọi chính đáng, 
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phe nhóm nào sản sảng đấu tranh cho hòa bình, chẳng 
nguy cơ xâm lược của Nhật, cải thiện đời sống nhân dân. 
Bản tuyến bố gắn cuộc đấu tranh cho mục đích xã hội vả 
giải phóng dân tộc với nhiệm vụ của phong trào chồng 
phát xít trên thế giới, và nói rõ: "Hiện nay vấn đề cơ bản 
không phái là sự lựa chọn giữa độc lập tử từ và kiều thức 
tiếp tục thửa nhận chủ quyền của Mỹ mà là một mặt giưa 
dân chứ và sự tuần vẹn lình thỏ của chúng ta và mặt kĩa, 
chú nghĩa phát xít và chiến tranh xâm lược”. Đăng còn 
gửi đến chính phú Quezon lời kêu gọi hựp tác. Nhưng 
chính phú tự trị đã khong đập ứng tích cực lời đề nghị 
này, Lơ sợ ảnh hướng tang lên quá nhanh và nạnh của 
đang C9 từ khi được hựp pháp hóa, chỉnh quyền Quezon 
đã có xu hướng nga về những biện pháp đặc đoán, cần trở 
sự phát triển của các lực lượng dân chú và tiến bộ trong 
nước. 


Tình hình trên đã khiến đăng phái tử bố mưu toàn 

cộng títC VỚI chính quyền tự trị và tập trung vào công tác 
đoàn két các lực lượng dân chủ trong nước. Và đáng đã 
tmiình được mọt thắng lợi rất lớn. Đại hội IH (29 - 
31/10/1938) được tố chức công khai ở Manila với sự thim 
dự cúa 5000 đại biểu và khách mời. Đại hội đa thóng nhất 
đăng Cộng sản Philippines vũ đáng Xã Hội Chủ Nghĩa 
thành đáng Cộng sản với Ô. Evangelistvla chủ tịch, Pedro 
Abiad Santos - phó chủ tịch, G. Capadocia - tổng bí thư. 
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Sự thống nhất cho phép đăng mau chóng mở rộng địa bản 
hoạt động và tăng cường ảnh hưởng trong nước. 


Tình hình trong nước sau Đại hội III đặt ra trước 
những người C8 những yêu cầu phức tạp: họ phải phối 
hợp cuộc đấu tranh đoàn kết mọi người yêu nước đăng 
đối phó nguy cơ xâm lược từ phía Nhật với cuộc đẫu tranh 
cho quyền lợi giai cấp của công nhân và nông dân, chịu 
nhiều đau khổ vì hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 
1937 - 38. 


Theo lời kêu gọi cúa đảng, làn sóng bãi công đã bùng 
lên và đạt đến đỉnh cao trong năm 1939. 


Cuộc đấu tranh giải cập ở nông thôn diễn ra gay 
gắt hơn. Trong những tháng đầu năm 1939 tỉnh hình 
trung bộ Luzon rất căng thăng. Một vải cuộc bãi công của 
công nhân nông nghiệp đã là cơ hội cho nông dân chiếm 
đoït ruộng đắt của địa chủ. Ảnh hướng của đảng C5 ở 
nóng thôn tăng mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh trung bộ 


Luzøn. 


Đường lói hoạt động quản chúng đúng đắn còn cho 
phép tăng cường uy tín cua đáng trong giới trí thức, sinh 
viên. Năm 1939 Đại hội Thanh niên Philippines được 
thành lập với ban lãnh đạo đa số là đảng viên C5. Cuối 
năm 1939 đảng CS cảm đầu một liên minh dân chủ mới, 
mà ngoài đing CS còn có những công đoản cánh tả, nông 
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hội, đáng Cộng Hòa và một số nhóm khác. Liên minh đã 
lấy tên là Mặt trận Nhân dân. Trong cuộc bầu cử tỉnh và 
thành phố tháng 12/1940 Mặt trận đã giình được những 
kết quá không phi là tài ở các tính Tarlack và Nueva 
Eeija và nhất là tính Pampane, nơi những ứng viên của 
Mặt trận trở thành thị trưởng của ổ thành phố. 


Cuối những năm 1930 - đầu những năm 1940 hiệm 
có đảng CS nào ở phương Đông kại đóng một vai trò đẳng 
kế như vậy trong đời sóng chính trị. 
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X. 
DƯỚI ÁCH CHIÊM ĐÓNG CỦA NHẬT 
(1941 - 45) 


Giới tài phiệt và quân phiệt Nhật chú ý đến 
Philippines từ rất sớm: cuộc chiến tranh giành độc lập 
chống thực dân Tây Ban Nha (1896 - 98) của nhân dẫn 
Philippines điển ra ngay sau cuộc chiến tranh Trung - 
Nhật (1894 - 95), cuộc chiến tranh bảnh trướng đầu tiên 
của đề quốc Nhật chống các nước láng gièng. 

Trong thập niên 1930, trong kế hoạch bành trướng 
cúa quản phiệt Nhật xuống vùng ĐNA Philippines được 
coi là bần đạp đề đánh chiếm Indonesia và Malaya, nơi 
tập trung nhiều nguyên liệu chiên lược phục vụ các như 
cầu quân sự và kinh tẻ, Do đó vào giữa những năm 1980 
Nhật đầu tư vào Philippines nhiều hơn vào những nước 
khác trong vùng: gần 50 triệu dollar. 

Cho đến trước mùa hè 1941, giới cằm quyền Mỹ đã 
theo đuối chính sách "xoa dịu”(appeasement policy) Nhật 
với hy vọng đấy Nhật đến chỗ gây chiến với LX. Mãi đến 
cuối tháng 5/1941, Mỹ mới áp dụng chính sách cắm xuất 
khẩu một só mặt hàng cúa Phippines sang các nước, trử 
Mỹ, như quảng đồng, kim loại vụn... và tăng cường các 
biện pháp phòng thú Philippines. Nhưng đã trẻ! 
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Ngày 10/12 quản Nhật bắt đầu tấn (công 
Philippines. Ngày 2/1/1942 Manmila bị tuyên bồ 1ä thành 
phố bỏ ngó tuy rằng quân Mỹ - Philippines còn tiếp tục 
cảm cư ở Bataan và Corregider đến đầu tháng 5/1942, 
Chính phú Philippines (Quezorw, smena và những lãnh 
tụ khác) được đưa sang Mỹ. - 

_ Chính sách thông trị của Nhật 

Sau khi chiếm được Philippines, quân chiếm đông 
Nhật đã tìm thấy trong giới thượng lưu nước này không 
ít kẻ sẵn sàng công khai cộng tác với chúng. Tắt nhiên 
điều này không loại trử một số người yêu nước muốn dựa 
vào Nhật đề giải phóng Philippines khỏi ách thống trị 
của đề quốc Mỹ. Họ có thể là những phản tử tư sản - địa 
chủ dân tộc như Clare Recto, JJosé. Laurel hoặc những 
phần tứ tiểu tư sản yêu nước sẵn lòng tin vào những luận 
điệu tuyên truyền Tiga A cúa Nhật, như Ârture Ricorte, 


Benigno Rtmos. 


Ngày 23/1/1942 chính quyền chiểm đóng tuyên bế 
ban hành chế độ “quản lý dân sự” “Hội đồng tư vẫn chính 
phú” và "Ủy ban hành phắp” được thành lập: Cáccd quan 
chính quyền này đã thu bút nhiều thành viên của chỉnh 
phú tự trị cũ và lãnh tụ đáng Dân Tộc. Cảm đâu Ủy bán 
Hành pháp là Jorge Vargas - cựu thư ký của tông thống 
Quezon, cùng với những nhà hoạt động nói i tiếng của 2 Gng 


Nxs/fbodt0iingteldo 





Dân Tộc: B. Aquino, jJosé Laaurel, C, Recto, T. Sison... được 
giáo nắm giữ các bộ. 

Tuy vẫn giử nguyên bộ máy hành chính, cảnh sát 
và an ninh, cuối năm 1942 chính quyền chiếm đóng đã 
giải tắn tắt cá các chính đáng cũ và thành lập một tổ chức 
chính trị m:aing tên "Hội phụng sự nước Philippines mới” 
("Kalibapi") dodJ. Bargas làm chủ tịch, B. Aquino làm phố 
chu tịch. 

Về kinh tế, Nhật đã thi hành chính sách kiểm soát 
nghiêm ngặt việc khai th:ìc khoảng sản và trồng trọt các 
cây công nghiệp. Nhật đã giám diện tích tròng đường và 
thuốc lá và mở rộng diện tích trắng đay và trồng bóng. 
Các nhà máy tỉnh luyện đường bị cái biến đề cất rượu 
côn... Sản lượng đường và thuốc lá trong những năm 
chiếm đóng bị giám 10 lần, diện tích trồng lúa giảm gần 
1 tr ha, trong khi kế hoạch xây dựng trên 1 tr hà bông 
lại không thực hiện nội. Nạn lạm phát hoành hành, giá 
cá các mật hàng chính yếu tăng vọt. Trong ba năm chiêm 
đồng, quần phiệt Nhật đã phát hành một khói lượng giáv 
bạc trị giá 10.000 tí pesos, trong lúc lượng giấy bạc trước 
chiến tranh không-bao giờ vượt quá 300 triệu pesos li 
Hậu quá là cuộc sóng của người dân trở nên củng cực, chỉ 


(1) G. Willequet, Ôp. cit, p. 62. 
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có bọn đầu cơ, địa chủ và đại tư sản trung gian là thu 
được lợi lộc. 


Tình cảnh cúa người lao động còn thêm nặng nề về 
chính sách độc tài quần sự của quần chiếm đóng. 


Phong trào kháng chiến 


Lực lượng đi đầu trong cuộc kháng chiến chẳng 
Nhật là đáng CS. Từ ngày 7 đến 10/12/1841, ngay sau 
khi chiến tranh bắt đầu, BCH TU Đảng đã ra giác thư 
gởi chính phú tự trị và bộ tư lệnh quản đội My để nghị 
củng công tác đề tiến hành các biện pháp phòng thủ chống 
Nhật, nhưng đã bị bác bỏ. 


Từ ngày 10/12 đáng đã chủ động xây dựng những 
nhóm và trung tâm kháng chiến bí mật. Tháng 1/1942 
những đơn vị du kích đầu tiên đã ra đời trong các tỉnh 


trung bọ Luzon. 


Dủ bạn lãnh đạo đảng đã bị bắt đêm 24 rạng 25/1 
(kế ca chủ tịch Œ. Evangelista và Tổng bí thư Á. Santos), 
tổng bí thư mới Vicente Lava vả những người còn lại đã 
triệu tập được hội nghị vào ngày 16/2 tại thị trấn Cavite 
thuộc tỉnh Nureva Ecjjd để thành lập mặt trận Dân tộc 
- Thống nhất kháng Nhật. Đề đoàn kết mọi lực lượng dân 
tộc, đáng đã tạm thời tử bỏ đầu tranh giai cấp, giải tán. 
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các tổ chức quần chúng và đề ra khẩu hiệu: "Nhiệm vụ 
hàng đầu là kháng chiến chống Nhật". 


Ngày 29⁄3 tại hội nghị do Hội đồng dân tộc lâm thời 
của Mặt trận thống nhất triệu tập trong tỉnh Pampage, 
các đơn vị du kích của đáng được thống nhất thành Quân 
đội Nhân dân kháng Nhật (Hukbalahap), mà tư lệnh là 
Luis Taruc và phó tư lệnh - Cesto Alejandrine. 


Từ tháng 5/1942 các đơn vị Hukbalahap bắt đầu 
hoạt động ở trung bộ Luzon và đến cuối năm đã giải phóng 
được một só vùng ở đây. Được du kích che chớ, những 
vùng giải phóng đã xây dựng chính quyền nhân dân. Các 
Ủy bạn quốc phòng nông dân được quân du kích thành 
lập đã trở thánh chó dựa cúa Quần đội Nhân dân, xết về 
chính trị cũng như quản sự. Ảnh hướng của Hukbalahap 
thay Huk) ở trung bộ Luzon là rất lớn. Các công tác bí 
mặt d những vùng nông thôn và thành thị bị quần Nhật 
chiếm đóng đều do bộ chỉ huy của Huk tổ chức. Không 
chí chiến đấu chống hại quản đội và chính quyền chiếm 
đồng, Huk còn lãnh đ:ịo mọt công tác chính trị quan trọng: 
ra báo và truyền đơn, tổ chức những buốôi trình diễn văn 
nghẹ. 


Trong những năm chiến tranh, đăng CS đã tích cực 
thực hiện đường lỗi đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, 
chống phát xít vào một mặt trận chung. Nhưng do điều 
kiện chiếm đóng quá khắc nghiệt, và củng do thiêu mỗi 
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quan hệ bền vững giữa thành thị và nông thôn, đảng đã 
không thế hoàn thành nổi nhiệm vụ này. Do đó hoạt động 
của Huk không vượt ra khỏi trung bộ Luzon. 

Ngoài Huk, còn có nhiều nhóm bí mật và đơn vị du 
kích khác cũng hoạt động. Theo vài số liệu, phong trảo 
khing chiến thu hút đến 1 triệu người, trong đó òm 40 
vạn tham giai các hoạt động du kích. Lực lượng khẳng 
chiên vừa đa đ;ịng vừa hón tạp. Tư giìn đân tộc và trí thức 
lãnh đạo phần lứn các tô chức kháng Nhật không cộng 
sạn. 

Bước ngoát trong Chiến tranh thẻ giới thứ Hai xảy 
ra vào năm 1943 do những thắng lợi trên chiến trường 
châu Âu đã cho phép bộ chí huy Mỹ đây mạnh hoạt động 
ở Thái Bình Dương. Mac Arthur, tư lệnh quần đồng mình 
Anh - Mỹ ở chiến trường TBD, nhận thức rằng đề lấy lại 
uy tín của Mỹ trước mắt người bản xứ, quân đội My phái 
là người đánh bại lực lượng chiếm đóng trước khi các lực 
lượng du kích lật đồ ách thông trị của phát xít Nhật. Do 
đó trung lập hóa và thu phục trước những đơn vị du kích 
khác nhau đang hoạt động ớ Mindanao, Leyte, Panay, 
Mindore là phần quan trọng trong kế ho:ạch đồ bộ của Mỹ 
lên quản địo Philippines. Chỉ riêng Hukbalahap, vì 
không chịu đề Mỹ kiểm soát vẻ chính trị nên đã bị đặt 
trước hai kẻ thủ - quân đội Mỹ và bọn chiếm đóng Nhật. 
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Tháng 9/1944 quân đội My bắt đầu đô bộ lên 
Philippines. Cuấi tháng 10 Huk phát động cuộc tông tiễn 
công vào quân Nhật. Hàng ngữ Huk lúc này gồm ] vạn 
quân chính qui vả gần 3 vạn quân dự bị. Hoạt động của 
Huk đã góp phần đẳng kẻ vào thắng lợi của cuộc hành 
quân đô bộ lên đảo Luzon cúa quân đội Mỹ vào ngày 
9/1/1945. 


Đầu tháng 2 Manila được giải phóng. Cuộc kháng 
chiến chúng Nhật đến đây coi như kết thúc thắng lợi. Mỹ 
mưu toan trần áp Hukbalahap. 

Sau khi giành lại Philippines tử tay quân đội Nhật, 
giới cảm quyền Mỹ tập trung ngay mọi nô lực vào mục 
tiêu đ:m bảo quyền thông trị của Mỹ trên quần đáo bằng 
cách điệt trừ phong trảo dân chủ. Đối thú đầu tiên và 
cũng là nguy hiểm nhất mà Mỹ nhằm vào là Hukbalahap. 
Ngay trong lúc cuộc hành quân ở Luzon còn đang tiếp 
điễn, bộ tư lệnh Mỹ đã cho lệnh giải giáp các đơn vị Huk. 
Cuối thắng 2 chính quyên Mỹ đã ra lệnh bắt giam L. 
Tarue, K. Alejandrio và 5 viên tư lệnh khác của Huk sau 
khi tố cáo họ có mưu toan lắt đỗ. 

Dù lúc bấy giờ dư luận quân chúng tỏ ra thuận lợi 
cho người Mỹ mà họ coi lä lực lượng đề giải phông họ khói 
ách chiếm đóng cúa Nhật, đẳng CS vẫn tổ chức được cuộc 
biểu tỉnh phán đối đồng đảo, nhờ đó thắng ba Taruc và 
Alejandrio đã được tha ra. 
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Chiến tranh đã gây ra những thiệt hại rất lớn về 
người và của. Có đến 12 vạn người Philippines bị giết, 
Manila và tất cá những thành phố lớn và cáng chính đều 
bị tần phá làm cho 2 triệu người không có nhà ở. Chỉ tính 
riêng những thiệt bại do chiến tranh trực tiếp gây ra đã 
là 1,250 tí dollar. Cơ sở của các ngành công nghiệp, hệ 
thống đường sắt, các hằm mỏ, đồn điển... đều bị tồn hại 
nàng nề. 

Chính trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế không 
được thuận lợi đó, Philippines đã bước vào giai đoạn lịch 
Sư mới. 
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XI. 


THẬP NIÊN ĐẦU TIÊN SAU CHIẾN TRANH 
THÊ GIỚI THỨ HAI 


Phong trào nhân dân đầu tranh đòi Mỹ 

giao trả độc lập 

Những năm kháng chiến chẳng Nhật đã lảm tăng 
tính tích cực hoạt động chính trị và nhận thức dân tộc ở 
người dân Philippines. Tình hình trong nước còn chịu tác 
động của bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ: phong trào hòa 
binh, dân chủ, chồng phát xĩt, chống thực dân đang dãng 
lên sôi nói ở khắp nơi, kế cä ở những nước ĐNAláng giảng. 


Trong những điều kiện đó, vấn đề giảnh độc lập dần 
tộc trở nén cập thiết hơn bao giờ hết. Độc lập hoàn toản 
tró thành yêu sách của qu: än chúng công - nông, tri thức, 
các tàng lớp tiêu tư sản thành thị, tư sản dân tộc yeu 
nước. Trong khi đó khói địa chú, quan liều, đại tư sản, 
mà phần lớn đã cộng t: 1€ với quản chiếm đóng Nhật, vì 
những quyền lợi gắn bö với Mỹ và vì lo sợ phong trào dân 
chủ trong nước đã tó ra không đồng tình và sẵn sảng 
thông đồng với đề quốc Mỹ xâm phạm quyền lợi của nhân 
dân Philippines. 


Rút kinh nghiệm những năm kháng chiến chống 
Nhật, Đáng C8 đã tích cực đây manh cuộc đầu tranh 
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thành lập mặt trận dân tộc dân chủ thông nhất, Tháng 
1/1945 theo sáng kiến của Đảng, một trung tâm công 
đoän mới màng tên Đại hội các tô chức công nhần đã được 
thành lập, chủ tịch là Amado Hernandes (1903 - 1970), 
nhà thơ xuất sắc, nhà báo nỗi tiếng, trong thời gian kháng 
chiến đã chí huy một đơn vị du kích ở miền Nam Luzon, 
còn phó chú tịch là G. Capadocia. Với 8.000 đoản viên, 
địa bàn hoạt động của Đại hội nằm ở Manila và Luzon. 
Ở quản đảo Visayas có một tô chức công đoàn mang tên 
Liên đoần công nhân Philippines. 


Tháng 5/1945 Liên hiệp Nông đân quốc gia ra đời 
với chú tịch là M. Castillo và phó chủ tịch J. Eeleo. Với 
10 vạn hội viên, Liên hiệp hoạt đông chú yêu ở miễn trung 


đáo Luzon. 


Theo Nghị quyết của hội nghị toàn thẻ BCHTU 
tháng 6/1945 Đảng C5 đã quyết định đưa Đảng và các tô 
chức quân chúng của Đăng 81a nhập Liên minh Dân chủ 
vừa mới thành lập một tháng trước đó, do j. Barrera, 
lãnh tụ Liên minh Tự do công dân, người đã tích cực tham 
gia phong trảo kháng chiến, cảm đầu. Có thê coi đây là 
một tổ chức thông nhất dân tộc rộng rãi, bao gòm các giai 
cấp và tảng lớp dân chú trong nước. Liên minh đòi độc 
lâp hoàn toàn vẻ chính trị và kinh tế, thi hành chính sách 
phát triển công nghiệp, cải cách ruộng đất bảo đảm các 
quyền tự do công dân có ghi trong Hiến pháp 1935, tăng 
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cường sự thống nhất đân tộc chống chủ nghĩa phát xit và 
phản động, trừng phat bọn cộng tác. 


Lo làng trước khí thẻ phát triển sôi nổi của phong 
trào đân chủ trong nước, mọt mặt chính quyền quản sự 
Mỹ đã chú ý ủng họ lực lượng hữu khuynh trong nước là 
bọụn địa chủ và tư sản - quan liều, tìm cách phục hỏi thanh 
danh chính trị cho họ, mà vốn đã bị hoen ô vì quin hệ 
cộng tác với Nhật; mặt khác, đầu tháng 1/1945 Mỹ đã bất 
đầu giam một số lãnh tụ của Hukbalahap, trong đó có 
Luis Taruc và Casto Alejandrino Ú)_ Đằng thời Mỹ cũng 
nhận thức được rằng không nên chân chử trong việc gHìo 
trả độc lập kại cho Philippines. Vấn đẻ là giao lại cho giới 


nào trong nhân đân Philippines. 


Từng nói tiếng kì người theo đuổi đường lôi hòa giải 
với Mỹ và cùng đã bỏ sang Alÿ trong những nắm đất nước 
bị quần thủ chiếm đồng, Osmenit tỞ! thông còn được lòng 
Mỹ nửa vì vậy quanh ông bấy giờ kì giới tư sản yeu nước. 
Do đó Mỹ đã nhằm Manuel Roxas - một trong những lãnh 
tụ cảnh hữu của đẳng Dân tọc, người đại diện của nhóm 


tư sản - địa chủ phan động nhất, một trong những chính 


(1) Mãi đến. nứa năm sau, do H.ời của phong trào 
phần đi quan chúng, Mỹ mới thái họ ra. 

(2) Tháng 8/1944 tong thông QuezZon qua đời. 
Osmen:t len thịy. 
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khách hàng đầu đã ra cộng tác với phát xít Nhật trong 
những năm đất nước bị chiếm đóng. 


Trước khi hoàn tất việc giao trả độc lập, Mỹ tìm 
cách báo đảm vị trí ưu thế cúa tư bản độc quyền Mỹ trong 
nền kinh tế Philippines. Tháng 10/1945 Quốc hội Mỹ đã 
thông qua dự luật Bell, theo đó khi được độc lập 
Philippines phải ký với Mỹ hiệp ước thương mãi cho phép 
miễn thuế số hàng hóa trao đối giữa hai nước cho đến 
năm 1954, sau đó thuế đánh vào hàng hóa hai nước sẽ 
tăng dân tử 5 đến 100 vào năm 1974. Những hàng hóa 
chính mã Philippines xuất sang Mỹ như đường, đay, 
thuốc lá, củi dừa khô sẽ bị giới hạn dân cho đến năm 1874 
thì không nhập nữa. Đạo luật Thương mại Bell còn trủ 
tính đưa vào Hiện pháp Philippines điều khoản tu chính 
đặc biệt, theo đó người Mỹ củng được quyền khai thác tải 
nguyên và làm chủ đất đai như người bản xứ. Đạo luật 


z 


còn qui định hồi suất cưỡng bách giữa đồng pesó và đồng 
đollar theo tỉ lệ 2/1. Đạo luật Bell sau đó đã được các đại 
biêu của đảng Tự Do trong Quốc hội Philippines gây sức 
ép thông qua vì họ đại diện cho các quyền lợi của giới chủ 
nhân các đồn điền trồng mía, vón mưu tính sẽ vận động 
Mỹ giảnh cho Philippines một thị trường tiêu thụ đường 
miễn phí ở Mỹ °”. 


(1L George McTurnan Kahin( cd.), Government8 and 
Politics of Southeast Asia, NY: Cornelì University 
Press, 1967, p. 698. 
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Cuộc vận động tranh cử tống thông bắt đầu diễn ra 
từ đầu năm 1946. Ứng cứ viên của giới địa chủ - tư sản 
phản động là M. Roxas, mì túc này đã tách ra thành lập 
một đẳng riêng mang tên Tự Do, đại diện quyền lợi của 
địa chủ - cacica, đại tự sẵn - quan liệu, còn Liên mình 
Dân chú đã thỏa thuận lập một lien danh chung với 
Osmena, trong đó ong mày làm ứng viên tông thong. Mỹ 
đã tạo mọi thuận lợi cho cuộc vận động của bèn đanh 
Roxas: tiên của, phương tiện... Kết quả là Roxas đã thẳng 
cứ, tuy chỉ được 54⁄4 so phiêu bầu (1.330.000, so với 
1.130.000 cua Ôsmena). 


Ngày 4/1946 lễ tiếp nhận nên độc lập do Mỹ trao 
tra đã được tó chức trụng thê tại Mamila t1! Sách tô chức 
chế độ chính trị - hành chính ở Philippines hoàn toần mô 
phong theo My: ché độ tòng thong trị, Quốc hội có hai 
viện, chế độ lưỡng đang, nhiệm kỶ tùng thông 4 năm. 


Tháng 3/1947 hài hiệp ước quan sự được ký kết, theo đó 


Mỹ được sư dụng 22 can cứ quản sự trên lành thô 
Philippines tron 99 năm, bù hại Mỹ sẽ viện trợ quản sự 


cho Philippines. 


(1) Cho đến đầu thập niên 1970, lẻ độc lắp của 
Philippimes được cứ hành vào ngày 4/7, nhưng sau 
đó đã được chuyền gang ngày 12/7, tức ngảy tuyến 
bộ thành lập nước Cọụng hòa Philippines đốc lập Ũ 

*avite nàm 1898. 
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Những nét khái quát về tình hình kinh 
tẻ - xã hội và chính trị trong thập niên 
đầu sau độc lập 


Tình hình phát triên của nước Cộng hòa Philippines 
vừa được độc lập lệ thuộc trước tiên vào những vấn đề 
kinh tế - xã hội. 

Chiến tranh hầu như không làm thay đối vị thế của 
địa chủ - cacica vả tằng lớp đại tư sản thượng lưu, có 
quyền lợi gắn bó chặt chế với tư bản Mỹ qua các hoạt 
động thương mại và tài chính (cá bộ phận cộng tác và bộ 
phận đi tán), Giới này tiếp tục xâm nhập sâu vào bộ máy 
cằm quyên để tạo rà tầng lớp chóp bu tải phiệt phản động. 


Nhưng với thời gian, ách thông trí của tải phiệt đã 
vấp phải sự chóng đối ngày cảng tăng của tầng lớp đại 
tư sản đân tộc mới ra đời trong nhứng năm chiến tranh 
trong điều kiện các môi quan hệ kinh tế lâu đời với Mỹ 
bị rà dẫn. So với tư gắn cũ, lớp tư sản mới Ít gắn bó với 
địa chủ và tư bản Mỹ và thị trường bên ngoài hơn. Họ 
chú véu là tư sán thương mai - công nghiệp, hướng vào 
thị trường nội địa, do đó quan tầm đến việc công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa cấu trúc xã hội - kinh tế của đất nước 
nhằm thúc đây chủ nghĩa tư bản dân tộc phát triển. Đó 
là nguồn góc phát sinh màu thuần giữa địa chủ - tư sản 
thể hệ cũ và chủ nghĩa đề quốc Mỹ một bên, và tư sản 
thê hệ mới một bên. 
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Tình hình trên đã phản ánh vào quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của Philippines, vào chính sách của 
chính phú trong lĩnh vực kinh tế trong khoảng thời gian 
10 năm đầu sau độc lập. 


Trong những năm đầu khôi phục kinh tế (1946 - 
54), đường hướng chung là phục hồi cầu trúc của một nền 
kinh tế thuộc địa vốn đã có tử trước chiến tranh, cả trong 
công nghiệp lẫn trong nông nghiệp. Do đó địa vị kinh tễ 
ta địa chủ và tư sản thế hệ cũ được củng cô và tăng 
cường. Phihppines vẫn là nguồn cung cấp các nguyên liệu 
cần thiết cho Mỹ. Cuối những năm 1940, phần của Mỹ 
trong hàng nhập khẩu và xuất khẩu là trên 80% và trên 
50%. 


Vấn đề ruộng đất không được giải quyết đã là nguồn 
sinh ra tình trạng căng thắng về xã hội ở những vùng 
nông nghiệp, đặc biệt là ớnhững nơi trông lúa gạo - trung 
tâm đáo Luzon, nơi trên 80% là những người lĩnh canh 
cấy rẽ không cô đất riêng, phái nộp cho địa chủ phân nửa, 
hay hơn số hoa lợi thu hoạch. 


Tuv nhiên những xu hướng mới bắt đầu nảy sinh 
và có tác động. Quan trọng nhất là nỗ lực của tầng lớp 
đại và tr ung tư san dân tọc thế hệ mới nhằm xóa bỏ cấu 
trúc của nên kinh tế thuộc địa và xây dựng một nên kinh 
tê độc lập. Quyên lợi của giới này đã ảnh hướng đến chính 
sách kinh tế của chính phú. Trong những năm sau chiến 
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tranh, chính phủ đã khuyến khích và ủng hộ tư sản dân 
tộc. 

Năm 1946 chính phủ đã ban hành sắc luật về các 
ngành mới và cần thiết nhằm tạo các điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển của nền công nghiệp dân tộc. Theo sắc 
luật đó, các cơ sở kinh doanh và các công ty thuộc các 
ngành công nghiệp mới được miễn thuế, được chính phủ 
trợ cấp khi mua nguyên liệu và nhiên liệu, được chính 
phú cho vay khi thiếu vốn đầu tư, giới hạn hay ngưng 
nhập những sản phẩm nảo có thể cạnh tranh với sản 
phẩm của các cơ sở kinh doanh mới. 

Quan hệ giữa tư bán Mỹ và tư bản Philippines cũng 
trải qua những thay đổi lớn lao. Trước độc lập, tư bản 
Philippines đồng vai trò thương nhân - trung gian của tư 
bán Mỹ. Giờ đây tư bản độc quyền Mỹ chú ý cộng tác với 
tư bán Philippines để thành lập những công ty hỗn hợp 
vì làm như vậy có lợi hơn. Nhưng cần chú ý là người cộng 
tác chính với Mỹ vẫn là giới tư bản của thể hệ cũ, trong 
lúc giới tư bán thế hệ mới lại thích quan hệ với tư bản 
Nhật vả tư bản các nước Tây Âu. Tử hàng ngũ của tư bán 
mới vào đầu những năm 1950 đã nối lên một nhóm đại 
tư sản công nghiệp như”. Marcelo, G. Puyat, A. Araneta... 
mà quyền lợi gắn bó với công nghiệp hóa vả đẩy nhanh 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
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Ngay tử cuối thập niên 1940 - đầu thập niên 1950, 
mâu thuần giữa hai giới tư bản thế hệ mới và thế hệ cũ 
mau chóng xuất hiện và bùng nô quanh hiệp ước thương 
mại mà Mỹ đã ép ký khi giao trả độc lập: đại tư sản thế 
hệ củ úng hộ, đại tư sản thế hệ mới chồng. Lúc đầu các 
chính phú Roxas (1946 - 48) và Quirino (1948 - 53) đã 
nghiêng sang phía đại tư sản quan liêu - địa chủ, nhưng 
cuối cùng chính phủ Quirino đã nhượng bộ và năm 1953 
đã bắt đầu đảm phán với chính phủ Washington về việc 
xem xét lại Hiệp ước Thương mại ký năm 1946. 

Cuộc nỗi dậy của Đảng CS 


Ngay sau khi được thành lập, chính phú Roxas liền 
thi hành mật chính sách đổi nội rất phản động, phủ hợp 
với quyên lợi của đại tư sản tài phiệt - quan liêu và địa 
chú và bản chất thân Mỹ của nó. Dù khía cạnh chống đề 
quốc đã mắt nhiều ý nghĩa, qui mô của phong trào dân 
chủ, đặc biệt là những cuộc đấu tranh giai cập của quân 
chúng lao động, không vì thế mà bị sút giảm. Suốt những 
năm 1946 - 47, phong trảo bái công của công nhân và 
phong trào đồi cải cách ruộng đất cúa nông dân, đặc biệt 
là ở Trung bộ Luzon, diễn ra liên tục. Chính phủ đã thăng 
ta trần áp phong trảo, nhất là từ mủa hè 1946, sau khi 
đã ban hành luật cắm tư nhân tảng trữ vũ khí dùng đạn. 
Nhưng chính Mỹ hai giúp đỡ duy trì các lực lượng vũ trang 
riêng của bọn địa chủ, được gọi là cân vệ đân sự”, hay 
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"cánh sát tạm thời" nhằm giới hạn các hoạt động chính 
trị của cánh tả {Œ?_ Bạn lãnh đạo Liên đoàn Cựu chiến 
binh Huk và Liên hiệp Nông dân toàn quốc đã tiễn hành 
thương thuyết với chính phủ về việc giao nộp vũ khí với 
điều kiện chính là giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông 
dân. Cuộc đàm phán không có kết quá. Phong trào nông 
dân tiếp tục bị trấn áp bằng bạo lực. Cả các tổ chức và 
Liên minh dân chủ cánh tả cũng chịu chung số phận. 
Năm 1947 chính phú thành lập Ủy ban điều tra các hoạt 
động chống Philippines. Tháng 3/1948 Liên hiệp Nông 
dân toàn quốc và Liên đoàn Cựu chiến binh Huk !?” bị 
cắm hoạt động. Tiếp theo đó, tháng 10 Đảng CS bị đặt ra 
ngoài vòng pháp luật. 


Cũng trong thời gian trên, đường lối chiến lược của 
Đáng CS trải qua nhiều thay đổi quan trọng. Trong năm 
1946 - 47 Đáng đã theo đuôi đường lỗi mớ rộng mặt trận 
thống nhất dân tộc chống phong kiến và chống đề quốc, 
thế hiện qua đề cương được công bỗ trong tháng 5/1946 
của Lava và nghị quyết hội nghị BCHTU mở rộng thắng 
2/1947. Nhưng có một nhóm lãnh tụ đã chống lại đường 


(1) David Wurfel, The Philippines, n George - 
McTurnan Kahin (Ed) Governments and Politics 
of Southeast Asia, NY: Cornell University Press, 
1967, pp. 698 - 99. 

(2) Tháng 2/1950 đối tên thành Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (Hukbong Mapagpalayang Bayan). 


135 
https://tieulun.hopto.org 





lối trên và đòi chuyên ngay sang khởi nghĩa vũ trang 
giảnh chính quyên. Kết qu:i của cuộc đấu tranh giữa hai 
nhóm là tháng 5/1948 nhóm sau đã giành được ưu thể cả 
trong BCH lẫn BCT. Thắng lợi của nhóm này trước hết 
là do những thay đối trong cấu trúc xã hội của Đảng diễn 
ra tử chỗ trong những năm chiến tranh Đảng đã phát 
triển hoàn toàn dựa vào nông dân. Hạt nhân vô gản trong 
ban lãnh đạo ngày càng gặp nhiều khó khăn trong cuộc 
đấu tranh chống sự xâm nhập và lan tràn của hệ tư tưởng 
tiểu tư sản và nông dân - gia trưởng. Bên cạnh đó là tình 
hình chính trị phức tạp trong nửa sau thập niên 1940 
(Mặt trận thống nhất bị thất bại trong cuộc bầu cử 1946, 
chính quyên lọt vào tay những ké phản động nhất, các 
lực lượng tiền bộ cánh tả bị chính quyền trần áp), đó là 
chưa kế tình trang kinh tế suy thoái và đời sống vật chất 
của người dân lao động bị sa sút. Tất cá đã tạo mánh đất 
cho những tư tướng tả khuynh nảy nở và phát triên ngay 
trong hàng ngũ ban lãnh đạo Đảng C8. 


Đường lối chiến lược mới không xem xét đến tình 
hình thực tế: tình thế cách mạng và cơ sở quần chúng của 
một cuộc khởi nghĩa vủ trang thắng lợi không được quan 
tâm; ưu thé về kỹ thuật quân sự của quân đội chính phủ 
và sự trợ g1úp về quân sự - kinh tế từ phía Mỹ không được 
tính đến, nhân dân chưa sẵn sảng đáp ứng lời kêu gọi lạt 
đồ chính phú. Tắt cả thiếu sót này đã quyết định ngay tử 
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đầu kết quả chung cuộc của cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo 
dải trong những năm 1948 - 53. Ngay địa bản hoạt động 
củng cho thấy rõ tình trạng bị cô lập của Đảng CS: chỉ 
phát triển chủ yếu ở vùng Trung bộ Luzon, vẫn là vùng 
ánh hướng lâu đời của Đảng, trong phạm vi các tỉnh 
Pampanga, Tarlak, Nueva - Esija, Batangas và Risal. 


Từ năm 1950 bộ trưởng Quốc phòng Ramon 
Magsaysay trực tiếp chỉ huy các cuộc hành quân dập tắt 
cuộc nổi đậy. Dựa vào những kinh nghiệm hoạt động du 
kích mà ông ta đã thu lượm được trong thời gian kháng 
chiên chống Nhật, dựa vào thắng lợi của cuộc vây bắt các 
thành viên của BCT Đảng CS (trong số những người bị 
bắt có Jose Lava, F. Maklang, R. Espiritu...) diễn ra ngày 
18/10/1950 và nhất là sự trợ giúp của Mỹ, Magsaysay đã 
mau chóng đầy lui phong trào khởi nghĩa. Đến năm 1953 
phong trào coi như bị đập tắt. Thất bại này là hết sức 
nặng nễ vì nó làm hầu hết các cán bộ chủ chốt của Đảng 
bị tiêu điệt, các tổ chức tiên bộ (như Đông minh Dân chủ, 
Đại hội các Tổ chức Công nhân và Liên đoàn Công nhân 
Philippines) hoặc bị tan rã, hoặc bị cảm hoạt động. Phong 
trào công nhân đo đó cũng bị sa sút: từ 53 cuộc bãi công 
(1948) giảm xuống còn 13 (1953). Với sự úng hộ của Mỹ, 
chính phú Quữrino bắt đầu thực hiện đường lỗi phá rã 
phong trào công nhân, du nhập tư tưởng cải lương vào 
trong hàng ngủ họ, tổ chức các công đoàn chồng Cộng. 
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Giáo hội đã đóng vai trò nắng nỗ trung công tác truyền 
bá tư tưởng cải lương. Dưới sự lãnh đạo của giới giáo 81, 
hai trung tầm công đoàn đã được thành lập: Liên đoàn 
Công nhân tự do ( 1950) và Liên đoàn Nông dân tự do 
(1953), chúng góp phần không nhỏ vào việc làm sút giảm 
mức độ hoạt động của phong trảo công nhân và nông dân 
trong những năm 1950 - đầu những năm 1960. Chu nghĩa 
chống Cộng đã trớ thành chính sách và hệ ý thức cơ bản 
của giới cảm quyền. 

Chính sách đôi ngoại trong thập niên đầu sau chiến 
tranh thiếu tính chất tự chú. Chiều hướng thân Mỹ một 
phía gắn liền với tình trạng lệ thuộc Mỹ về kinh tế và 
quân sự - chính trị. Điều này thế hiện qua chính sách 
hoàn toàn cô lập Philippines với các nước xã hội chủ 
nghĩa, qu:t việc tham gia khối SEATO, qua những hoạt 
động của đại điện Philippines ở LH và ở những tổ chức 
quốc tế khác hoàn toàn vì quyên lợi cúa Mỹ và qua những 
hoạt động như tham gla cuộc chiến tranh ở Triều Tiên 
trong tư cách là "đồng minh" của Mỹ. 


Kết quả của chiều hướng đối ngoại thân Mỹ của 
Philippines là nước này bị cô lập với phản lớn các nước 
đang pht triên. 
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Tình hình đối nội 

Chính sách thống trị phản động của chính phú đảng 
Tự Do, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và đối ngoại, đã 
"khiến nhân dân trong nước rất bất bình và biến chính 
phú thành đối tượng bị các nhóm theo xu hướng dân tộc 
chủ nghĩa trong đáng Dân Tộc và đảng Tự Do đang cảm 
quyền phê phán. Ngày bầu cứ tổng thông năm 1953 càng 
đến gẵn thì mâu thuẫn trong các tẳng lớp thông trị tăng 
đãn.. 


Trong cuộc bầu cử tổng thông năm 1953 đã xuất 
hiện một đặc điểm mà sau này đã trở thành yêu tô bình 
thường trong sinh hoạt chính trị ở Philippines. Những 
sự khác biệt trong thành phần, trong cơ cầu tô chức, trong 
cương lĩnh của hai đáng kình địch càng ít đi, thì chúng 
cảng là nhân tố thúc đấy việc chuyến đổi chính quyền 
giữa các nhóm khác nhau trong giới thống trị. Đặc điểm 

này đã khiến cuộc đấu tranh phê phán trong nội bộ mỗi 
đáng phát triển, làm phát sinh thói tục chuyên từ đảng 
này sang đảng kia, tạo ra các nhóm gồm những chính 
khách chuyên nghiệp của đảng này hoặc đảng kia. Mỗi 
nhóm có thế úng hộ một ứng cử viên nhất định đủ người 
này không thuộc địng cúa họ. 

Chẳng hạn như trong cuộc bầu cứ tổng thống năm 
1953, khi biết rằng nhóm đối lập trong đáng Dân Tộc ủng 
hộ ông ta, Magsaysay - vốn là người của đẳng Tự Do - đã 
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quay sang dựa vào nhóm này. Biến cô này đã gây ra tình 
trang chia rễ trong nội bộ đáng Tự Do: nhóm ủng hộ và 
nhóm chồng Magsaysay. Chương trình tranh cử của ông 
nây gồm những lời hứa hẹn đáp ứng những yêu cầu cấp 
thiết của đất nước: thi hành một chính sách đối ngoại độc 
lập hơn, thực hiện những cải cách trong địa hạt ruộng 
đất, đấu tranh chống tệ tham nhũng trong chính quyên. 
Không chỉ Mỹ và giới thượng lưu tư sản - địa chủ bản xứ, 
vốn trở nên hững hờ với uy tín ngày cảng mờ nhạt của 
Quirino và đặt huy vọng vào một “cá nhân mạnh”, mả cả 
tư sản dân tộc đang nuôi những tính toán mở rộng hoạt 
động kinh tế và chính trị bằng cách dựa vào một chính 

ˆ phủ mới. Trước cuộc bầu cử, Magsaysay đã bỏ sang hàng 
ngũ đảng Dân Tộc, nơi có nhóm ủng hộ viên của ông đang 
hoạt động mạnh. Ông đã giành được thắng lợi lớn: ông 
được 3 tr. phiếu, Quirino chỉ được 1 tr. Đảng Dân Tộc còn 
giành được thắng lợi cả trong Thượng Viện (17 trong tông 
số 24 ghế) và Hạ Viện (57 trong tổng số 102). 


Về cơ bản những lời hứa hẹn trước bầu cử không 
được thực hiện. Chiều hướng hoạt động chung của chính 
phú Magsaysay không khác trước. Trong nước chiến dịch 
cuồng sảng chỗng Cộng tiếp tục lan rộng. Năm 1957 Đạo 
luật về Đấu tranh chống các hoạt động lật đỗ đã tuyên 
bố việc gia nhập Đảng CS là tội hình sự. Chính phủ tăng 
cường can thiệp vào phong trào công nhân và du nhập 
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vào trong quần chúng lao động tư tưởng "hợp tác giai 
cấp". Năm 1953 chính phủ ban hành Đạo luật về hòa bình 
trong công nghiệp nhằm thiết lập "mối quan hệ công 
nghiệp lành mạnh giữa chủ nhân và thợ”. Đạo luật có 
những nội dung tích cực như cắm chủ nhân thành lập 
nghiệp đoàn của công ty (dù thực tế sau đó con số này 
tăng lên không ngừng) và cho phép công nhân gia nhập. 
công đoàn. Nhưng Đạo luật lại đề ra chính sách hòa giải 
cưỡng bức, cho phép chính phủ can thiệp vào các cuộc 
xung đột chủ - thợ nêu chúng gây thương hại cho quyền 
lợi quốc gia. Vào giữa những năm 1950 chính phủ đã 
thành lập Liên hiệp Công đoàn Dân tộc. 

Những đạo luật mớt về nông nghiệp được thông qua 
trong các năm 1954 - 55, theo yêu cầu của tư sản dân tộc „ 
muốn phá vỡ cơ cầu nửa phong kiến ở nông thôn và thúc 
đây chủ nghĩa tư bản phát triển trong nông nghiệp. Giống 
như những đạo luật trước đây, chúng chỉ nhằm xoa dịu 
những mâu thuẫn ở nông thôn. Các đạo luật năm 1954 - 
55 chứa đựng một số nhượng bộ đối với giới tá điền - cấy 
rẽ và trủ tính mua lại một số đất đai của Giáo hội và địa 
chú để bán lại cho tá điền, nhưng đã bị địa chủ chống đỗi 
quyết liệt. 


Dù đã nhiều lời hứa hẹn, việc chính phủ Magsaysay 
lên cảm quyền không hề mang lại thay đổi nào trong 
- đường lối ngoại thân Mỹ. Magsaysay là người tích cực 
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ủng hộ chính sách của Mỹ ở ĐNA. Nhờ sự tham dự của 
ông ta vào hội nghị đặc biệt ở Manila năm 1954 mà khối 
quân sự SEATO được thành lập. 

Như vậy nhìn chung đường lối đối nội và đối ngoại 
của chính quyền Magsaysay không có gì khác so với 
những chính phủ trước. Những xu hướng mới trong hoạt 
động của chính phú Magsaysay phản ánh sức mạnh tăng 
lên của tư sản dân tộc thuộc thế hệ mới, nhưng cũng chỉ 
lộ rõ trong địa hạt kinh tế và bắt đầu tác động đến tình 
hình xã hội - kinh tế trong nửa sau thập niên 1950. 
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XI. 


PHILIPPINES TỪ GIỮA THẬP NIÊN 1950 ĐẾN 
GIỮA THẬP NIÊN 1960 


Chính phú Magsaysay (1953 - 57) và 

chính phú Garcia (1957 - 62) 

Thập niên thứ hai sau ngày độc lập đến với 
Philippines với những triền vọng tốt đẹp: nền kinh tế đã 
được phục hồi, sự nghiệp công nghiệp hóa đã tiến được 
những bước đầu tiên. Trong những năm 1950 - 60, tốc độ 
phát triển hàng năm của tổng sán phẩm quốc dân là 5 - 
5,6. Chính phủ Magsaysay tó ra quyết tâm hơn các 
chính phú trước trong việc thúc đấy công nghiệp hóa để 
khắc phục tình trạng lạc hậu về kinh tế. Chính phú đã 
úng hộ và bảo vệ quyền lợi cúa các nhà kinh doanh dân 
tộc. Chăng hạn năm 1955 chính phủ đã ban hành Đạo 
luật về các ngành mới và thiết yêu nhằm giảnh ưu tiên 
cho những nghiệp loi nảy như được nhận phần lớn ngoại 
tệ để mua nguyên liệu và máy móc, được giảm miễn thuế. 
Chỉ trong vòng một năm sau khi Đạo luật trên được ban 
hành, đã có 163 xí nghiệp mới ra đời, cuối 1955 - 192 và 
1957 - 719, chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến. 


Do sự đâu tranh của tư sản dân tộc, Hiệp ước thương 
mại Mỹ - Philippines năm 1946 đã được xem lại và được 


i33 
https://tieulun.hopto.org - 





thay bằng Hiệp ước kinh tế dài hạn Laurel - Langley ký 
năm 1955. Giới doanh nghiệp dân tộc đã giành được nhiều 
nhượng bộ, trong đó có chế độ kiểm soát ngoại hỗi - nhập 
khấu đã được biến thành luật pháp nhằm bảo vệ quyền 
lợi của tư bản dân tộc, Nhưng đồng thời hiệp ước Laurel 
- Langley vẫn giữ lại điều khoản phân biệt về đẳng giá, 
nghĩa là cho những nhà kinh doanh Mỹ được hưởng quyền 
ngang với người Philippines trong mọi lĩnh vực kinh tế 
của nước này. Vì lẽ đó, việc ký kết hiệp ước mới không 
làm giám mâu thuẫn giửa độc quyền Mỹ và tư sản dân 
tộc Phiiippines. 


Chính phú đã hạn chế hoạt động của khu vực nhà 
nước, bản những xí nghiệp thuộc khu vực nảy cho tư nhân, 
thi hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với tư nhân. 
Chính sách báo hộ của nhà nước đã thúc đấy nhịp độ và 
qui mô phát triển của công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp 
chế biển. Trong những năm 1950 - 1962 tốc độ phát triển 
bình quân của công nghiệp chế biến là 9,7%, còn tỉ lệ của 
nó trong tổng sản phẩm quốc dân tăng từ 10,2 (1950) 
lên 15,82 (1960). 

Phương hướng phát triền của các xí nghiệp "mới và 
thiết yếu" là sán xuất những sản phẩm trước đây phải 
nhập, nhờ đó tỉ lệ của nó trong tông giá trị hàng nhập 
khẩu giảm tử 50,1% (1950) xuống còn 13,8% (1960). 
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Được chính sách kinh tế của tổng thông Magsaysay 
và người kế nhiệm ông, tổng thống Carlos Gareia (1957 
- 69) tạo thuận lợi, giai cấp tư sản dân tộc đã có thể vươn 
lên cạnh tranh với tư bản độc quyền Mỹ. Trong một số 
ngành công nghiệp như dệt, thực phẩm, tự động lắp ráp... 
tư sản dân tộc đã chiếm ưu thế, tử năm 1956 tư bán Mỹ 
đã bị loại khỏi công nghiệp đường. Do đó đầu tư vào sản 
xuất công nghiệp (kế cả công nghiệp nặng) dẫn dân chiếm 
vị trí chủ yêu trong phương hướng đầu tư của tư bản Mỹ. 


Nhìn chung, đến cuối thập niên 1960 tư bản 
Philippines chiếm vị trí áp đảo trong công nghiệp chế 
biển và khai mö, trong nông nghiệp, còn tư bản Mỹ nắm 
vị trí then chốt trong công nghiệp luyện kim, điện, công 
nghiệp dầu khí. 


Tình hình kinh tế Philippines, nhất là công nghiệp, 
trong thập niên nảy tuy sáng sua, nhưng không phải là 
một bức tranh toàn hảo, mà thực ra đã đề lộ một số nhược 
điểm sẽ bắt đầu bộc lộ ngay trong thập niên 1960: bị lệ 
thuộc vào thị trường nội địa mà sức mua vốn đï không 
cao, bị lệ thuộc vào việc nhập khẩu máy móc, nguyên liệu 
và bán thành phẩm, trong số các xí nghiệp mới, có quá 
nhiều xí nghiệp nhỏ và quá nhỏ, năng suất lao động cực 
kỳ thắp. 

Sức mạnh kinh tế tăng lên đã củng có và tăng cường 


vị trí xã hội của giai cấp tư sản dân tộc. Trong hàng ngũ 
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đại tư sản dân tộc thể hệ mới, hình thành tầng lớp tư sản 
công nghiệp - ngân hằng mà quyền lợi gắn với việc phát 
triển đại công nghiệp dân tộc. Chính sách tài trợ công 
nghiệp tư nhân đã lä nền tng trên đó nảy sinh các quan 
hệ thân thiết giữa giai cấp tư sản và các viên chức cao 
cập, và cuoi cùng dẫn đến sự thâm nhập lẫn nhau giữa 
hai giới này để cho ra đời những tư sản - quan liêu thể 
hệ mới, hay còn gọi là "tập đoàn thống trị mới" để phân 
biệt với giới địa chú - quan liêu và tư sản - quan liêu thể 
hệ củ. Hai giới này tắt đã cạnh tranh ác liệt nhằm kiểm 
soát bộ máy chính quyền. Vì sức mạnh của nó bắt nguồn 
tử sự nghiệp đây manh tốc độ công nghiệp hóa đất nước, 
nên đường hướng chính trị của tư sản - quan liêu thê hệ 
mới là ủng hộ sự phát triển cúa chú nghĩa tư bản ở 
Philippines. Chính ớ đây mà nó xung đột với tư bản nước 
ngoài (trong hoàn cảnh cúa Philippines là tư bàn Mỹ). 
Xem xót lại Đạo luật Laurel - kangÌey nói riêng và toàn 
bộ quan hệ kinh tế với Mỹ nói chung, phát triển quan hệ 
ngoại thương của Philippines, kế cá với các nước xã hội 
chú nghĩa, mớ rộng quan hệ với các nước châu Á khác, 
sửa đổi các hiệp ước quân sự giữa Philippines và Mỹ... đã 
trở thành các yêu sách kinh tế - chính trị của tư sản công 
nghiệp - ngàn hàng. 

Quyên lợi của họ được đại điện bởi nhóm đại biếu 
Quóc hội được cảm đầu bởi thương nghị sĩ Recto cúa đảng 
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Dân Tộc đương quyền, thủ lĩnh và nhà tự tưởng cúa phong 
trào tư sản - dân tộc trong nửa sau thập niên 1950. Lập 
trường chống đề quốc cúa nhóm Recto đã thu hút được 
sự tỉng hộ của những nhóm tư sản cánh tá (chủ yêu là 
trung tư sản) và trí thức yêu nước ở Manila. Từ năm 19855, 
nhóm Recto đã cộng tác chặt chẽ với nghị sĩ L. Tanada, 
lãnh tụ đang Công Dân - tổ chức cúa giới tư sản cánh tả, 
mọt bọ phận trí thức và sinh viên Manila. Sau đó trong 
cuộc vận động bầu cứ tông thông năm 1957, Recto và 
Tanada đã cộng tác thành lập đẳng Công dân Dân tộc. 


Phong trào tư gsin - dân tộc do Recto cảm đâu đã 
khiến đang Tự Do bị chía thành bá phe ngay trước cuộc 
bầu cứ tông thông n: am 1957: mọt ng hộ Xgsaysay, một 
tìng hộ ltecto và một có tham vụng đưa ra một ứng viên 


tông thông riêng của đẳng họ. 


Cuộc bàu cử đã điễn ra trong bói canh cao trào dân 
tộc do gi: cập tự san dân tộc lãnh đạo. Tỉnh hình này đã 
tác động đến cương lĩnh và hoạt động thực tiền của chính 
phú Carlus Gareia ứng viên đăng Dân Tộc lên cảm quyền 
từ 1958 đến 19631. Garcia tuyên bố lấy khẩu hiệu 
“Philippines Rà trên hết là đường lối chính thức, nhưng 
trên thực tế Gareia đã thí hành chính sách thúit hiệp dung 
hồn quyền lợi giữa tư gan dân tóc, đọc quyên Mỹ và giới 
thượng lưu tư san - địa chủ gắn bó với Mỹ, Đường lỗi này 
được đây mạnh thêm gau khi Recto chết (1960). 
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Tuy bầu không khí chỗng cộng vẫn ngự trị và các 
lực lượng dân chủ tiếp tục bị trấn áp, nhựng phong trào 
tư sán - dân tộc cuỗi những 1950 dù không gắn bó với 
đông đáo quần chúng dân chủ vẫn là hình thức đầu tranh 
duy nhất chẳng đề quốc. Từ khi Recto mất, phong trảo 
ngừng tôn tại như một trào lưu có tổ chức. Sự nghiệp của 
nó sẽ được tiếp tục hiển sau đó bởi phong trào dân tộc tư 
sản và tiêu tư sản cúa những năm 1960. 

Cuộc bầu cử tổng thông thường kỳ năm 1961 đã đưa 
đến một thay đối đáng kế liên quan đến tình hình so sánh 
lực lượng trong các giai cấp thống trị: ứng viên tổng thông 
Diosdado Macapagal cửa đảng Tự Do đã giành được 
thắng lợi, dù rằng cương lĩnh tranh cứ của đảng Tự Do 
và đảng Dân Tộc nói chung lả giống nhau. 

Chính phủ Macapagal (1962 - 65) 


Chính phú Macapagal đã thay đổi đường lỗi kinh 
tế của những chính phủ trước. Ngay tử đầu, Macapagal 
đã xóa bó hệ thông kiếm soát ngoại hói - nhập khẩu và 
chuyên sang áp dụng chính sách thuế suất cao đánh vào 
hàng nhập khẩu và ban hành những đạo luật mới về đầu 
tư nhằm khuyến khích sự phát triển của nên công nghiệp 
dân tộc. Nhưng cũng khoảng thời gian này, những nhược 
điểm tiềm tảng của nền kinh tế vốn đã được đề cập ở trên 
bất đầu gây tác động và đã làm nhịp độ phát triển của 
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cóng nghiệp tử 9,7% trong nửa sau thập niên 1950 giảm 
xuống còn 72 trong những năm 1960 - 67. 

Chính phú Macapagal đã thông qua kế hoạch 5 năm 
phát triển kính tế - xã hội lần thứ 1(1963 - 67). Kế hoạch 
đã dự trủ tăng cường vai trò của nhà nước trong nên kinh 
tế thông qui một số cơ sở kinh doanh mới được chính phú 
thành lập, như Ngân hàng Ruộng đất Philippines, Ngân 
hàng Phát triển Công nghiệp trong nước, Cơ quan Phát 
triên Mindanao... Phát triển nông nghiệp chiếm vị trí 
đáng kế trong kế hoạch. Gần h:ú chục năm sau khi độc 
lập, tình hình nông nghiệp - cả lực lượng sản xuất lẫn 
quan hệ sản xuất - đều không trái qua những thay đổi 
nào đáng chú ý. Theo-số liệu năm 1960 thì có đến 864.500 
nông hộ bị xếp vào loại tá điền (chí kìm chủ có 2,2 tr. ha), 
310.000 nông hệ là nứa tá điền ầm chủ 1,1 tr. ha), 
967.700 nóng hộ là nông dân có ruộng (4,1 tr. ha). Trong 
loại sau cùng, đa số là bẫn nông - trên 4/5 nông hộ có 
không đầy 5 ha, và trong số nầy trên phân nứa có không 
đây 2 ha, tức không đủ đất để đảm bảo nhu cầu tối thiếu 
vẻ lương thực. Trong khoảng thời gian 1950 - 68 nhịp độ 
phát triên cúa nông nghiệp là 4,5, so với công nghiệp - 
7,2. Được thong qua ngày 6/8/1963 Đạo luật Cái cách , 
đất nông nghiệp trủ tính rằng chính phú sẽ trưng thu 
những ruộng đất bó hoang và mua bại số đất dư thửa của 
địa chủ để bán lại cho nông dân với giá rẻ. Một số điều 
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khoản của Đạo luật tổ ra quan tầm đến quyền lợi của tá 
điền - cây rõ như giim mức tô xuống còn 25% số thu hoạch 
ở những vùng sản xuất ngũ cóc, mở rộng quy tín dụng 
cho nông dân qua các ngân hàng nồng thôn, khuyến khích 
thành lập các hợp tác xã tiêu thụ ở nông thôn, lập thang 
lương tối thiêu cho công nhân nông nghiệp. Nhưng tạo 
luật đã gặp phi! sự chóng đối mạnh mẽ tử phía địa chủ, 
nên đến đầu thập niên 1970 những nội dung cơ bản của 
nó vẫn còn nằm trên giấy tờ. Tử đầu những năm 1960 đã 
xuất hiện những xu thế mới trong đời sông xã hội trong 
nước, đo tác động của những nhân tố quốc tễ mới: sự thay 
đổi căn cân so sánh lực lượng trên trường quốc tế theo 
hướng có lợi cho chủ nghĩa xã hội, chiến tranh lạnh dẫn 
dẫn tàn lụi và những tiền trình tích cực điển ra trong các 
nước đang phát triển. Tác động của những nhần tô này 
đối với Philippines được thê hiện ở chỗ chính sách chồng 
Cộng dịu xuống ít nhiều, ở sự náy sinh những điều kiện 


cho phép hỏi phục phong trảo dân chú chống đề quốc. 


"Tử cuối thập niên 1950, phong trảo công nhân bắt 
đầu được hồi phục và phát triền, trong các cuộc đầu tranh 
bên cạnh những yêu sách kinh tế vốn vẫn chiếm vị trí 
chính đã xuất hiện những khẩu hiệu mang nội dung 
chồng đề quốc. Phong trào bãi công tăng lên đẳng kế (năm 
1959 diễn ra 59 cuộc bãi công, 1963 - 88, 1964 - 101), Một 


số công đoàn mới xuất hiện, mà quyền lãnh đạo đã vuột 
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khói tay những kẻ thỏa hiệp. Năm 1963 trên cơ sở một 
go tổ chức công đoàn, đảng Công Nhân đã được thành lập 
với cương lĩnh dân chủ chung (đòi bình đẳng xã hội, cải 
cách ruộng đất, giải quyết tệ thất nghiệp, thực thi các 
quyền công dàn, lên ăn chú nghĩa thực dân, ứng hộ phong 
trào giải phóng dân tộc). | 

Lần đầu tiên tử sau năm 1948 phong trào nông dân 
có tô chức đã được hỏi sinh. Năm 1964 trên đảo Luzon 
Hiệp hội Nông dân tự do (MASAKA) đã được thành lập, 
với chủ trương úng hộ cuộc cải cách ruộng đất năm 1963. 

Nét đặc sắc của đời sống xã hội là những hoạt động 
chính trị của thành niên, đặc biệt là sinh viên, đã tăng 
lên. Đầu những năm 1960 đã xuất hiện hàng loạt tô chức 
thanh niên. Một trong số này là Liên hiệp Thanh niên 
yêu nước (1963), mà ngay sau đó đã biến thành trung 
tâm của phong trào thanh niên. 


Quá trình tự do hóa tình hình trong nước đã phẩn 
nào làm địu đi đường lôi chồng Cộng. Đầu những năm 
1960 Đạo luật về Đấu tranh chống các hoạt động lật đồ 
trên thực tế đã được hủy bỏ. Khi đó, một số lãnh tụ cộng 
sản và công đoàn đã được phóng thích, dủ chế độ ân xá 
chưa lan đến đông đảo những tủ chính trị đã bị giam giữ 
tử đầu những năm 1950. Lúc này Đáng C5 nằm trong bí 
mật đã dẫn dân phục hỏi được lực lượng. Hội nghị các 
đảng cộng sản và công nhân quốc tế họp ớ Mátxcơva năm 
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1960 đã tác động mạnh đến sự hếi sinh của phong trào 
cộng sản Philippines. Nghị quyết và kiến nghị của Hội 
nghị đã giúp Đăng CS Philippines xác lập được một lập 
trường đúng đắn, phù hợp với những điều kiện hiện nay, 
vạch ra con đường khắc phục tình trạng bị cô lâp trong 
nhiều năm đối với phong trảo cộng sản quốc tế. Được bỏ 
sung bởi những người trẻ tuổi, ban lãnh đạo mới của Đáng 
đã đánh giá một cách có phê phán đường lỗi chung trước 
đó, thừa nhận công thức đầu tranh vũ trang là không hợp 
thời và không đáp ứng với tình hình cụ thể, họ đã đề ra 
con đường sử dụng các khá năng công tác hợp pháp trong 
quần chúng, xây dựng cơ sở quần chúng cho phong trảo 
cộng sản, đoàn kết tất cá lực lượng chống đề quốc và chống 
phong kiến vào cuộc đấu tranh cho nên độc lập và dân 
chủ thật sự. Vào thời này, ở Philippines người ta lại quan 
tâm đến lý luận Mác xít. Tư tưởng Marx - Lênine bắt đầu 
xâm nhập vào phong trảo sinh viên và thanh niên và các 
cơ quan báo chí dân chú cánh tả. 

Cao trảo xã hội tiếp tục cho đến nứa sau thập niên 
1960. Nó đã ảnh hướng đến cuộc bầu cử tổng thông năm 
1965. 
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XII. 


PHILIPPINES DƯỚI THỜI CHÍNH PHỦ 
MARCOS (1965 - 86) 


Thắn ø lợi của F. Marcos trong cuộc bầu 

cử tổng thông năm 1965 

Đây là cuộc vận động tranh cử kéo đài lâu nhất kế 
tử sau ngày độc lập, trong suốt cả năm trời và đã kết thúc 
bằng thắng lợi của Ferdinand Marcos, ứng cử viên đẳng 
Dân Tộc, tuy trước đó không lâu là phó chủ tịch đảng Tự 
Do. Không chỉ dựa vảo giới thượng lưu - tư sản cánh hữu, 
E. Marcos còn biết tranh thủ cảm tình của những người. 
dân bình thường. Được tóm gọn trong khẩu hiệu "gạo, 
trường học, đường sá", chương trình tranh cử của ông ta 
chứa đựng những lời hứa hẹn tiến hành cải cách kinh tế 
- xã hội, hướng vào mục tiêu cải thiện đời sông nhân dân, 
thi hành chính sách ngoại giao độc lập đáp ứng đúng 
những quyền lợi thiết thân của đất nước. 


Sau khi Marcos lên cầm quyền, phần lớn những hứa 
hẹn kể trên đều không được thực hiện. Đây Ì là một trong 
nhiều nguyên nhân làm cho tâm trạng chồng đối chính 
phủ tăng lên, ngay tử cuối thập niên 1960. 
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Những xu hướng mới trong chính sách 

cai trị 

Tuy nhiên, trong thời gian cầm quyền của Marcos, 
nhất lä trong khoảng 10 năm đầu, đã xuất hiện một vải 
xu hướng mới và sáng kiến tích cực. Vị trí chính trị của 
tư sắn dân tộc, nhát là của tầng lớp đại tư sản công nghiệp, 
hình thành trong thời gian sau chiến tranh, đã được tăng 
cường m:ịnh mẽ. Giai cấp này đã đánh bạt ảnh hưởng 
cúa tầng lớp tài phiệt ở Quốc hội, trong bộ máy hành 
chính và trong các chính đang chính. Ảnh hưởng của họ 
đến đường lối đối nội và đối ngoại của chính phú ngày 
càng rõ rệt. Chính phú Marcos tích cực ủng hộ và bảo vệ 
quyền lợi kinh tế của họ. Trong nứa sau những năm 1960, 
chính sách kinh tế được hướng vào việc tìm ra con đường 
thúc đấy sự phát triển tư bán chủ nghĩa, vốn thu hút sự 
quan tâm trước tiên của tư sản công nghiệp dân tộc, khắc 
phục tình trang lạc hậu của công nghiệp, nâng cao nên 
sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nó. Chính phú đã 
thông qua một chương trình phát triển công nghiệp mới, 
được thê hiện bằng hai đạo luật bạn hành trong những 
năm 1967 - 68 nhằm khuyên khích đầu tư. Chương trình 
này chứa đựng cá một cơ ché gồm nhiều biện pháp thúc 
đây ngành doanh nghiệp dân tộc và nhằm vào mục tiêu 
chuyến hướng nên sản xuất công nghiệp sang xuất khâu 
các chế phẩm, để tạo điều kiện nâng cao nhịp độ phát 


triên kinh te. Đối với tư bìn nước ngoài, chính phú đã để 
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ra hàng loạt biện pháp thu hút vốn đầu tư của họ vào 
những ngành giúp nhiều nhất cho sự phát triển chung 
của nền kinh tế (cơ khí, khai mỏ...) để vừa hạn chế hoạt 
động trong nước của tư bán nước ngoài và vừa bảo vệ 
quyên lợi cúa tư bản đân tộc. Đồng thời các đạo luật năm 
1967 - 68 nhằm khuyến khích tư bán nước ngoài đầu tư 
theo những mục tiêu rõ rệt đã làm vốn đầu tư tăng lên. 


Một trong những đường hướng kinh tế chính của 
chính quyền mới kì thực hiện cả một hệ thông biện pháp 
nâng cao sản lượng nông nghiệp, nhất là trong ngành 
chính - trồng lúa. Năm 1966 Chương trình phố biến ưiông 
lúa cao gản của chính phú đã được mang ra thực hiện. 
Chương trình đề ra nhiệm vụ gì tăng sản lượng nông 
nghiệp và giải quyết vấn đẻ tự túc gao nhờ ứng dụng 
giống mới và kỹ thuật canh tác hiện đại. Trong thời gian 
đầu, "cuộc cách mạng xanh” được quảng bá rộng rãi đã 
màng lại những kết qui thiết thực: 1968 Philippines đã 
nâng cao một cách đắng kẻ nhịp độ sản xuất lúa và bảo 
đảm đủ ngủ cốc cho cả nước. Tuy nhiên kỹ thuật mới lại 
không gắn liền với những biện pháp cải tỏ cơ cầu kinh tế 
- xã hội kạc hầu của nông thôn Philippines, tình hình này 
chí trong một thời gian ngắn đã trẻ thành vật cán chính 
đối với việc thực hiện "cách mạng xanh. 

Trong chính sách đôi ngoại cũng xuất hiện những 
xu hướng mới, dù rằng người ta thấy nói lên ngay từ đầu 
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tính không nhất quán, chao điio giữa chiều hướng thân 
Mỹ lầu đời và quan điểm mới trong những vấn đề đổi 
ngoại, trong việc nghiên cứu những thay đối trong tình 
hình quốc tế và quyền lợi đân tộc. Những xu hướng mới 
này được bộc lộ qua việc tăng cường các mối quan hệ giữa 
Philippines và những nước ĐNA khác và trong những 
chuyến biến tích cực trong quan hệ với các nước xã hội 
chu nghĩa. Chính sách của chính phú Marcos được hướng 
vào con đường khắc phục tình trạng cô lập của Philippines 
đối với các nước trong vùng và đáp ứng các nõ lực của 
những nước này nhằm phát triển quan hệ cộng tác toàn 
diện. Philippines đã tích cực tham gia vào việc thành lập 
những khối liên hiệp vùng mới. Năm 1966 Philippines 
đã gia nhập Hội đồng châu Á - Thái Bình Dương(ASPAO), 
năm 1967 gia nhập ASEAN, lập lại quan hệ ngoại giao 
với Malaysia vốn đã bị cắt đứt hồi năm 1963 do cuộc tranh 
chấp lãnh thổ ở Sabah. 

Sự thay đôi trong đường lối đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa chịu tác động của những thực tại mới trong 
tình hình quốc tế, mà trong đó có thê kế sự khẳng định 
của những nguyên tắc chung sống hòa bình, sự lớn mạnh 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa, sức ép đối với chính phủ 
tử phía các giới doanh nghiệp dân tộc nảo quan tâm đến 
việc mớ rộng thị trường và cá ảnh hướng của giới dân chủ 
tiến bộ. Từ cuối những năm 1960 các mỗi quan hệ kinh 
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tế và văn hóa giữa Phihppines và LX và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác làn đầu tiên được phát triển, cho đủ vì 
sức ép của các nhóm phái hữu phản động mà Marcos đã 
phái hành động một cách cực kỷ thân trọng và thiếu kiên 
quyet. Chú trương bình thường hóa quan hệ với các nước 
xã hội chú nghĩa đã khong được xác lập một cách rõ rắng 
cho đến cuộc bầu cứ tổng thống năm 1968. 


Tính chất không nhất quán rõ rệt nhất trong chính 
sách đối ngoại cúa chính phú đã được phản ánh trong 
quyết định của Marcos (được Quốc hội thông qua năm 
1966 sau những cuộc tranh cái ác liệt) liên quan đến sự 
tham dự cúa Philippines, cho đủ là ở mức đọ rat khiêm 
tốn và mang tính chất hình thức, vào cuộc chiến tranh 
VN dưới danh nghĩa “đồng minh” của Mỹ và đưa quân 
đội - những tiểu đoàn công bính và quân y - sang VN. 


Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở ĐD và gắn liên với 
nó là chính sách cúa chính phú Marcos đối với "văn đề 
VN' đã chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc đầu tranh 
xã hội, vôn thu hút những tảng lớp nhãn dân rộng rãi 
nhất. Các cuộc biểu tình vả tuần hành phán đối chống 
chiến tranh xâm lược cúa Mỹ ở VN do các tô chức thanh 
niên cánh tá tó chức trong những năm 19685 - 66, đã đưa 
ra các yêu sách mang nội dung chóng đề quốc như đồi từ 
bó việc úng hộ chính sách xâm lược của Mỹ, xét lại các 
quan hệ "đặc biệt” với Mỹ, hủy bỏ các căn cứ quân sự của 
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Mỹ ở Philippines, tiên hành một chính sách đổi nội và 
đổi ngoai độc lập. Giới báo chí đần tộc và dân chủ đã ph:in 
ảnh đầy đú những cuộc đầu tranh nảy. 

Trong nửa sau thập niên 1960, các mâu thuẫn xã 
hội phát triển một cách gay gắt do điều kiện sinh hoạt 
vật chất trở nên tôi tệ, do mức sóng thấp của tuyệt đại 
bộ phận nhân dân, do sự phân chia không đồng đều lợi 
tức quốc gia. Nạn thất nghiệp mà, tỉ lệ dân số tăng cao 
(3#) làm cho trở nen nặng nề hơn, đã trở thành hiện 
tượng thông thường. Trong nứa sau những năm 1960 con 
số người thất nghiệp toàn phân thường xuyên là 800 - 
900.000. Yêu sách đòi giải quyết việc làm, tăng lương, cải 
thiện chế độ báo hiểm xã hội đã được đưa ra trong nhiều 
cuộc xung đột xã hội. Phong trào bài công tiếp tục dâng 
cao. Trong năm 1965 và năm 1966 bình quản có 108 cuộc 
bãi công, năm 1968 có 116. Tính tô chức của phong trảo 
công nhân được nâng lên. Cuối những năm 1960 các tô 
chức công đoàn thu hút 302 số lao động ăn lương. Một 
vải liên đoän công đoàn được thành lập, chịu ảnh hướng 
cúa ban lãnh đạo thỏa hiệp. Năm 1967 đáng Công Nhân 
đổi tên thành đáng Xã hội chủ nghĩa Philippines, ban 
lãnh đạo cúa nó có gắng tìm kiếm sự ủng hộ trong khối 
quân chúng vô sản, nhưng về mặt số lượng và tô chức đây 
vẫn lä một đảng yếu với một cương lĩnh không nhất quán. 
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Cuộc đấu tranh của nông dân cũng phát triên thành 
cao trào. Hình thức mới của nó là biểu tình và tuần hành 
quản chúng về thú đô với những yêu sách đòi cải cách 
ruộng đất, báo vệ quyền lợi người cày thuê, tăng lương 
công nhân nông nghiệp. Phong trào có tô chức đòi ruộng 
đất do MASAKA (cuối những năm 1960 quitu trên 20.000 
nông dân) và Liên đoìn Nông dân tự do lãnh đạo. Ban 
lãnh đạo Liên đoàn bao gồm đại diện của giới tu sĩ Thiên 
chúa giáo đã tách khỏi xu hướng thân chính phủ, ủng hộ 
chú trương tiền hành những cải cách kinh tế - xã hội. 
Tâm trạng chống đối trong giới linh mục Thiên chúa giáo, 
chú vêu là những lĩnh mục trẻ, là một hiện tượng mới 
trong đời sóng xã hội - tôn giáo Philippines. Xu hướng 
"tá" khuynh hóa bạn lãnh đạo Liên đoàn gẫn liên với sự 
tham dự của họ vào Phong trào Xã hội chủ nghĩa Thiên 
chúa giáo, được nhà hoạt động chính trị theo xu hướng 
xã hội - cái lương - R. Manglapus - sáng lập năm 1968. 
Phú nhận những phương pháp đấu tranh cách mạng, 
cương lĩnh của Phong trào Xã hội chủ nghĩa Thiên chúa 
giáo tuyên truyền tư tướng hòa bình giai cáp, bình đăng 
Thiên chúa giáo, đồng thời kại sử dụng nhiều khẩu hiệu 
và yêu sách bình dân (cải cách ruộng đất, phân hồi lại 
công bằng của cải, chính sách đối ngoại độc lập...), điều 
này cho phép thu hút khá đông đảo quần chúng. Hai tô 

chức của Phong trào Xã hội chứ nghĩa Thiên chúa giáo 
là Liên đoàn Công nhân tự do và Liên đoàn Nông dân tự 
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do đã trỏ thành những tổ chức quần chúng và tạo thành 
chẽ dựa chính trị và xã hội của Phong trào trong quần 
chúng lao đọng. 

Phong trào Thúc đây chủ nghĩa dân tộc 

(MAN›) 

Bằng chứng cho sự trướng thành về chính trị của 
nhãn dân Philippines là sự ra đời của Phong trào Thúc 
đây chú nghĩa dân tộc (Movement for the Advancement 
of Nationalism - MAN) năm 1967. Sáng kiến tổ chức MAN 
là tư sản dân tộc. Người sắng lập MAN là nghị sĩ L. 
Tanada, bạn chiến đấu của C. Rector. Cương lĩnh của 
MAN phản ảnh những tư tướng cơ bản của phong trảo tư 
gin đân tộc trong những năm 1950. Nhưng trong bầu 
không khí xã hội - chính trị sói động và tiên triển mau Ìẹ 
của nứa sau những năm 1960, Phong trào mau chóng 
tiên bộ hóa và mứ rộng cơ sở xã hội của nó. Đồng vai tr 
tích cực trong Phong trào này là đại diện không chỉ của 
giới tư sẵn vêu nước, mì cá của các tô chức sinh viên, 
nông dân, công nhân và trí thức dân tộc cảnh tí. Năm 
1969 cương lĩnh cúa MAN được thông qua, mang tính 
chất chóng để quốc và đân chủ rõ rằng. Những mục tiêu 
cơ bản của MAN là xây dựng một xã hội dân chú và giải 
phóng đất nước khói ách không chế của nước ngoài. MAN 
đề ra nhiệm vụ hàng đầu là chấm đứt những quan hệ 
"đặc biệt" với Mỹ, xét lai Địịo luật baurel - Langley, húy 
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bó các căn cứ quân sự của Mỹ. Những người tham gia tô 
chức MAN đòi thực hiện ngay những cải cách xã hội - 
kinh tế: quốc hữu hóa những ngành công nghiệp then 
chót, -cäi cách ruộng đất, trưng thu các điền trang 
(latifundia) và phân chia ruộng đất cho nông' dân, giải 
quyết việc làm, phân phối công bằng lợi tức. MAN đòi hỏi 
thay đối triệt để đường lối đối ngoại: rút khỏi SEATO, 
tăng cường quan hệ với các nước đang phát triên, lập các 
quan hệ ngoại giao và kinh tế với các nước xã hội chủ 
nghĩa. MAN nêu ra cả một loạt những đòi hỏi khác đụng 
chạm đến những vấn đề dân chủ, sinh hoạt xã hội và đổi - 
mới ("phi Mỹ hóa”) tắt cả các cơ chế chính trị nảo trong 
nước, được thiết lập mô phỏng theo kiểu Mỹ và không 
đáp ứng được yêu cầu phát triển nền dân chủ trong nước. 
MAN còn trủ tính những biện pháp khắc phục tình trạng 
"Mỹ hóa" nền văn hóa dân tộc, đề cao chú nghĩa dân tộc 


trong lĩnh vực văn hóa... 


Cuối những năm 1960 phong trào chuyên thành 
một lực lượng chính trị tích cực. Công tác tuyên truyền 
những nghị quyết mang tính chất cương lĩnh của nó đã 
gây được tiếng vang rộng rãi trong giới báo chí dân tậc 
và dân chú, trong các cuộc đấu tranh của quân chúng lao 
động. Đã hình thành nên bối cảnh mà trong đó MAN có 
thể trở thành tổ chức của một mặt trận thống nhất. Nếu 
biết khai thác bối cảnh chính trị và xã hội thuận lợi vừa 
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nêu, Đảng C8 có thể vươn lên như lả trung tâm thu hút 
các lực lượng chính trị tiến bộ quanh mình. Nhưng tình 
hình này đã không xảy ra. 

Phong trào CS đã bị chủ nghĩa Mao lũng 

đoạn 

Vào giữa những năm 1960, những người CS ( vẫn 
còn trong tình trạng bất hợp pháp) đã giành được không 
ít kết quả trong việc phục hỏi và tăng cường hàng ngũ 
của mình, tăng nhanh số cán bộ Đáng, đặt quan hệ với „ 
phong trào cộng sản thế giới. Uy tín của Đảng trong nhân 
đân lao động tăng lên: trong công đoàn, trong nông dân, 


trong giới thanh niên và trí thức. 


Nhưng việc lan truyền những quan điểm cực đoan 
quá khích đã sớm căn trở quá trình thống nhất các lực 
lượng chống đề quốc và dân chú. Chủ nghĩa Mao là mỗi 
nguy cơ đặc biệt. Được tuyên truyền nhiều trong thời kỳ 
"cách mạng văn hóa” hoành hành ở TQ, chủ nghĩa Mao 
đã âm nhập vào Philippines chủ yêu trực tiếp từ TQ, và 
phân nào thông qua một số ít phân tứ tiêu tư gin tá 
khuynh trong cộng đồng Hoa kiêu. Hoạt động tích cực 
nhất là nhóm Maoít do.Josẻ Maria Sison (sinh năm 1939) 
cảm đầu. Xuất thân tử mọt gia đình địa chủ ở Nam Hfocos 
và giáo viên dạv món văn học Anh và văn học Philippines 
ớ Manila, đầu những năm 1960 ống đã gia nhập Đáng 
C8, năm 1964 được bầu vào BCHTU và sau đó vào BCT. 
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Ông là một trong những người sáng lập ra tổ chức Thanh 
niên Yêu nước mà lúc đầu tán thành cương lĩnh của Đăng 
CS. Năm 1967 nhóm 5ison ra tuyên bố kêu gọi quay về 
hình thức đấu tranh vũ trang và xem đó là phương tiện 
duy nhất để "giải phóng dân tộc và xã hội". Quan điểm 
này đã bị đa số ban lãnh đạo chống đối quyết liệt và Sison 
bị khai trừ khói Đảng. Cuối năm sau, sau khi đã thiết 
lập được quan hệ với một số chỉ huy các đơn vị nông dân 
vủ trang (mang tên "Những người Huk mới") hoạt động 
ở miền Trung Luzon, Sison đã thành lập đảng "Cộng Sản 
tư tướng Mao Trạch Đông". Tháng 3/1969 Quân đội Nhân 
dân mới được thành lập từ những đơn vị vũ trang nông 
dân và sinh viên chịu ánh hưởng của chủ nghĩa Mao, tô 
chức mới này đã phục hồi chiến tranh du kích ở các tỉnh 
Tarlak và Pampanga, nhưng trong thời g1an đầu đã mau 
chóng bị quân chính phú đập tắt. 

Những đơn vị Quân đội Nhân dân mới còn lại đời 
lên bắc Luzon. 

- Nhìn chung chủ nghĩa Mao ở Philippines gây được 
tác động trong giới thanh niên, chủ yếu là sinh viên và 
tri thức. 

Cuộc bầu cử tông thông năm 1969 


Chính trong bối cảnh căng thẳng về chính trị mà 
cuộc bầu cứ tổng thông thường kỳ đã được tiên hành trong 
năm 1969. Kết quá cuộc bầu cứ cho thấy sự phá sản về 
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‡ 

chính trị của giới tài phiệt quan liêu cũ và địa chủ quí 
tộc. Đại diện của nó, ứng cử viên đảng Tự Do C.Osmena 
(con) bị thất bại nặng nề. Mặc đà bị chống đối mạnh mẽ, 
Marcos vẫn giữ được uy tín của một lãnh tụ nhân dân. 
Trong cuộc vận động tranh cử, ông ta dựa chủ yếu vào tư 
sản dân tộc, vốn quan tâm đến công cuộc diệt trừ tệ 
chuyên quyền về chính trị của bọn đầu sỏ tài phiệt cũ. 
Những nỗ lực của tư sản dân tộc nhằm bảo đảm cho tiến 
bộ kinh tế và sự phát triển độc lập là cơ sở cho chương 
trình tranh cử tông thống. Một lần nữa, Marcos đã thu 
hút được cảm tình của đồng đảo nhân dân Philippines, 
trong thời kỳ vân động tranh cử, ông đã biết cách khai 
thác một vài thành quả kinh tế, mà trong đó nỗi bật nhất 
là đã bảo đảm tự túc lúa gạo trong nước, và đưa vào trong 
chương trình của ông lời cam kết rút quân lính khỏi Nam 
VN và hứa hẹn bình thường hóa quan hệ ngoại giao với 
các nước xả hội chủ nghĩa. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước PhilippInes 
- độc lập, một tổng thống đã đắc cử nhiệm kỳ H. 

Các mâu thuẫn xã hội phát triên rất gay 

gát. 

Việc Marcos lên cầm quyền trong nhiệm kỳ lIItrủng 
hợp với lúc tình thế khủng hoảng trong nước đã trớ nền 
chín muỗi. Một phần tư thê kỷ phát triển độc lập của 
Philippines đã làm nảy sinh nhiều phức tạp vả mâu 
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thuẫn đãc trưng cho những nước phát triển theo xu hướng 
tư bản chủ nghĩa và cực kỳ lạc hậu về kinh tế - đi sản của 
chủ nghĩa thực dân. Vào đầu những năm 1970, tình hình 
kinh tế Philippines có những nét đặc trưng như không 
ôn định, nhịp độ phát triển giảm xuống, tiến trình công 
nghiệp hóa chậm lại (đo trong nước thiếu vốn đầu tư, thị 
trường trong nước bị thu hẹp, cơ sở vật chất kỹ thuật 
không đầy đủ), tiếp tục bị lệ thuộc vào tư bản nước ngoài, 
"cách mạng xanh" bị trì trệ, không thể được tiếp tục triển 
khai vì quan hệ ruộng đất cũ kỹ vẫn tên tại. Những khó 
khăn về kinh tệ gắn chặt với những vẫn đề xã hội như 
nạn thất nghiệp thường kỳ, mức sống của đại đa số nhân 
dân Philippines bị giảm sụt, mức cách biệt quá đỗi lớn 
lao giữa hai cực giầu và nghèo; đầu những năm 1970 trên 
802 gia đình Philippines bị xếp vào hạng nghèo, có mức 
lợi tức cá nhân thấp hơn mức tối thiêu sống được. Tình 
trạng kinh tế tôi tệ ải liên với tình trạng mâu thuẫn xã 
hội ở thành thị và nông thôn phát triển gay gắt tột độ. 


Ngay cả ở những vùng tiễn hành "cách mạng xanh”, 
tình hình cũng không khá hơn. Những làn sóng đấu tranh 
lan rộng thu hút những nông dân không có ruộng, những 
người cây rẽ, nhưng công nhân nông nghiệp. Diễn biến 
này đã đặt trước giai cấp cầm quyền yêu cầu phải thực 
hiện ngay những cải cách hướng đến việc thay đổi cấu 
trúc kinh tế - xã hội lạc hạu ớ núng thôn Philippines. 


https://tieulun.hopkðrg 





Thêm một vẫn để khác làm chính quyền Marcos đau đầu 
không kém là vẫn đề Hồi giáo ở miền Nam. 

Phong trào Hồi giáo ở miền Nam. 

"Trong giai đoạn bán lề giữa hai thập niên 1960 và 
19T0; phong trào Hải giáo ở miền Nam sau một thời gian 
dài lắng đọng đã bộc phát trở lại với qui mồ mỗi ngày mỗi 
lớn. Tỉnh Kotobato trên đảo Mindanao trở thành đấu 
trường của những cuộc đụng độ đẫm máu giữa người theo 
đạo Hải và theo đạo Thiên chúa. Những nguyên nhân cơ 
bản khiến "vấn đề Hồi giáo trở nên gay gắt là tình trạng 
lạc hậu về kinh tế - xã hội ở miền Nam không được cải 
tiến, các giới chức cầm quyền tiếp tục chính sách phân 
biệt lâu đời đối với người Moro. Một trong những nguyên 
cỡ trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột vũ trang là những di 
dân theo đạo Thiên chúa tử miền Bắc và Trung xuống đã 
chiếm đoạt những vùng đất đai màu mỡ của người Moro. 
Đồng thời những quan hệ tư bản chủ nghĩa xâm nhập 
vào miền Nam cũng làm cho nhận thức dân tộc của cư 
dân theo đạo Hải tăng lên. Cương lĩnh của những tô chức 
dân tộc đầu tiên ra đời trong những năm 1950 giới hạn 
ủ những yêu sách đòi cho miễn Nam được hưởng quyền 
tự trị dân tộc. Trong nửa sau những năm 1960, trong giới 
những nhà dân tộc Hải giáo của thế hệ trẻ đã xuất hiện 
tư trào tiến bộ để ra những khẩu hiệu ly khai đòi tách 
miền Nam ra, thành lập một nước Cộng hòa Hỗi giáo độc 
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lập và tuyên truyền phương pháp đấu tranh vũ trang. 
Những khẩu hiệu này đã được phán ánh trong các cương: 
lĩnh của nhiều tố chức, trong đó lớn nhất là "Phong trào 
Độc lập Hồi giáo" được thành lập năm 1968 (năm 1970 
đối tên thành "Phong trảo Độc lập Mindanao) và Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng Dân tộc Moro được thành lập 
năm 1969. Từ đầu những năm 1970 cả hai đã phát động 
cuộc khởi nghĩa vũ trang ở miễn Nam và kêu gọi một số 
nước Hồi giáo giúp đỡ về vật chất và ngoại giao. Tình 
hình này đã tạo ra không ít khó khăn về ngoại giao cho 
chính phú Philippines. 

Hồi giáo đã trở thành một trong những vấn đề gai 
góc nhất cho giới cảm quyền ở Philippines. 

Kbung hoảng chính trị lan rộng đầu thập 

niên 1970. 

Tình trạng căng thắng trong các mâu thuẫn kinh 
tế, xã hội, dân tộc - cống đồng và ngoại giao đã diễn ra 
trong bối cảnh cúa một cuộc khúng hoảng chính trị sâu 
sắc: Toàn bộ hệ thống nhà nước chính trị nói chung, được 
hình thành trong những năm thống trị của Mỹ như là 
công cụ của tầng lớp tài phiệt - quan liêu cũ, nay có nguy 
cơ bị sụp đồ. Xã hội Philippines ngày cảng cấp bách đòi 
hói phải thay đối triệt để cấu trúc nhà nước - chính trị 
hiện tôn, mái phóng nó khói sư chuyên quyên của giới tải 
phiết và địa chủ quan liên, bàng những biện nhập mạnh 


157 
https://tieulun.hopto.org 





mẽ chồng lại tệ tham nhũng, vốn đã gặm nhấm toàn bộ 
các bộ phận cúa hệ thống hành chính. Nhiều người đã 
thấy rõ rằng chế độ lưỡng đảng trên thực tế đã trở thành 
công cụ của cuộc đấu tranh vì quyền lực trong tay bọn 
hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Từ đầu thập niên 
1970 yêu sách đòi thay đổi những hình thức hiện tổn của 
bộ máy cầm quyền, xem lại Hiển pháp 1935, cơ chế bầu 
cử và chế độ lưỡng đảng được đặt ra ngày cảng gay gắt. 


Tháng 1/1971 Hội nghị Quốc ước đã được triệu tập 
đề soạn thảo hiến pháp mới dự trù chuyên sang hình thức 
chính phủ nghị viện kiểu châu Âu. Nhưng công việc của 
Quốc ước không mang lại kết quả gì vì những bất đồng 
giữa các thành viên. 


Một trong những biếu hiện của cuộc khủng hoảng 
chính trị là tình trạng gay gắt mâu thuẫn nội bộ giai cấp 
cầm quyên, giữa các lực lượng chính của nó với nhau: 
khái tải phiệt địa chủ - quan liêu củ và khối đại tư sản 
công nghiệp dân tộc. Cuộc đấu đá giữa các lực lượng nảy 
đã được phản ánh trong tình trạng phân rã thành các 
phe nhóm ở Quác hội và các đảng phái chính. Tử cuỗi 
những năm 1960 đầu những năm 1970, chính phủ bị chỉ 
trích kịch liệt từ phía tả cũng như tử phía ) hữu. Tình hình 
đặc biệt ớ chỗ bất k lời chỉ trích chính phủ nào cũng đều 
mang hình thức của một cuộc tiến công nhằm vào chính 
cá nhân tống thống Marcos. Đầu thập niên 1970 đã xuất 
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hiện những nhóm và phong trảo chẳng Marcos mạnh mẽ. 
Về phía hữu thì có giới tài phiệt địa chủ - quan liêu cũ 
xem việc tái đắc cử của Marcos và chiều hướng dựa vào 
giới tư sản doanh nghiệp dân tộc của ông ta là mối nguy 
. trực tiếp đến vị thế của mình. Một trong những đối thủ 
chính trị vào hàng đầu của Marcos là thượng nghị sĩ của 
đảng Tự Do Benigo Aquino. Ông nảy chuẩn bị ra tranh 
cử tổng thống năm 1973. Xuất thân tử dòng họ Cojuangco 
vua đửa, ông ta là người của giới đại địa chú và có những 
quan hệ đặc biệt với Mỹ. CÁ) 


Ngay cả giới giáo phẩm lãnh đạo Thiên chúa giáo, 
mà vốn luôn luôn Ìä chỗ dựa chính trị của giới cảm quyền 
ủ Philippines từ thời nước nảy còn là thuộc địa của Tây 
Ban Nha, giờ đây cũng tỏ ra bất mãn với đường lối cầm 
quyền độc đoán của Marcos. Sự chống đối tăng lên trong 
giới giáo sĩ Cơ đốc giáo. Một số úng hộ cánh đổi lập hữu 
khuynh, số khác: tham gia phong trào xã hội chủ nghĩa 
Thiên chúa giáo, xuất hiện nhiều giáo sĩ trẻ có chiều 
hướng tiễn bộ, gần gũi với những người Mao ít. 

Những người vừa kế thuộc cánh đối lập cực tả. Năm 
1971 Quân đội Nhân dân mới phục hỗi các hoạt động 
quản sự ở tỉnh Isabella (bắc Luzon); ở Manila những 


(1) Đã có lần B. Aquino tự bộc bạch rằng ông đã có 
thời làm việc cho CIA. 
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lên Mao Ít chuyên sang chiến thuật "dụ kích thành 

" tổ chức những hoạt động khủng bỗ, phá hoại và khiêu 
"- gắn liền với những cuộế đấu tranh của sinh viên 
và công nhân. 


Tháng. 8 và tháng 9/1972 các nhóm Mao ít đã tiên 
hành một số hoạt động khủng bố ở Manila và những 
thành phố khác, phù hợp với lý luận của họ về "tình thế 
cách mạng”. 


Đăng Tự Do, mà ban lãnh đạo vốn có quan hệ chặt 
chẽ với những nhóm cảm quyền và kinh doanh với Mỹ, 
đã tính toán trong các hoạt động chính trị chống chính 
phủ của họ rằng tình hình chính trị không ô ồn định sẽ cho 
phếp họ vạch trần sự bất lực cúa chính quyền Marcos 
trong việc điều hành đất nước. Cánh đối lập hữu khuynh 
coi việc làm mắt uy tín của chính phú Marcos là điều cực 
kỷ cần thiết vì họ dự tính sẽ giảnh được thẳng lợi trong 
cuộc bầu cứ tổng thống năm 1973. 

Chính phủ Marcos ban hành lệnh thiết 

quân luật 

Vấp phải sự chóng đối ngày càng dử đội tử nhiều 
phía, đầu năm 1971 Marcos đã đưa ra lời kêu gọi về một 

"cuộc cách mạng dân chú tử bên trên”, mà thực chất là 
thi hành một số cải cách chính trị và kinh tế xã hội nhằm 
tránh một cuộc cách mạng chính trị và xã hội của quần 
chúng từ bên dưới. Nhưng để có thê thực hiện được kế 
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hoạch cải cách này, Marcos cho rằng ông phải nắm trong 
tay một quyền lực vững chắc và mạnh mẽ: Đựdé quân đội 
ủng hộ, ngày 21/9/1872 Marcos đã dựa vào điều VIle, mục 
1O của Hiến pháp nói: "Trong trường hợp bị xâm lặng, 
có nội loạn hay những biến có như vậy đe dọa và khi tình 
hình an ninh chính trị đồi hói, tống thống có quyền ngưng 
thi hành luật hình sự, hay ban hành lệnh thiết quân luật 
trên toàn bộ hay một phần lãnh thổ" đề ra sắc lệnh ban 
bế tình trạng khẩn trương trong cả nước, ngưng thi hành 
Hiến pháp, giải tán Quốc hội, cấm tất cả các chính đảng 
hoạt động, các cuộc bãi công và đấu tranh quân chúng 
của nhân dân lao động. Ngay sau đó, Marcos ra lệnh bắt 
giam hảng ngàn chính khách đi lập, trong đó có cả chính 
khách đối lập hàng đầu B.Aquino. 


Dựa vào quân đội và cảnh sát, chính su giải giáp 
tất cá lực lượng vũ trang nằm trong tay các thế lực tài 
phiệt và địa chủ hoặc một số chính khách nỗi tiếng, vốn 
vẫn được dùng để trấn áp nông dân và những đối thủ 
chính trị. Theo số liệu chính thức, lực lượng "quân đội 
riêng" nây lên đến trên 75.000 người, tức vượt cả quân 
gố Philippines. Chính phủ đã tịch thu trong nhân dân 
trên nửa triệu đơn vị hỏa khí. 
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Chương trình cải cách kinh tế - xã hội 

mang tên "xã hội mới" 

Sau khi đã trấn áp xong về cơ bản cánh đối lập, cuỗi 
năm 1972 Marcos bắt tay thực hiện chương trình, mà ông 
ta gọi là chương trình xây dựng một "xã hội mới” có nội 
dung như sau: cải cách ruộng đất, xây dựng nền công 

' nghiệp dân tộc, bảo đảm có nhiều việc làm, phân phối lợi 
tức một cách công bằng Hơn, tăng cường thống nhất dân 
tộc, ổn định tình hình chính trị trong nước, tiễn hành cải 
cách trong lĩnh vức y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội và đạo 
luật lao động có lợi cho người lao động, xây dựng bộ máy 
chính quyền mới, gần gũi hơn với những cơ chế cỗ truyền. 


Mục tiêu xây dựng "xã hội mới" là xóa bỏ những bất 
công xã hội sinh ra tử hồ sâu ngăn cách giữa tuyệt đại 
đa số sống trong cảnh nghèo khó và một thiểu số rất ít ỏi 
sông trong cảnh xa hoa quá mức. Mục tiêu này sẽ đạt 
được không phải bằng con đường đùng bạo lực tước đoạt 
của cải của người giàu, mâ bằng những biện pháp kinh 
tế (như chính sách thuế chẳng hạn) đề điều chỉnh lại sự 
bắt bình đẳng về quyền sở hữu, để phân phi lại thu nhập, 
nhưng nhất thiết không được thay đổi những quan hệ sở 
hữu hiện tôn. Một mục tiêu khác của "xã hội mới” là tập 
trung phát triển chủ nghĩa tư bản tư nhân trên cơ sở mở 
rộng chức năng kinh tế của nhà nước trong việc điều 
chỉnh, kế hoạch hóa sự phát triển và tăng cường cơ sở 
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kinh tế hạ tầng. Như thực tế của Philippines trong thập. 
niên 1970 chỉ rõ, mục tiêu này mới phản ánh bảa chất 
của chương trình "xã xã hội mới". Như vậy, chương trình " xã . 
hội mới" của Marcos chẳng qua là mưu toan đi tìm một 

"con đường phát triển thứ ba" phí tư bản chủ nghĩa và 
chống lại chủ nghĩa xã hội, do bản chất của chính quyền 
Marcos là đại diện quyên lợi của giới tư sản quan liêu kỹ 
trị và quân phiệt mới, nên chương trình này tỏ ra thiên 


hưu. 


Đề đạt được những mục tiêu đã đề ra cho chương - 
trình xây dựng "xã hội mới" chính quyền Marcos đã đề 
ra một loạt biện pháp sau: 


a) Thực hiện cải cách bộ máy nhà nước, sửa đổi Hiến 
pháp, thay đối cơ chế bầu cử, tô chức lại quân đội v.v... 
ban bố lệnh thiết quân luật, tập trung quyền hành trong 
tay tổng thống, thanh trừng khỏi bộ máy chính quyền 
những lực lượng chông đối. Đây là những biện pháp đã 
được Marcos thực hiện trước tiên. ¬ 


. b) Tăng cường vai trò điều chỉnh kinh tế của nhà 
nước và khu vực kinh tế quốc doanh, tạo điều kiện khuyến 
khích đầu tư quốc đoanh, tạo điều kiện khuyến khích đầu 
tư phát triển nông, công nghiệp hướng về xuất khẩu, hiện 
đại hóa nền kinh tế, đi đôi với phát triển rộng rãi những _ 
xí nghiệp công nghiệp loại vừa, loại nhỏ, dùng nhiều nhân 
công, chế biến nông sản tại chỗ (luật khuyến khích đầu 
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tư mỗi năn T067, luật đều: tư năm 1972, kế hoạch ð năm ' 
1977 - 82). ` 


s© “Thực hiện cải cách ruộng ' đất và cách mạng xanh. 
ở vùng trồng | lúa và ngũ cốc, tăng cường cùng cấp nguồn 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp và xuất khẩu, tự 
túc vã tiền lên xuất khẩu lương thực, thúc đây nhanh sự 
phát triển chủ nghĩa tư bản ngay trong nông nghiệp (sắc 
_ lệnh cải cách. ruộng đất ngày 21/12/1972). 


d) Phát. triển hệ thống ngân hàng dịch vụ tư sản 
Philippines, tăng cường thu hút vốn và kỹ thuật hiện đại 
của tư bản độc quyền nước ngoài, đa dạng hóa quan hệ 
kinh tế đối ngoại đề thực hiện chương trình cải cách kinh 
tế - xã hội đài hạn, với hoài bão biến Philippines thành 
một nước công - nông nghiệp hiện đại vào năm 2.000 (I) 
Và kinh tế, chính phủ đã đề ra các kế hoạch phát triển 4 
năm (1974 - 77) và 5 năm (1978 - 82), trong đó các nhiệm 
vụ sau đây được đặt ra: phân phối lại một cách công bằng 
hơn lợi tức và của cải, tạo điều kiện tăng thêm việc làm, . 
thúc đầy kinh tế phát triển, khuyên khích những ngành 
công nghiệp hướng ra xuất khẩu, xây dựng những nhà 
máy cần nhiều công nhân đê giải quyết nạn thất nghiệp, 
công nghiệp hóa những vùng lạc hậu. Nhưng việc thực 
hiện hai kế hoạch này gặp rất nhiều trở ngại (cả trong 
lẫn ngoài nước) và cuối cùng cũng không góp phân gì 
nhiều vào việc hoàn tất những nhiệm vụ đặt ra. 
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- Trung tâm của chương trìeh cải cách kinh tế + xã 
hội là kế hoạch cải cách ruộng đất mang tính chất chống - 
phong kiến rất-rõ ràng. Mục tiêu của nó là tạo điều kiện 
cho sự phát triển,của chủ nghĩa tư bản ở nông thôn. Ngày 
21/10/1972 chính phủ ban hành sắc lệnh về Cải cách - 
ruộng đất, áp dụng cho những vùng trồng lúa vả dừa vì 
đây là những vùn mà đa số ruộng đất đều được cho phát 
canh thu tô. Theo sắc lệnh nảy, ruộng đất của địa chủ sẽ.. 
_ được bán lại cho mỗi hộ tá điền từ 3 đến ð ha với điều 
kiện trả góp trong thời hạn 15 năm. Riêng chủ đất. được 
phép giữ lại không quá 7 ha.10% tiền phượng đất sẽ được 
bà trực tiếp cho địa chủ bằng tiền mặt, số còn lại bằng 
cỗ phần vả tín phiếu. Làm như vậy, chính phủ hy vọng 
sẽ khuyến khích địa chủ bỏ vốn đầu tư vào công nghiệp. 
Nếu được thực hiện đến nơi đến chến, chương trình cải 
cách nảy sẽ cho phép xóa bỏ giai cấp đại địa chủ, cũng 
tức là giáng một đòn chí tử vào giới đại tư sản - địa chủ 
cũ, nhưng đồng thời nó lại đụng chạm đến số đông địa 
chủ nhỏ, vốn là những viên chức trung cấp trong bộ máy 
nhà nước. Do đó, chính phủ đã tăng số điện tích mà địa 
chủ được giữ lại tử 7 đến 2B ha. 


Một nội dung quan trọng khác của chương trình cải 
cách ruộng đất là xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp. 
Nhưng nông dân nào đã được chia ruộng đất đều bắt buộc 
gia nhập hợp tác xã. Lúc đầu qui mô của hợp tác xã sẽ 
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bao gồm một làng, đẳn dân chúng sẽ được qui tụ thành 
một tổ chức chung mang tên Liên hiệp toàn quốc các hợp 
tác xã Philippines. Dự tính thực hiện trong ba năm, 
nhưng cho đến khi chế độ Marcos bị sụp đồ chương trình 
cải cách ruộng đất vẫn chưa đạt được bao nhiêu tiễn bộ 
vì sự chống đối của địa chủ. Và đó là một trong nhiều 
nguyên nhân khiến tình hình chính trị và xã hội của 
Phihppines luôn luôn không ổn định, nhất là từ đầu 
những năm 1980. 
Ảnh hưởng của quân đội tăng nhanh 


Một trong những hệ quả chính trị - xã hội quan 
trọng nhất của thời kỳ thiết quân luật là vai trò của quân 
đội tăng lên một cách rõ rệt. Trước đó, quân đội chưa bao 
giờ gây dược ảnh hưởng đáng kế lên đường lối của chính 
phủ, mà chỉ hoản thành những chức năng quân sự - cảnh 
sát. 

Nhưng dưới chế độ Marcos, nhất là từ sau khi lệnh 
thiết quân luật được ban hành, quân đội cùng với những 
nhà doanh nghiệp trong giới đại tư sản dân tộc vả các 
nhà kỹ trị tạo thành nn táng chính trị - xã hội chính của 
chế độ mới và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng 
nhất trong bộ máy nhà nước. Quân đội đã trải qua quá 
trình "chính trị hóa", chức năng của nó không ngửng được 
mở rộng. Giới lãnh đạo quân đội và cảnh sát trực tiếp dự 
phần vào việc hoạch định đường lỗi của chính phủ. Nhiều 
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người trong số họ đã trở thành những người thân cận của 
Marcos, trong đó nỗi bật nhất là bộ trưởng Quốc phòng 
duan Ponce Enrile mà những năm tháng trung thành với 
tổng thống đã được trả công bằng độc quyền kbai thác 
ngành trồng dừa và từ đó tiến lên địa ví của người giàu 
có đứng hàng thứ ba trong nước. 


Các giới chức quân sự cao cấp nắm trong tay những 
chức vụ then chốt trong các xí nghiệp công nghiệp (cả nhà 
nước và tư nhân), họ được dự phần giải quyết những vấn 
đề liên quan đến giáo dục, thông tin đại chúng... 

Cùng với việc ban hành lệnh thiết quân luật, 
Marcos đã tổ chức lại quân đội. Tử năm 1972 đến cuối 
thập niên 1970, quần số quân đội và cảnh sát tăng gần 
4 lần, ngân sách quân sự cũng được tăng theo tỉ lệ tương 
ứng (năm 1975/76 ngân sách quân sự đã vượt 460 tr. đôla, 
tăng 50% so với năm trước). 


Mặc dủ đã tạo điều kiện cho quân đội tăng cường 
lực lượng và mở rộng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực sinh 
hoạt dân sự, Marcos luôn tìm cách kìm chặt khả năng 
nảy sinh xu hướng biến quân đội thành một lực lượng 
chính trị độc lập, ông cố gắng không đề cho quân đội vuột 
khỏi tầm kiếm soát của mình. Thỉnh thoảng ông tiền 
hàdh thanh lọc hàng ngũ quân đội, bề trí lại các chức vụ 
chủ chốt trong bộ máy quân sự và cảnh sát. Bằng những 
biện pháp mua chuộc, ông đã gây dựng được một nhóm 
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những nhà lãnh đạo quân đội ở vị trí chóp bu trung thành 
với cá nhân ông, tiêu biểu là bộ trưởng Quốc phòng duan 
Ponce Enrile và Tham mưu trưởng quân đội Fabian Ver. 

Marcos tìm cách tranh thủ lực lượng đối 

lập tả khuynh. 

Sau khi trấn áp xong các lực hi: đối lập, tháng 
1/1973 chính quyền Marcos đã đưa bản dự thảo Hiến 
pháp mới ra trưng cầu ý dân và sau đó ra sắc lệnh phê 
chuẩn Hiến pháp. Theo Hiến pháp mới, hình thức cai trị 
nghị viện được áp dụng thay cho chế độ tổng thống trị. 
Hiến pháp dự trù phân ra quyền hành pháp và lập pháp, 
hủy bỏ chức phó tổng thống và quốc hội hai viện, đặt ra 
chức thủ tướng và quốc hội một viện, được bầu theo nhiệm 
kỳ 6 năm. Quốc hội bầu tông thẳng cũng có nhiệm kỳ 6 
năm như là người đứng đầu nhà nước về danh nghĩa. 
Hội đẳng bộ trưởng do thủ tướng đứng đầu và chịu trách 
nhiệm trước Quốc hội trong việc thực thi quyền hành 
pháp. Trong thời kỳ chuyến tiếp chờ Hiến pháp được 
mang ra thực hiện, người ta đự trù sẽ trao cho tổng thông 
Marcos quyền thực hiện các trách nhiệm của người đứng 
đầu nhà nước, thủ tướng chính phủ và tư lệnh quân đội. 

Đề chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai của Marcos sẽ 

_hết hạn vào ngày 31/12/1973, trong tháng 6/1973 chính 
quyền Marcos đã tiễn hành trưng cầu dân ý, mà kết quả 
là trên 90% những người đi bỏ phiếu đồng ý trao cho 
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Marcos toản quyền tiếp tục điều hành đất nước nhằm 
mục đích tiên hành những cải cách kinh tế - xã hội đã 
trủ tính. 


Trong nỗ lực mở rộng cơ sở xã hội nhằm tranh thủ 
sự ủng hộ của đông đảo quần chúng thuộc các giai cấp và 
tầng lớp xã hội cho những cái cách kinh tế - xã hội của 
mình và chống đỡ những hoạt động của lực lượng đối lập 
hữu khuynh, Marcos đã thi hành chính sách "tự do hóa” 
đôi với các lực lượng dân chủ cánh tả, kê cả với Đảng CS. 
Về phần mình, Đảng CS nhận thấy rằng chương trình 
xây dựng "xã hội mới" của Marcos có một số nội dung tích 
cực mà nêu được thực hiện một cách đúng đắn thì sẽ góp 
phần đáng kế vào việc cái thiện đời sống nhân dân lao 
động và thúc đầy những chuyên biến xã hội sâu rộng. 
Đảng đã quyết định đi theo đường lỗi ủng hộ những biện 
pháp cái cách kinh tế - xã hội cúa chính phú Manila, mà 
trước tiên là chương trình cái cách ruộng đất và chính 
sách đôi ngoại nhắm đến việc bình thường hóa và mỏ rộng 
quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình trên đã tạo khả năng cho sự ra đời một 
thóa hiệp giữa hai phe đối địch. Thỏa hiệp đạt được vào 
tháng 10/1974 giữa chính phủ và ban lãnh đạo Đáng CS 
về việc Đảng này ra hoạt động công khai và giải tán lực 
lượng vủ trang của mình có một ý nghĩa to lớn. Có được 
thỏa hiệp này là nhờ những cuộc đảm phán giữa tổng 
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thống Marcos và các nhà lãnh đạo Đảng C5 do tổng bí 
thư UBTU F. Macapagal cảm đầu. - 


Chính phú Marcos cũng đã đạt được một số tiến bộ 
trong việc giải quyết vấn đề Hồi giáo. Tháng 12/1976 
chính phú đã ký môt thỏa hiệp ngừng chiến với Mặt trận 
giải phóng Dân tộc Moro.. Qua trung gian của chính phủ 
Lybia hiệp ước về ngưng đấu tranh vũ trang và tiền hành 
trưng cầu dân ý ở 13 tỉnh miền Nam vẻ qui chế tự trí địa 
phương (người theo Hải giáo chỉ chiếm đa số ở ð trong 13 
tỉnh) đã được ký tại Tripoli. Được tổ chức vào ngày 17⁄4 
cuộc trưng cầu đân ý cho thấy đại đa số phiếu đều tán 
đồng giữ nguyên toản bộ 13 tỉnh trong khuôn khô của 
nước Cộng hòa Philippines. 


Kết quả của cuộc trưng cầu đân ý đã gây ra những 
bất đồng nghiêm trọng trong ban lãnh đạo mặt trận Giảr 
phóng Dân tộc Moro. Họ muốn dựa vào tính biệt lập của 
những vùng theo đạo Hài trên các đảo Mindanao, SulÌu 
và Palavan để thành lập một nước Cộng hòa Hỏi giáo. 
Nhà lãnh đạo Mặt trận là Nur Misuari, vốn hầu như 
thường xuyên ở nước ngoài, tuyên bó không thừa nhận 
kết quả cuộc trưng cầu dân ý và kêu gọi lực lượng vũ 
trang của ông ta tiếp tục chiến đấu. Do sự chia rẽ trong 
nội bộ ban lãnh đạo Mặt trận mà một bộ phân đáng kế 
lực lượng vũ trang của nó đã ngừng chiến đấu và qui hàng 
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chính phủ, tuy nhiên những đơn vị nào còn chịu ảnh 
hướng của Misuari vẫn tiếp tục hoạt động. 

Như vậy vấn đề Hải giáo vẫn chưa được giải quyết 
dứt khoát. 

Phong trào đối lập trong nước ngày càng 

phát triêền mạnh. 

Lực lượng chính đối lập đặt căn cứ ở Mỹ đã không 
ngừng đầu tranh chống chính phủ. Lợi đụng sự ủng hộ 
về chính trị và vật chất của những lực lượng có ảnh hưởng 
ở Mỹ, các nhóm chính trị khác nhau của những người 
Philippines lưu vong ở Mỹ đã tiên hành các hoạt động 
tuyên truyền chống chính phú Marcos, tô cáo chỉnh phủ 
này vi phạm nhân quyên, đản áp các quyền tự do đân 
chủ, thiết lập chế độ độc tài. Mặc dù xét về quan điểm 
thì lực lượng đối lập nảy không phải là một khối thông 
nhất, dù vậy trong cuộc đấu tranh đôi lật đồ chế độ Marcos 
nó lại hành động như là một mặt trận thống nhất. 

Tháng 12/1977 ở Philippines đã tiễn hảnh cuộc 
trưng cầu dân ý thứ năm trong thời kỳ thiết quân luật. 
Cuộc trưng cầu lần nảy xác quyết Marcos có toàn quyền 
giử ghế tống thống và thủ tướng sau khi Quốc hội lâm 
thời được bầu ra. 

Ngày 7/4/1978 lần đầu tiên trong điều kiện tình 
trạng khẩn cấp đã tiền hành cuộc tổng tuyến cử bầu Quốc 


+ 
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hội lâm thời bao gềm 200 đại biểu. Cuộc vận động tranh 
cử chủ yếu điễn ra giữa các ứng cử viên của Phong trảo 
-phát triên xã hội mới được Marcos thành lập trên cơ sở 
đảng Dân tộc cằm quyền cũ vả nhóm đối lập "Đấu tranh" 
("Laban") được thành lập trên cơ sở đảng Tự Do bị giải 
tán. Được trợ lực bởi những trò gian lận phiếu trắng trợn 
và những biện pháp gây sức ép đổi với cử tri, các ứng cử 
viên thân chính phủ đã đắc cử và chiếm đại đa số trong 
Quốc hội lâm thời. Đứng trước tình hình phong trào đối 
lập phát triển ngày cảng mạnh mẽ và vị thể rõ ràng là 
không vững chắc của Marocs, Mỹ đã tính đến khả năng 
gây dựng một "con bài" dự phòng. Bị Washington gây sức 
ép, Marcos phải trả tự do cho lãnh tụ đối lập hàng đầu 
là B. Aquino sau khi đã giam giữ ông này trong 7 năm 
trời. Liên ngay sau đó, B.Aquino bị buộc phải sang sông 
lưu vong ú Mỹ. Ngày 12/6 Quốc hội lâm thời họp phiên 
đầu tiên và quyết định trao toàn bộ quyên hành pháp và 
lập pháp cao nhất trong nước cho Marcos trong tư cách 
là tổng thống kiêm thủ tướng. 


Chính sách đối ngoại từ giữa thập niên 
1970 


Thắng lợi của nhân dân ba nước Đông dương trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ và những thay đổi lớn lao 
trên trường quốc tế theo chiều hướng có lợi cho các lực 
lướng cách mạng, dân chủ, đân tộc và hòa bình đã ảnh 
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hưởng tích cực đến chính sách đối ngoại của chính phủ 

'Philippines từ giữa thập niên 1970. Nếu trước đó 
Philippines chịu ảnh hưởng của chính sách Mỹ thì giờ 
.đây nước này tỏ ra kiên quyết đứng trên quyền lợi của 
.mình. 


Philipppines đã tiến à hành một đường ' lối đối ngơại 
nội chang là tích cực, hướng vào việc củng có độc lâp dân 
tộc và chủ quyền nhà nước, phát triên các quan hệ chính 
trị, kinh tế, thương mại và văn hóa vối tất cả các nước, 
không tùy thuộc vào chế độ chính trị của họ. Quan hệ của 
Philippines với các nước láng giêng châu Á chiếm một vị 
trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. 
Năm 1975 Philippines ủng hộ việc giải tán khối SEATO, 

- tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị giữa các nước 
ĐNA trong khuôn khổ ASEAN. Năm 1976 Philippines 
gởi tới các nước ASEAN lời kêu gọi xây dựng ĐNA thành 
vùng hòa bình, tự do và trung lập. 

Philippimes cỗ gắng phát triển quan hệ với các nước 
Ả Rập, ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của họ chống 
cuộc chiến tranh xâm lược của Israel. Trong những năm 
gần đây, Philippines bắt đầu tỏ ra quan : tâm đến phong 
trào không liên kết. Năm 1976 Phái đoàn Philippines đã 
tham gia Hội nghị thượng đính các nước không liên kết 
họp ở Colombo với tư cách khách mời. 


173 
https://tieulun.hopto.org 





Theo lời mời của chính phủ Philippines, đầu 1976 
ở Manila đã tiến hành hội nghị các vấn đề kinh tế giữa 
đại diện "nhóm 77” qui tụ 106 nước đang phát triên. 

Philippines đã tích cực tham gia vào các khóa họp 
của LHQ, thường xuyên úng hộ những sáng kiến hòa bình 
được tô chức này bảo trợ. Philippines đã theo lập trường 
gần gửi với các nước không liên kết trong những vấn đề 
tông giải trù quân bị, đấu tranh chồng chú nghĩa thực 
dân, chủ nghĩa Apartheid và chủ nghĩa chủng tộc. 

Philippines đã ký vào Hiệp ước Mátxcơva cắm một 
phần các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Hiệp ước không phố 
biến vũ khí hạt nhân, úng hộ đề nghị ngưng chạy đua vũ 
khí hạt nhân và đề nghị của LX về ký Hiệp ước quốc tế 
không sử dụng bạo lực trong quan hệ kinh tế. 


Quan hệ với Mỹ, mà cách đây không lâu còn mang 
tính chất bất bình đẳng, chiêm vị trí đặc biệt trong chính 
sách đối ngoại của Philippines. Với việc ban hành tình 
trạng khẩn cấp, chính phú Marcos đòi xét lại những "quan 
hệ đặc biệt” với Mỹ mà nước nảy đã áp đặt lên Philippines 
khi giao trả độc lập. 

Trong khoảng thời gian này, vấn đề chính trong 
quan hệ Mỹ - Philippines lả vấn đề xem lại các hiệp ước 
kinh tế, quân sự bất bình đẳng. Năm 1974 thời gian hiệu 
lực của hiệp ước kinh tế giửa hai nước hết hạn, và tổng 
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thống Marcos tuyên bố rằng Phiippines chỉ ký lại hiệp. 
ước mới khi nào nội dung của nó đảm bảo tính chất bình: 
đẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Trong tác phẩm nhan đề "Năm năm xã hội mới”, 
Marcøs viết: "Kỷ nguyên các quan hệ "đặc biệt" giữa nước 
ta và Mỹ đã đi đến chỗ kết thúc. Hiện giờ chúng ta đi tìm 
con đường cho phép thiết lập với Mỹ những môi quan hệ 
dựa trên cơ sở bình đắng, công bằng và tôn trọng lẫn 
nhau. Chúng ta cố gắng duyệt xét lại những hiệp ước 
khác giữa chúng ta và Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế và 
an ninh sao cho phù hợp với những thay đổi đã diễn ra ở 
ĐNA và trên toàn thể giới. Chúng-ta đặc biệt đòi cho kỳ 
được việc người Mỹ không được lợi dụng nửa bất kỷ quyền 
nào ở Philippines. Chúng ta rất nhạy cảm với vẫn đề các 
căn cứ quân sự của Mỹ ở 'PhiHppines. Chúng ta xét thấy 
cần xóa bỏ quyền tại ngoại pháp quyền vốn có từ thời 
nước ta còn là thuộc địa. Chúng ta tuyên bố rõ lập trường 
của chúng ta trong vấn đề này: chủ quyên của chúng ta 
và quyền tại ngoại pháp quyền không thể là đôi tượng ˆ 
mang ra bản cãi trong các cuộc đàm phán". 

Từ năm 1976 đã diễn ra các cuộc thương. thuyết 
Philippines - Mỹ về việc xét lại qui chế các căn cứ quân 
sự của Mỹ. Phía Philippines chú tâm đặc biệt đến khía 
cạnh pháp lý của vấn đề, nhất là việc xóa bỏ quyền tại: 
ngoại pháp quyền cho qui chế riêng của căn cứ và cả sự - 
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thỏa thuận về số tiền thuê mà Mỹ phải trả để sử dụng 
lãnh thổ Philippines. Theo Hiệp ước ký tháng 2/1979 phía 
Mỹ vẫn còn duy trì được sự hiện diện quân sự ở 
Philippines cơ bản ở qui mô như lúc trước. Vấn đề pháp 
chế vẫn chưa được giải quyết: quyền tại ngoại pháp quyền 
của nhân viên căn cứ Mỹ vẫn được duy trì với vài hạn 
chế. Philippines không thành công trong việc đòi Mỹ trả 
1,5 tỉ rưỡi đôÌa tiên thuê. Phía Mỹ hạn chế ở lời hứa giao 
cho Philippines số tiền trợ cấp cho nhu cầu quân sự là 
500 tr. đôÌla trong thời hạn 5 năm tới. Như vậy kết quả 
của những cuộc đảm phán về căn cứ không đáp ứng được 
hy vọng của Philippines, bất chấp những nỗ lực của giới 
chức nước này cô trình bày HIỆP ước như là thắng lợi to 
lớn về chính trị. 


Chính phủ Marcos đã phát triển quan hệ với Nhật, 
CHLB Đức vả những nước tư bản khác. Trong Š năm 
(1872 - 77) Philippines đã mở tòa đại sứ mới ở 18 nước 
và đã ký các hiệp ước và hiệp định với 36 nước. Nhiệm 
vụ bình thường hóa quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa 
đã được Marcos chính thức nêu trong tuyên ngôn đưa ra 
trong thời gian vận động tranh cử tống thống năm 1969. 
Chính phủ Philippines bắt đầu phát triển quan hệ với 
các nước nảy bằng quyết định bãi bỏ những hạn chế đổi 
với việc người Philippines xin đi sang các nước xã hội chủ 
nghĩa, bằng việc trao đổi các phái đoàn thương mại và 
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văn hóa, thiết lập các mỗi quan hệ không chính thực 
nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho việc xây dựng các 
quan hệ thân hữu. Trong những năm 1972 - 76 
Philippines đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

-_ Cuộc khủng hoảng toàn diện và sự cáo 

chung của chê độ Marcos 

-_ Ngày 21/8/1983 Benigno Aquino, lãnh tụ đối lập 
hàng đầu của chế độ Marcos, đã bị ám sát chết ngay tại 
sân bay Manila ngay khi ông nảy vừa từ Mỹ trở về sau 3 
năm bị buộc phải sống lưu vong ở đó. Dù chính phủ đã 
qui lỗi vụ ám sát này là do Đáng C5 gây ra, nhưng lực 
lượng đối lập khăng khăng khẳng định rằng chính là do 
bản tay của quân đội. Thêm vào tình trạng ngảy cảng 
gay gắt của những vẫn đề kinh tế - xã hội và tình trạng 
chính trị luôn luôn căng thẳng kế từ cuối thập niên 1970 
- đầu thập niên 1980, cái chết của B. Aquino đã mở đầu 
thời kỳ cáo chung của chế độ Marcos. Sau cái chết của 
ông đã xuất hiện không đứt những làn sóng đấu tranh 
chống chính phủ. 

Bị gây sức ép nặng nề, kế cả trong hàng ngũ giới 
cầm quyền, tháng 5/1981 tổng thống F. Marcos phải tô 
chức cuộc bầu cứ Quốc hội với sự tham gia của 17 chính 
đảng toàn quốc và khu vực. Rết quả là các ứng viên của 
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lào 200 êe 


"Phong trào xã hội mới " giảnh được 127 trong tông số 183 
ghế (có 17 đại biểu được tông thống chỉ định). 


Nhưng bất chấp thắng lợi của "Phong trào xã hội 
mới”, nội tình trong năm 1985 không hề để lộ dấu hiệu 
là sẽ ổn định. Đạo quân nhân dân mới tăng cường các 
hoạt động quân sự, quần chúng đây mạnh các cuộc đấu 
tranh giành quyền sông, các lực lượng chính trị đối lập 
tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự định tô 
chức trong năm 1987. 


Nếu chính tình Philippines rối ren thì nền kinh tế 
và tài chính cũng bi đát không kém. Trong gần suốt thập 
niên 1970, nhờ giá cả hàng hóa quốc tế ôn định, nền kinh 
tế Philippines đã phát triên với nhịp độ hàng năm 6 - 7%. 
Tuy nhiên do giá đầu lửa nhập khẩu tăng vọt, nên kinh 
tế toàn thế giới bắt đầu suy thoái và giá cả hàng hóa trên 
thế giới bắt đầu bị giảm nhiều trong nửa sau những năm 
1970, mà tử cuối thập niên nảy nền kinh tế Philippines 
đứng trước cuộc khủng hoảng cơ cấu nghiêm trọng. 
Ngành chế tạo cúa Philippines yêu kém, chính sách chỉ 
tiêu giảnh quá nhiều tiên cho các công trình công cộng 
có tính chất tiêu thụ vả phi sản xuất, chính sách của 
chính phủ phá hoại năng suất lao động nông nghiệp bằng 
giá cả giá tạo vẽ đường và dừa và nhà nước độc quyền 
kinh doanh, tất cả những điều nảy càng làm tăng mức 
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phụ thuộc vào các khoản vay nước ngài để đầu tư tải 
chính và tiêu dùng. 

Giá trị tổng sản phẩm quốc đân năm 1981 giảm 
5,B% (đây là mức giảm sút lớn nhất kế từ sau chiến tranh 
thể giới thứ hai), lạm phát 45%. Sang năm 1985, giá trị 
tổng sản phẩm quốc dân giảm 3,95Z, còn lạm phát lên 
đến 57%, cân cân thương mại hụt 0,7 tỉ đôla (1984) và 
1,6 tỉ (1985). Năm 1985 nợ nước ngoäi lên đến 26 tỉ đôla 
(nêu tính theo tỉ lệ đầu người đân, thì Philippines nằm 
trong số 10 nước mắc nợ nhiều nhất trên thế EiớI). 
Philippines đã phải bỏ ra 352 tống kim ngạch xuất khẩu 
để trả nợ nước ngoài, tương đương mức của Argentina, 
nước mắc nợ cũng thuộc loại hàng đầu trên thể giới. Vụ 
ắm sát B. Aquino đẻ ra những hậu quả xấu không chỉ về 
chính trị mà cả về kinh tế: có tới khoảng 800 triệu đôla 
tiền vốn đã chạy ra nước ngoài. Gần một nứa số nợ của 
Philippines khi đó là tiên vay nợ ngắn hạn. Vì các ngân 
hàng nước ngoài không đồng ý tiếp tục cho vay tiền vì 
tình hình chính trị ngày càng xấu đi, chính phủ 
Philippines buộc phải tuyên bố ngừng thanh toán khoản 
nợ góc. Cuối năm 1985, nạn thất nghiệp ảnh hưởng đến 
30% dân số hoạt động. Mức sống của nhân dân thấp nhất 
trong số các nước ASEAN. Hơn 71% gia đình sống dưới 
mức nghèo khó. Báo cáo về tình hình Philippines của Ủy 
ban đặc biệt về Tình báo cúa Thượng viện Mỹ được công 
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bố ngày 1/11/1985 .13 uhải vie:; "Các chính sách của chính 
phủ đã lầm tăng tin: trạng bản c +¡.g hóa của nông thôn 
và làm cho việc phần mối thu nhập vrỏ nên tôi, tệ. Điều 
đó có nghĩa là ít nhất có 20 triệu nông dâu. đang sống 
trong cảnh nghào túng theo tiêu chuẩn ngheu † tng mà 
Ngân hàng Thể giới là thu nhập hàng năm dưới 160 đôi¿ 
đầu người, và con số đó ngày càng tăng lên. Số người 
nghèo không có ruộng đất chiếm tới 40 số hệ ở vùng 
trồng lúa và trồng mía hàng triệu người Philippines đang 
sông trọng những khu nhà ô chuột ở Manila. Triển vọng 
trong mấy năm tới không có gì sáng sủa. Mặc dủ tông 
thống Marcos đã đưa ra chương trình cải cách kinh tế 
triệt đề, người ta dự đoán rằng từ nay đến 1990 phần lớn 
nông dân vẫn tiếp tục cuộc sông nghèo khổ. 


Kinh tế suy đổi đã làm cho các mâu thuẫn xã hội 
bộc phát gay gắt. Năm 1984 đã diễn ra 272 cuộc bãi công, 
riêng 7 tháng đầu năm 1985 con số này đã lên đến 363. 


Nhà thờ, vốn nằm trong số những lực lượng bảo thủ 
nhất, đã phái thông qua hồng y Jaime Sin giám mục địa 
phân Manila, lên tiếng chỉ trích chính quyền Marcos và 
kêu gọi ông ta phục hồi sinh hoạt dân chủ trong nước. 
Trong lúc đó, chính sách "tự do hóa” mả Marcos mang ra 
áp dụng đổi với Đảng C8 không còn tác dụng vì sự phá 
hoại của giới chóp bu quân đội vả cũng bởi quan điểm bao 
động Mao ít của những nhà lãnh đạo Đảng C5 


IR0 
https://tieulun.hopto.org 


Philippines. Cuộc đấu tranh vũ trang do Đảng Me lãnh 
đạo lại tiếp tục. 

Trong khoáng thời gian hai năm sau vụ ám sát B. 
Aquino, quân đội nhân đân mới đã phát triển nhanh 
chóng, trở thành môi đe dọa khá nghiêm trọng cho sự tên 
tại cúa chính phú Philippines. Từ đội du kích vũ trang 
có tất cá khoảng 1000 người năm 1980, quân đội nhân 
dân mới đã trưởng thành thành một lực lượng gồm cả 
quân chính quy có lẽ tới trên 15.000 cùng với những đội 
du kích và lực lượng tự vệ bán vũ trang còn đông hơn 
nhiều. Các lực lượng đã chiến đấu trên 60 chiến trường 
khắp cả nước, trong đó có những trận đánh có qui mô cỡ 
đại đội (khoáng 200 - 300 người). Những hoạt động với 
qui mô tương đối lớn của Quân đội Nhân dân mới diễn ra 
ở hầu hết 73 tỉnh trong cả nước. 

Những cô gắng lâu dải của Đáng CS nhằm huy động 
về mặt chính trị dân cư ở nông thôn vào cuộc đấu tranh 
chống chính phú đang thu được kế quả. Các mặt trận du 
kích mới hình thành đều đặn, số làng xã nằm dưới sự 
kiểm soát của cộng sản đã tăng lên nhanh chóng từ giữa 
năm 1983. Chẳng hạn, trên đảo Minđanao, nơi có nhiêu 
hoạt.động của Đảng CS và Quân đội Nhân dân mới, sõ 
làng xã do cộng sản kiểm soát tử sau vụ ám sát Aquino 
ít ra la tăng hơn hai lần. l 


I&I 
https://tieulun.hopto.org 





Qui mô nỗi dậy trong cả nước đã tăng lên mạnh mẽ 
trong 10 năm nay, đặc biệt là tử năm 1980. Năm 1984 số 
vụ bạo động tăng gấp 9 lần 10 năm trước đó, tăng 50% 
so với năm 1983. 


Trong khoảng thời gian đang đề cập ở đây, Quân 
đội Nhân dân mới hàng ngày tiễn công quân chính phủ 
trong cả nước. Có cả những cuộc tập kích của khoảng 200 
- 800 người vào những đơn vị bảo vệ phỏng bị và những 
mục tiêu kinh tế và chiến lược. Nhiều vũ khí của quân 
chính phu đã rơi vào tay quân nỗi dậy ngày càng nhiều. 
Trong 5 tháng đầu năm 1985, Quân đội Nhân dân mới 
đã thu được một số lượng vũ khí nhiều hơn tông số vũ khí 
thu được trong cá năm 1984. 


Như vậy, chế độ độc tải cá nhân, gia đình trị và 
nâng đỡ bạn bè của F. Marcos đang lao sâu vào một cuộc 
khủng hoiing toàn điện. Các phe phái đối lập đã tập trung 
chỉ trích tệ tham nhũng, chính sách chuyên quyền, sự 
bắt lực của chính phú trong việc văn hồi tình trạng an 
ninh và hỏi phục nền kinh tế đang trong tình trạng sa 
sút nghiêm trọng. 

Tháng 12/1984 các phe đỗi lập đã tập hợp trong "Ủy : 
ban 12" thu hút nhiều lãnh tụ đối lập, trong đó có bà vợ 
góa của thượng nghĩ si B. Aquino - Corazon Aquino - vả 
em trai ông này - Aguinaldo Aqumo. Ủy ban đã ra tuyên 
cáo bày tó quyết tâm tiên hành cuộc đầu tranh nhằm "xóa 
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bỏ chế độ chuyên quyền của tổng thông Marcos và trao 
trả đất nước lại cho những người dân chủ thật sự. Bản 
tuyên cáo cũng đòi hủy bỏ các căn cứ quân sự Mỹ trên 
lãnh thể Philippines. Nhưng Salvador Laurel, lãnh tụ 
của khối UNIDO tập hợp 12 chính đảng phái hữu, đã từ 
chối ký vào bản tuyên cáo. Điều này tỏ cho thấy phe đối 
lập chưa thống nhắt được với nhau về quan điểm và đường 
lái đấu tranh. 


Nhằm làm dịu tình hình căng thẳng trong nước, tỏ 
cho thấy chế độ ông còn uy quyền và thu hút vấn đầu tư 
mới, tháng 11/1985 Marcos tuyên bố sẽ tổ chức trước thời 
hạn cuộc bầu cử tổng thông vào ngày 7/2/1986. Ông đã 
công bồ liên danh của mình: ông là ứng viên tổng thống 
và A. Tolen Tino là ứng viên phó tổng thẳng. Riêng phe 
đối lập, mãi đến lúc chỉ còn vải giờ nữa là bắt đẫu thời 
kỳ vận động tranh cử (11/12), họ mới thỏa thuận được với 
nhau, qua trung gian của hồng y Jaime Sin, về việc đưa 
một liên danh chung duy nhất của UNIDO: C. Aquino là 
ứng viên tổng thống và Salvador Laurel - phó tông thống. 


Cuộc bầu cử tông thông điễn ra trong tình hình cực 
kỳ căng thẳng. Ngày 15/2/1986 Quốc hội tuyên bố Marcos 
đắc cử. Nhưng phe đối lập liền tuyên bỗ không thửa nhận 
kết quả nảy vì cho rằng chính phủ đã gian lận trong việc 
tổ chức bỏ phiều và kiểm phiếu. Họ kêu gọi nhân dân tiến 
hành chiến dịch "bất tuân phục chính phủ". Ngay cả nhà 
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thờ cũng tham gia chiến dịch này. Khắp nơi trong nước 

đã bủng lên làn sóng đấu tranh chống Marcos của quân 

chúng, ủng hộ lực lượng đối lập. Diễn biến này đã làm. 
Mỹlo ngại. Ngày 17/2 Philip Habib, đặc sứ của tông thông 

Mỹ Reagan, đã được phái sang Philippines nhằm tìm 

cách dung hòa hai phe đang kinh chống nhau. Cho đến 

lúc nây, tuy thửa nhận cô sự gian lần trong cuộc bầu cử, 

Nhà trắng vẫn tỏ cho thấy còn muốn ủng hộ Marcos. 


Nhưng sức ép của phong trào đấu tranh của nhân 
dân Philippines lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của giới 
cầm quyền ở Washington. Ngày 22⁄2 hai nhà lãnh đạo 
quần đội hàng đầu là duan Ponee Enrile - bộ trưởng Quốc 
phòng - và Fidel Ramos - người được chỉ định thay thế 
tông tham mưu trướng F. Ver kế từ ngày 1⁄3, đã tuyên 
bố không chấp nhận quyên lực của F. Marcos, đòi ông 
này từ chức và chuyên giao quyền hành cho C. Aquino. 
Ngày 21 Marcos tuyên bỗ lập lại tình trạng thiết quân 
luật trong cả nước. Nhưng quyên lực của ông không còn 
được ai tuân phục cả. Hàng ngăn người, được sự hậu 
thuẫn của hồng y Jaime 8in, đã xuống đường biếu tình 
làm tê liệt hoạt động của quân đội. Cuối cùng ngày 25 
Marcos đã phải cùng gia đình bỏ trồn khỏi Philippines. 
Liền ngay sau đó, C. Aquino tuyên thệ nhậm chức tổng 
thống cùng với S. Laurel ở chức phó tổng thông kiêm bộ 
trướng ngoại giao J. P. Enrile được cử giữ chức bộ trưởng 
Quốc phòng và F. Ramos - Tổng tham mưu trưởng quân 
đội. 
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XI. 
CHẾ ĐỘ CARAZON AQUINO (1986 -.... 


Liên sau khi lên cầm quyền, C. Aquino liền tuyên 
bố ân xá cho tất cả những người chống đối chính trị và 
đã thả hơn 500 tủ chính trị (3/1986), trong đó có cả 4 nhân 
vật cảm đầu Đăng C8 Philippines và Quân đội Nhân dân 
mới là Jose Maria Sison, Bernabe Buscavo, Alec Birondo 
và Ruten Alecre. Bà nói rằng mối quan tâm hàng đầu 
của chính phủ sẽ là cải thiện tình hình kinh tế, giảm số 
người thất nghiệp. Ngoài ra, chính phủ mới sẽ ban hành 
luật cải cách ruộng đất, giải quyết các cuộc nỗi đậy của 
Quân đội Nhân dân mới và của Hồi giáo. Về đối ngoại, 
tuy nói rằng sẽ xem xét lại vấn đề có nên duy trì các căn 
cứ quân sự lứn nhất của Mỹ ở vùng châu Á - Thái Bình 
Dương hiện đang đặt trên lãnh thổ Philippines là Subic 
Bay và Clakfield khi thời hạn cho thuê chúng chấm đứt 
vào năm 1991, chính phủ Aquino vẫn muốn coi Mỹ là 
đồng minh thân thiết nhất vả bảy tỏ mong muốn nhận 
được nhiều viện trợ hơn của Washington để có thể ôn định 
tình hình trong nước. "¬ 


Tháng 12/1986 chính phủ đã thông qua "Chương 
trình phát triển lấy nhân dân làm động lực" (PPD) được 
các quan chức chính phú, các nhà kinh doanh vả những 
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nhà quan sát tình hình thời cuộc ở Philippines gọi là 
"chiến lược phục hồi kinh tế”. Theo bộ trưởng tài chính 
Jaime Ongpin, mục tiêu của kế hoạch này là "làm sống 
lại nền kinh tế bị tàn phá vì tệ cướp bóc và tham những” 
và "giành ưu tiên hàng đầu chơ vấn đề chống nạn nghèo 
khổ và thấp nghiệp trong dân chúng..., trong đó trọng 
tâm là phục hồi nông nghiệp, phát triển các ngành công 
nghiệp nhỏ và dựa vào nông nghiệp để tạo cơ sở cho công: 
nghiệp hóa trong tương lai". Kế hoạch này đòi hỏi phải 
sớm khắc phục những khó khăn lớn về kinh tế và tài 
chính như làm thế nảo để trả món nợ nước ngoài mà năm 
1987 đã lên đến 28, tỉ đôla và việc trả nợ này trong năm 
1986 đã chiếm 37% tổng thu nhập ngoại tệ, làm thể nào 
để nâng cao sức mua của người dân khi hiện nay 3/5 nhân 
dân còn sống dưới mức nghèo. khổ và tình trạng nghèo 
khổ hiện nay “có qui mô của một tai họa xã hội và tỉnh 
thần" (như nhà kinh tế học Alejandro Láchauco đã đánh 
giá), những khó khăn trong việc sản xuất gạo, đường và 
dầu dừa mà hiện nhu cầu trên thị trường thể giới đang 
giảm sút (đường) hoặc bị dẫu cọ cạnh tranh (đầu đừa). Ý 
đỗ của chính phủ Aquino trong PPD là muốn thông qua 
việc phát triển khu vực nông thôn để nâng cao nhu cầu 
không chỉ về lương thực.và nông phẩm mà còn cả về hàng 
hóa và dịch vụ... 
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Nhưng để thực hiện nỗi i chiến lược phát triển trên 
. vốn lấy nông nghiệp lảm trọng tâm, vấn đề đặt ra là phải 
cấp thiết giải quyết ruộng đất cho nông dân. Cuộc biểu 
tình đẫm máu của nông dân ngày 22/1/1987 lời báo động. 
cho chính phủ Aquino. 

Một vấn đề khác cũng thu hút nhiều sự chú ý của. 
chính phủ là cuộc nỗi đậy của đạo quân Nhân dân mới. 
do Đảng CS lãnh đạo. Đầu tháng 12/1986 Aquino đã bảy 
tỏ thiện chí muốn giải quyết vấn đề này bằng việc ký kết 
với lực lượng nỗi dậy hiệp ước đình chiến 60 ngày. Chính 
phủ đã tiến hành đàm phán với những đại biểu của Mặt 
trận dân tộc dân chủ tập hợp khoảng một chục tô chức 
và phe nhóm cánh tả, mà trong đó Đảng C5 giữ vai trò 
nòng cốt. Họ đòi chia ruộng đất của địa chủ cho nông 
dân, đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ, xem lại các 
hiệp ước đã ký với các tố chức tài chính quốc tễ, xóa nợ 
nước ngoài và thành lập "chính phủ liên hợp quá độ ” với 
sự tham gia của cánh tả. Chính phủ đã bác bỏ hầu hắt 
các yêu sách, chỉ đồng ý thảo luận vấn đề cải cách ruộng 
đất và sẵn sàng "ân xá trong danh dự" cho quân nỗi dậy. 
Từ ngày 11/2 quân nỗi dậy đã tiếp tục các hoạt động quân 
sự chống chính phủ. Nguyên nhân thất bại của các cuộc 
đàm phán một phần là do lập trường quá khích của những - 
nhà lãnh đạo "Quân đội Nhân dân mới", nhưng cũng còn 
do thái độ cứng rắn của những người lãnh đạo quân đội 
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chính phú. Được cẩm đầu bởi bộ trưởng Quốc phòng J. P. 

Enrile và tổng tham mưu trưởng F. Ramos - hai nhân vật 
mà sự thăng tiến cá nhân gắn hiền với chế độ Marcoa, giởi 
sĩ quan cao cấp, mà cuộc sống và con đường tiễn thân của 
họ điễn ra chủ yếu trong thời kỳ thiết quân luật và trong 
cuộc chiến tranh dằng dai với Quân đội Nhân đân mới, 
rất lo lắng trước lập trường mà họ cho là quá mềm dẻo 
đối với quân nỗi dậy của chính phủ mới. Chỉ bỏ rơi Marcos 
vào giờ chót đã gia nhập phe đổi lập, bản thân J. P. Enrile 
có tham vọng trở thành tổng thống. Do đó, ngay sau khi 
Aquino lên cầm quyền, ông ta đã mau chóng lên tiếng chỉ 
trích các hoạt động của chính phủ. Người ta không loại 
trừ sự can dự của ông này trong 5 cuộc đảo chính quân 
sự đã liên tiếp diễn ra trong 18 tháng sau khi Aquino lên 
cầm quyền. Là Tổng tham: mưu trưởng quân đội, F. 
Ramos muốn dựa vào Mỹ, vốn rất sẵn sàng chỉ viện quân 
sự cho quân đội Philippines trong cuộc chiến đấu chống 
quân nối đậy và duy trì lâu dài các căn cứ quân sự trên 
lãnh thô quần đảo. Mặc dù Enrile đã sớm bị cách chức, 
: quân đội vẫn chưa trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính 
quyên Aquino. Bằng chứng rõ rệt nhất là cuộc đảo chính 
quân sự lần thứ năm diễn ra vào ngày 28/8/1987, vấn 
được xem là cuộc đảo chính này là nội các bị lâm vảo: 
khủng hoảng; một tuần sau cuộc đảo chính nguy hiểm 
nhất kế từ khi C. Aquino câm quyền. Hậu quả trước mắt 
của cuộc đảo chính toàn thể nội các đã tử chức. Ngay cả 
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phó tổng thống S.. Lapyel, vốn là lãnh tụ của UNI 2} „. 
một lực lượng bảo thủ nhất về chính trị, hiện ngảy cả. - 
mạnh tiếng chỉ trích đường hướng cảm quyền của Aquino.. 


Trong bối cảnh như trên, để tiếp tục tồn tại C. 
Aquino chỉ có thể tìm một chỗ dựa vững chắc chính ngay 
trong lực lượng đã đưa bà lên cầm quyền: quận chúng 
nhân dân. Cuộc trưng câu dân ý bản Hiến pháp mới diễn 
ra vào ngày 2/2/1987 đã được C. Aquino coi như là gự xác 
định thái độ của nhân dân đối với cá nhân và chính phủ 
của bà. Hơn 80% số cử tri đã đi bỏ phiếu và trên 76% đã 
tán thành bản Hiến pháp. Như vậy chế độ Aquino đã 
được hợp pháp hóa. 


Theo Hiến pháp mới, Quốc hội lưỡng viện sẽ được 
phục hồi và trong năm 1987 sẽ lần lượt tổ chức bầu Quốc 
hội mới, những người cầm đầu các cấp chính quyền địa 
phương, kế cả cấp tỉnh và thành phố. Hiến pháp đã cất 
giảm một số quyên lực của chính phủ để giao lại cho Quốc 
hội và cắm không được bỗ nhiệm những bà cọn thân cận. 
của tổng thông vào các chức vụ có trách nhiệm trong chính 
phú, vốn là thói tục xuất hiện dưới thời Marcos. Hiến 
pháp đám bảo quyền lập công đoàn, cấm quân nhân tham 
gia sinh hoạt chính trị ngoài các cuộc bầu cử, cắm vi phạm 
quyền công dân. Do sức ép của Mỹ, bản Hiến pháp chỉ đề 
cập rằng hiệp ước song phương về việc duy trì các căn cứ 
quân sự nước ngoài phải được 2/3 số đại biêu Thượng viện 
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Philippines thông qua. Ngoài ra Hiến pháp cũng qui định 
Philippines tiếp tục theo đuôi chính sách phi hạt nhân 
lãnh thỗ của mình. Hiễn pháp thừa nhận quyền \ tự trị 
của những người theo đạo Hồi ở miền Nam. 


Sau cuộc trưng cầu dân ý Hiến pháp, phái đoàn 
chính phủ đã bắt đầu các cuộc đàm phán với lực lượng 
Hồi giảo nỗi dậy ở miền Nam do Mặt trận Giải phống 
Dân tộc Moro lãnh đạo. Tuy nhiên cho đến nay, cuộc đàm 
phán vẫn chưa mang lại một kết quả nào đáng khích lệ. 


Điều rõ rệt hiện nay là chính phủ Aquino đang chịu 
đựng một sức ép rất lớn từ cả hai phía tả và hữu: cuộc 
nỗi dậy vũ trang do Đảng C8 lãnh đạo, sự chống đổi của 
giới lãnh đạo quân đội đang khăng khăng đòi tổng thống 
phải thi hành một chính sách thẳng tay đôi với Đáng CS 
và những cuộc đấu tranh quần chúng. Muốn dập tắt cuộc 
nỗi dậy của cộng sản, bà phải làm mất đi cơ sở quần chúng 
của nó, nghĩa là tiến hành những cải cách chính trị vả 
kinh tế - xã hội sâu rộng, nhưng một đường lỗi như vậy 
là đi ngược lại quyền lợi của tầng lớp thống trị thượng 
lưu Màng nước, vốn là nguồn gốc xuất thân của bà. Nếu 
muốn dẹp yên sự chống đối của quân đội thì bà sẽ không 
nhận được sự ủng hộ của Mỹ mà tiền viện trợ lúc nảy là 
cực kỷ cần thiết cho những kế hoạch ổn định xã hội của 
bà. Còn dùng quân đội để đập tắt cuộc nỗi dây của công 
sản và phong trào đấu tranh của quần chúng. Đó là điều 
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mà Marcos đã làm và đã thất bại. Ở đây điều quan trọng 
hơn cả là bà không có một chỗ dựa chính trị - xã hội đáng 
tin cậy nảo để tiến hành bất cứ một cuộc cải cách nảo, 
- mà vốn đi là lý do tồn tại của chính phủ bà. 

Đó là nghịch cảnh hiện nay của chính phủ Corazon 
Aquino. 
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TỦ SÁCH KHOA ĐÔNG NAM Á HỌC 


- Tài liệu tham khảo Đông Nam Â. / 1991 

- Đông Nam Ả ngảy nay. / 1992 

- Kinh tế - Văn hóa dân tộc Chăm / 1892 

- 8, Nguyễn Quốc Lộc, Dân nhập Đông Nam Á học. / 1992 

- TS. Phan Lạc Tuyên, Lịch sử bang giao Việt Nam : Đông Nam Â_/ 1993 
- GS. Lâm Quang Huyên, Kinh tệ vương quốc Thái Lan. / 1992 

- T§, Hưỳnh Văn Tòng, Lịch sử Indonesia. / 1992 

- TS. Thái Thị Ngọc Dư (chủ biên), Địa lý cac nước Đồng Nam À. / 1993 


- T§. Huynh Văn Tòng, Lịch sử Malaysia, Singapore và Brunei. / 1993 


GS. Ngưyễn Quốc Lộc, Dân tộc học các nước Đông Nam Â. / 1993 

- Trần Hữu Quang, Xã hội học. / 1993 

PTS. Đảo Dưy Huản, Kinh tê các nước Malaysia, Singapore và Indonesia, / 
1993 

GS. Nguyễn Tân Đắc, Văn hóa Đông Nam Â. / 1993 

G@S§. Trần Tuần Lộ, Tâm lý học giao tiếp. / 1993 

- T8. Phan Lạc Tưyên, Tỏn giáo các nước Đông Nam Ä. 

Đông Nam À ngày nay / 1993. 

GS. Lãm Quang Huyện, Kinh tê Lão, Kampuchea và Myanmar. / 1993 


TS. Huynh Văn Tòng, Lịch sử Philippines. / 1993. 





https://tieulun.hopto.org  - 


